
Phụ lục 02

BỘ CÔNG AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG AN TỈNH GIA LAI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 12090/CAT-PA04 Gia Lai, ngày 08 tháng 10 năm 2026

DANH SÁCH
Doanh nghiệp/hộ kinh doanh/cá nhân kinh doanh dự kiến kiểm tra trong quý IV/2026

STT Tổ chức, cá nhân được kiểm 
tra (DN/HKD/CNKD)

Địa chỉ Nội dung kiểm tra Hình thức 
kiểm tra

Đơn vị chủ trì Đơn vị phối 
hợp

Ghi chú

PHÒNG PC07
1. Xưởng may Công ty Cổ phần 

Thương mại sản xuất Trung 
Nam

03 Trần Bá, 
phường Quy 

Nhơn Đông, tỉnh 
Gia Lai

PCCC Trực tiếp PC07

Phòng Kinh tế, 
hạ tầng và đô thị 
- UBND phường 
Quy Nhơn Đông

KV1

2.

Karaoke Dạ Thảo

73 Phan Chu 
Trinh, phường 
Quy Nhơn, tỉnh 

Gia Lai

PCCC Trực tiếp PC07

Phòng Kinh tế, 
hạ tầng và đô thị 
- UBND phường 

Quy Nhơn

KV1

3.

Nhà ở xã hội Nam Ngân

44 Đinh Bộ Lĩnh, 
phường Quy 

Nhơn, tỉnh Gia 
Lai

PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

KV1

4.

Nhà trọ 11 Phạm Phú Thứ

9-11 Phạm Phú 
Thứ, phường Quy 

Nhơn, tỉnh Gia 
Lai

PCCC Trực tiếp PC07

Phòng Kinh tế, 
hạ tầng và đô thị 
- UBND phường 

Quy Nhơn

KV1

5.

Khách sạn Gia Hoàng

12-14 Tú Xương, 
phường Quy 

Nhơn, tỉnh Gia 
Lai

PCCC Trực tiếp PC07

Phòng Kinh tế, 
hạ tầng và đô thị 
- UBND phường 

Quy Nhơn

KV1
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm 
tra (DN/HKD/CNKD)

Địa chỉ Nội dung kiểm tra Hình thức 
kiểm tra

Đơn vị chủ trì Đơn vị phối 
hợp

Ghi chú

6.

Khách sạn Tín Nghĩa

02A Nguyễn 
Huệ, phường 

Quy Nhơn, tỉnh 
Gia Lai

PCCC Trực tiếp PC07

Phòng Kinh tế, 
hạ tầng và đô thị 
- UBND phường 

Quy Nhơn

KV1

7.

Khách sạn Minh Nhật

384-386 Xuân 
Diệu, P. Quy 

Nhơn, tỉnh Gia 
Lai

PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng 

KV1

8.

Chợ khu II
110 Nguyễn Huệ, 

P. Quy Nhơn, 
tỉnh Gia Lai

PCCC Trực tiếp PC07

Phòng Kinh tế, 
hạ tầng và đô thị 
- UBND phường 

Quy Nhơn

KV1

9.

Nhà hàng Hoa Viên - Công ty 
TNHH TM DV Hoa Viên Hai

109 Phó Đức 
Chính (70 - 72 

Nguyễn Tất 
Thành), P. Quy 
Nhơn, tỉnh Gia 

Lai

PCCC Trực tiếp PC07

Phòng Kinh tế, 
hạ tầng và đô thị 
- UBND phường 

Quy Nhơn

KV1

10.

Khách sạn Sunny Flowers
45B Trần Độc, P. 
Quy Nhơn, tỉnh 

Gia Lai
PCCC Trực tiếp PC07

Phòng Kinh tế, 
hạ tầng và đô thị 
- UBND phường 

Quy Nhơn

KV1

11.

 Khách sạn Ly Kỳ

56, 56A Nguyễn 
Lạc, phường Quy 

Nhơn, tỉnh Gia 
Lai

PCCC Trực tiếp PC07

Phòng Kinh tế, 
hạ tầng và đô thị 
- UBND phường 

Quy Nhơn

KV1

12.

Hộ kinh doanh Karaoke 64

Lô SR 22-23, 07 
Lê Duẩn, Trung 
tâm thương mại 

Quy Nhơn, 
phường Quy 

Nhơn, tỉnh Gia 
Lai

PCCC Trực tiếp PC07

Phòng Kinh tế, 
hạ tầng và đô thị 
- UBND phường 

Quy Nhơn

KV1
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm 
tra (DN/HKD/CNKD)

Địa chỉ Nội dung kiểm tra Hình thức 
kiểm tra

Đơn vị chủ trì Đơn vị phối 
hợp

Ghi chú

13.
Karaoke Milano thuộc DNTN 
Dịch vụ Milano

07 Lê Duẩn, 
phường Quy 

Nhơn, tỉnh Gia 
Lai

PCCC Trực tiếp PC07

Phòng Kinh tế, 
hạ tầng và đô thị 
- UBND phường 

Quy Nhơn

KV1

14.
Trụ sở làm việc - Công ty CP 
Phú Tài

278 Nguyễn Thị 
Định, P. Quy 
Nhơn Nam, 
T.Gia Lai

PCCC Trực tiếp PC07 Sở xây dựng

KV1

15.

Nhà trọ 15 Trần Văn ơn

65 Trần Văn ơn, 
phường Quy 

Nhơn Nam, tỉnh 
Gia Lai

PCCC Trực tiếp PC07

Phòng kinh tế hạ 
tầng và đô thị - 
UBND phường 
Quy Nhơn Nam

KV1

16.

Nhà trọ 18 Đặng Thai Mai

18 Đặng Thai 
Mai, phường Quy 
Nhơn Nam, tỉnh 

Gia Lai

PCCC Trực tiếp PC07

Phòng kinh tế hạ 
tầng và đô thị - 
UBND phường 
Quy Nhơn Nam

KV1

17.

Nhà hàng Hoàng Long

54 - 56 An 
Dương Vương, 

phường Quy 
Nhơn Nam, tỉnh 

Gia Lai

PCCC Trực tiếp PC07

Phòng kinh tế hạ 
tầng và đô thị - 
UBND phường 
Quy Nhơn Nam

KV1

18.

Khách sạn Dezon

75-77-79 Chương 
Dương, phường 
Quy Nhơn Nam, 

tỉnh Gia Lai

PCCC Trực tiếp PC07

Phòng kinh tế hạ 
tầng và đô thị - 
UBND phường 
Quy Nhơn Nam

KV1

19.

Nhà hàng Festina Lente

226 Nguyễn Thị 
Định, phường 

Quy Nhơn Nam, 
tỉnh Gia Lai

PCCC Trực tiếp PC07

Phòng kinh tế hạ 
tầng và đô thị - 
UBND phường 
Quy Nhơn Nam

KV1

20.

Hộ kinh doanh Xù Bida QN

54 An Dương 
Vương, phường 
Quy Nhơn Nam, 

tỉnh Gia Lai

PCCC Trực tiếp PC07

Phòng kinh tế hạ 
tầng và đô thị - 
UBND phường 
Quy Nhơn Nam

KV1
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm 
tra (DN/HKD/CNKD)

Địa chỉ Nội dung kiểm tra Hình thức 
kiểm tra

Đơn vị chủ trì Đơn vị phối 
hợp

Ghi chú

21.
Trụ sở Ngân hàng TMCP 
Phương Đông (OCB)

đường Tây Sơn, 
phường Quy 

Nhơn Nam, tỉnh 
Gia Lai

PCCC Trực tiếp PC07

Phòng kinh tế hạ 
tầng và đô thị - 
UBND phường 
Quy Nhơn Nam

KV1

22.

Khách sạn Hải Yến

Cần Vương, 
phường Quy 

Nhơn Nam, tỉnh 
Gia Lai

PCCC Trực tiếp PC07

Phòng kinh tế hạ 
tầng và đô thị - 
UBND phường 
Quy Nhơn Nam

KV1

23.

Khách sạn Hải Âu

489 An Dương 
Vương, phường 
Quy Nhơn Nam, 

tỉnh Gia Lai

PCCC Trực tiếp PC07

Phòng kinh tế hạ 
tầng và đô thị - 
UBND phường 
Quy Nhơn Nam

KV1

24.

Nhà hàng Sanho

01 Trương Văn 
Của, phường Quy 
Nhơn Nam, tỉnh 

Gia Lai

PCCC Trực tiếp PC07

Phòng kinh tế hạ 
tầng và đô thị - 
UBND phường 
Quy Nhơn Nam

KV1

25.

Khách sạn Hoàng Yến

05 An Dương 
Vương, phường 
Quy Nhơn Nam, 

tỉnh Gia Lai

PCCC Trực tiếp PC07

Phòng kinh tế hạ 
tầng và đô thị - 
UBND phường 
Quy Nhơn Nam

KV1

26.

Nhà nghỉ Minh Trang 3

180 Cần Vương, 
phường Quy 

Nhơn Nam, tỉnh 
Gia Lai.

PCCC Trực tiếp PC07

Phòng kinh tế hạ 
tầng và đô thị - 
UBND phường 
Quy Nhơn Nam

KV1

27.

Nhà hàng Sáu Cao 1

40 Chế Lan Viên, 
phường Quy 

Nhơn Nam, tỉnh 
Gia Lai

PCCC Trực tiếp PC07

Phòng kinh tế hạ 
tầng và đô thị - 
UBND phường 
Quy Nhơn Nam

KV1

28.

Khách sạn Đào Hoa

30 Trần Anh 
Tông, phường 

Quy Nhơn Nam, 
tỉnh Gia Lai

PCCC Trực tiếp PC07

Phòng kinh tế hạ 
tầng và đô thị - 
UBND phường 
Quy Nhơn Nam

KV1
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm 
tra (DN/HKD/CNKD)

Địa chỉ Nội dung kiểm tra Hình thức 
kiểm tra

Đơn vị chủ trì Đơn vị phối 
hợp

Ghi chú

29.

Gallery homestay

38A Chương 
Dương, phường 
Quy Nhơn, tỉnh 

Gia Lai

PCCC Trực tiếp PC07

Phòng kinh tế hạ 
tầng và đô thị - 
UBND phường 
Quy Nhơn Nam

KV1

30.
Chung cư Nhà ở xã hội - Cao 
ốc Long Thịnh

8 Tống Phước 
Phổ, phường Quy 
Nhơn Nam, tỉnh 

Gia Lai

PCCC Trực tiếp PC07

Phòng kinh tế hạ 
tầng và đô thị - 
UBND phường 
Quy Nhơn Nam

KV1

31.

Nhà trọ 210 Nguyễn Thị Định

210 Nguyễn Thị 
Định, phường 

Quy Nhơn Nam, 
tỉnh Gia Lai

PCCC Trực tiếp PC07

Phòng kinh tế hạ 
tầng và đô thị - 
UBND phường 
Quy Nhơn Nam

KV1

32.

Khách sạn Kinh Bắc

99B Cần Vương, 
phường Quy 

Nhơn Nam, tỉnh 
Gia Lai

PCCC Trực tiếp PC07

Phòng kinh tế hạ 
tầng và đô thị - 
UBND phường 
Quy Nhơn Nam

KV1

33.
Công ty TNHH Đầu Tư Tổng 
Hợp Hoàng Linh

Đường Bùi Tư 
Toàn, phường 

Quy Nhơn Nam, 
tỉnh Gia Lai

PCCC Trực tiếp PC07

Phòng kinh tế hạ 
tầng và đô thị - 
UBND phường 
Quy Nhơn Nam

KV1

34.

Khách sạn Sunrise

20 Lê Thành 
Phương, phường 
Quy Nhơn Nam, 

tỉnh Gia Lai.

PCCC Trực tiếp PC07

Phòng kinh tế hạ 
tầng và đô thị - 
UBND phường 
Quy Nhơn Nam

KV1

35.
Nhà trọ Bighome 33 Biên 
Cương

33 Biên Cương, 
phường Quy 

Nhơn Nam, tỉnh 
Gia Lai

PCCC Trực tiếp PC07

Phòng kinh tế hạ 
tầng và đô thị - 
UBND phường 
Quy Nhơn Nam

KV1

36.

Chợ khu 6

đường Võ Lai, 
phường Quy 

Nhơn Nam, tỉnh 
Gia Lai

PCCC Trực tiếp PC07

Phòng kinh tế hạ 
tầng và đô thị - 
UBND phường 
Quy Nhơn Nam

KV1
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm 
tra (DN/HKD/CNKD)

Địa chỉ Nội dung kiểm tra Hình thức 
kiểm tra

Đơn vị chủ trì Đơn vị phối 
hợp

Ghi chú

37.

Nhà trọ 192/1 Diên Hồng

192/1 Diên Hồng, 
phường Quy 

Nhơn Nam, tỉnh 
Gia Lai

PCCC Trực tiếp PC07

Phòng kinh tế hạ 
tầng và đô thị - 
UBND phường 
Quy Nhơn Nam

KV1

38.

Nhà trọ 49 Biên Cương

49 Biên Cương, 
phường Quy 

Nhơn Nam, tỉnh 
Gia Lai

PCCC Trực tiếp PC07

Phòng kinh tế hạ 
tầng và đô thị - 
UBND phường 
Quy Nhơn Nam

KV1

39.

Hộ kinh doanh 284 Bạch 
Đằng

284 Bạch Đằng, 
phường Quy 

Nhơn, tỉnh Gia 
Lai

PCCC Trực tiếp PC07

Phòng Kinh tế, 
Hạ tầng và Đô 

thị - UBND 
phường Quy 

Nhơn

KV1

40.
Chợ đầm Quy Nhơn

phường Quy 
Nhơn, tỉnh Gia 

Lai
PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

KV1

41.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và 
phát triển Việt Nam

399 - 403 Trần 
Hưng Đạo, 

phường Quy 
Nhơn, tỉnh Gia 

Lai

PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

KV1

42.

Hotel Rosier

2B/1 đường 31 
tháng 3, phường 
Quy Nhơn, tỉnh 

Gia Lai

PCCC Trực tiếp PC07

Phòng Kinh tế, 
Hạ tầng và Đô 

thị - UBND 
phường Quy 

Nhơn

KV1

43.

Hiệu buôn Trúc Phương

63 Tăng Bạt Hổ, 
phường Quy 

Nhơn, tỉnh Gia 
Lai

PCCC Trực tiếp PC07

Phòng Kinh tế, 
Hạ tầng và Đô 

thị - UBND 
phường Quy 

Nhơn

KV1

44. Cửa hàng xe máy điện Vinfat 99A Tăng Bạt 
Hổ, phường Quy PCCC Trực tiếp PC07 Phòng Kinh tế, 

Hạ tầng và Đô 
KV1
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm 
tra (DN/HKD/CNKD)

Địa chỉ Nội dung kiểm tra Hình thức 
kiểm tra

Đơn vị chủ trì Đơn vị phối 
hợp

Ghi chú

Nhơn, tỉnh Gia 
Lai

thị - UBND 
phường Quy 

Nhơn
45.

Lớp mầm non Dâu Tây

169 Phan Đình 
Phùng, phường 
Quy Nhơn, tỉnh 

Gia Lai

PCCC Trực tiếp PC07

Phòng Kinh tế, 
Hạ tầng và Đô 

thị - UBND 
phường Quy 

Nhơn

KV1

46.

Công ty TNHH MTV thương 
mại Bidiphar

365 Trần Hưng 
Đạo, phường 

Quy Nhơn, tỉnh 
Gia Lai

PCCC Trực tiếp PC07

Phòng Kinh tế, 
Hạ tầng và Đô 

thị - UBND 
phường Quy 

Nhơn

KV1

47.

House Quy Nhơn

02/37 Trần Bình 
Trọng, phường 
Quy Nhơn, tỉnh 

Gia Lai

PCCC Trực tiếp PC07

Phòng Kinh tế, 
Hạ tầng và Đô 

thị - UBND 
phường Quy 

Nhơn

KV1

48.
Chi Nhánh Công ty TNHH 
SX hàng tiêu dùng Bình Tiên 
- Bình Định

175 - 177 Tăng 
Bạt Hổ, phường 
Quy Nhơn, tỉnh 

Gia Lai

PCCC Trực tiếp PC07

Phòng Kinh tế, 
Hạ tầng và Đô 

thị - UBND 
phường Quy 

Nhơn

KV1

49.

Công ty TNHH DV - TM 
Phúc Đức

289 - 291 Trần 
Hưng Đạo, 

phường Quy 
Nhơn, tỉnh Gia 

Lai

PCCC Trực tiếp PC07

Phòng Kinh tế, 
Hạ tầng và Đô 

thị - UBND 
phường Quy 

Nhơn

KV1

50.

Nhà phân phối Ái Duyên

50A Phan Đình 
Phùng, phường 
Quy Nhơn, tỉnh 

Gia Lai

PCCC Trực tiếp PC07

Phòng Kinh tế, 
Hạ tầng và Đô 

thị - UBND 
phường Quy 

Nhơn

KV1
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm 
tra (DN/HKD/CNKD)

Địa chỉ Nội dung kiểm tra Hình thức 
kiểm tra

Đơn vị chủ trì Đơn vị phối 
hợp

Ghi chú

51.

Phòng khám Bác sĩ Chi, Bác 
sĩ Nghĩa

58-60-62 Ỷ Lan, 
phường Quy 

Nhơn, tỉnh Gia 
Lai

PCCC Trực tiếp PC07

Phòng Kinh tế, 
Hạ tầng và Đô 

thị - UBND 
phường Quy 

Nhơn

KV1

52.

Lớp mẫu giáo Hoàng Yến 

113 Hai Bà 
Trưng, phường 
Quy Nhơn, tỉnh 

Gia Lai

PCCC Trực tiếp PC07

Phòng Kinh tế, 
Hạ tầng và Đô 

thị - UBND 
phường Quy 

Nhơn

KV1

53.

Khách sạn Trùng Khánh

227 Đống Đa, 
phường Quy 

Nhơn, tỉnh Gia 
Lai

PCCC Trực tiếp PC07

Phòng Kinh tế, 
Hạ tầng và Đô 

thị - UBND 
phường Quy 

Nhơn

KV1

54.

Thẩm mỹ viện Myna

111 Hai Bà 
Trưng, phường 
Quy Nhơn, tỉnh 

Gia Lai

PCCC Trực tiếp PC07

Phòng Kinh tế, 
Hạ tầng và Đô 

thị - UBND 
phường Quy 

Nhơn

KV1

55.

Nhà nghỉ Bình Hà

03 đường 31 
tháng 3, phường 
Quy Nhơn, tỉnh 

Gia Lai

PCCC Trực tiếp PC07

Phòng Kinh tế, 
Hạ tầng và Đô 

thị - UBND 
phường Quy 

Nhơn

KV1

56. Trụ sở làm việc ngân hàng 
Vietcombank -  chi nhánh 
Bình Định - Phòng giao dịch 
Lê Lợi

152 Lê Lợi, 
phường Quy 

Nhơn, tỉnh Gia 
Lai

PCCC Trực tiếp PC07

Phòng Kinh tế, 
Hạ tầng và Đô 

thị - UBND 
phường Quy 

Nhơn

KV1

57. Trung tâm vàng bạc trang sức 
và kim cương DOJI

241-245 Trần 
Hưng Đạo, 

phường Quy 
PCCC Trực tiếp PC07

Phòng Kinh tế, 
Hạ tầng và Đô 

thị - UBND 

KV1
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm 
tra (DN/HKD/CNKD)

Địa chỉ Nội dung kiểm tra Hình thức 
kiểm tra

Đơn vị chủ trì Đơn vị phối 
hợp

Ghi chú

Nhơn, tỉnh Gia 
Lai

phường Quy 
Nhơn

58.
Cửa hàng giới thiệu sản phẩm 
nước khoáng - Công ty  CP 
nước khoáng Quy Nhơn

249 Bạch Đằng, 
phường Quy 

Nhơn, tỉnh Gia 
Lai

PCCC Trực tiếp PC07

Phòng Kinh tế, 
Hạ tầng và Đô 

thị - UBND 
phường Quy 

Nhơn

KV1

59.

Công ty TNHH DV - TM 
Phúc Đức

392 Bạch Đằng, 
phường Quy 

Nhơnm, tỉnh Gia 
Lai

PCCC Trực tiếp PC07

Phòng Kinh tế, 
Hạ tầng và Đô 

thị - UBND 
phường Quy 

Nhơn

KV1

60.

Thẩm mỹ viện Mỹ Nữ

337 Trần Hưng 
Đạo, phường 

Quy Nhơn, tỉnh 
Gia Lai

PCCC Trực tiếp PC07

Phòng Kinh tế, 
Hạ tầng và Đô 

thị - UBND 
phường Quy 

Nhơn

KV1

61.

Tổng đại lý Nệm Trâm Long

40A-42-44 Trần 
Quý Cáp, phường 
Quy Nhơn, tỉnh 

Gia Lai

PCCC Trực tiếp PC07

Phòng Kinh tế, 
Hạ tầng và Đô 

thị - UBND 
phường Quy 

Nhơn

KV1

62.

Nhà trọ cô An

khu phố Lý Hòa, 
phường Quy 

Nhơn Đông, tỉnh 
Gia Lai

PCCC Trực tiếp PC07

Phòng Kinh tế 
hạ tầng và Đô thị 
- UBND phường 
Quy Nhơn Đông

KV1

63.

Khách sạn Đinh Hương
Hoa Lư, phường 
Quy Nhơn, tỉnh 

Gia Lai
PCCC Trực tiếp PC07

Phòng Kinh tế 
hạ tầng và Đô thị 
- UBND phường 

Quy Nhơn

KV1

64. Coffee Homestay SUN $ 
MON

Lô D4 -10 Khu 
TĐC phục vụ dự 

án Khu đô thị 
PCCC Trực tiếp PC07 Phòng Kinh tế 

hạ tầng và Đô thị 

KV1
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm 
tra (DN/HKD/CNKD)

Địa chỉ Nội dung kiểm tra Hình thức 
kiểm tra

Đơn vị chủ trì Đơn vị phối 
hợp

Ghi chú

TM Bắc Sông Hà 
Thanh, phường 
Quy Nhơn, tỉnh 

Gia Lai

- UBND phường 
Quy Nhơn

65.

Nhà trọ Phùng Đăng Ninh

Lô số 8, đường 
Số 8, phường 

Quy Nhơn, tỉnh 
Gia Lai

PCCC Trực tiếp PC07

Phòng Kinh tế 
hạ tầng và Đô thị 
- UBND phường 

Quy Nhơn

KV1

66.

Nhà trọ Đài Trang

 đường Số 5, 
phường Quy 

Nhơn, tỉnh Gia 
Lai

PCCC Trực tiếp PC07

Phòng Kinh tế 
hạ tầng và Đô thị 
- UBND phường 

Quy Nhơn

KV1

67.

Nhà trọ Phước

đường Số 8, 
phường Quy 

Nhơn, tỉnh Gia 
Lai

PCCC Trực tiếp PC07

Phòng Kinh tế 
hạ tầng và Đô thị 
- UBND phường 

Quy Nhơn

KV1

68.

 Căn hộ cao cấp Thủy Dương

đường Số 8, 
phường Quy 

Nhơn, tỉnh Gia 
Lai

PCCC Trực tiếp PC07

Phòng Kinh tế 
hạ tầng và Đô thị 
- UBND phường 

Quy Nhơn

KV1

69.
Khách Sạn Seaside Hotel

39A Nguyễn Lạc, 
phường Quy 

Nhơn
PCCC Trực tiếp PC07 Sở xây dựng

KV1

70.
Khách Sạn Hương Biển

130 Nguyễn Huệ, 
phường Quy 

Nhơn
PCCC Trực tiếp PC07 Sở xây dựng KV1

71. Xưởng sản xuất - Địa điểm 
kinh doanh Công ty TNHH 
một thành viên thương mại 
Minh Quân 
MST 4101395778  

Hưng Nghĩa, xã 
Tuy Phước, tỉnh 

Gia Lai
PCCC Trực tiếp PC07

Phòng Kinh tế 
xã KV2
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm 
tra (DN/HKD/CNKD)

Địa chỉ Nội dung kiểm tra Hình thức 
kiểm tra

Đơn vị chủ trì Đơn vị phối 
hợp

Ghi chú

72. Xưởng may Khánh Hân - 
Công ty TNHH TM&DV Tứ 
Năng 
MST 4100629173

xã Tuy Phước, 
tỉnh Gia Lai PCCC Trực tiếp PC07 Phòng Kinh tế 

xã

KV2

73. Cửa hàng nội thất Minh Lam
MST 35J8003511

Vân Hội 1, xã 
Tuy Phước, tỉnh 

Gia Lai
PCCC Trực tiếp PC07 Phòng Kinh tế 

xã

KV2

74. Công ty TNHH Đồ gỗ Viễn 
Thông 
MST 4100268008

Vân Hội 1, xã 
Tuy Phước, Gia 

Lai
PCCC Trực tiếp PC07 Phòng Kinh tế 

xã

KV2

75.  Công ty Cổ phần Bicem 
MST 4100506132  

505 Trần Phú, xã 
Tuy Phước, tỉnh 

Gia Lai
PCCC Trực tiếp PC07 Phòng Kinh tế 

xã

KV2

76.   Xưởng sản xuất Công ty 
TNHH XNK Hoàng Thiện 
MST 4100288438 

Thôn Phú Mỹ 2, 
xã Tuy Phước, 

tỉnh Gia Lai 
PCCC Trực tiếp PC07 Phòng Kinh tế 

xã

KV2

77. Công ty Cổ phần Hà Thanh 
MST 4100523931

Vân hội 2, xã 
Tuy Phước, tỉnh 

Gia Lai
PCCC Trực tiếp PC07 Phòng Kinh tế 

xã

KV2

78. DNTN Nguyễn Đức Trung 
MST 4101447916

thôn Kinh Tế, xã 
Canh Vinh, tỉnh 

Gia Lai
PCCC Trực tiếp PC07 Phòng Kinh tế 

xã

KV2

79. Công ty CP năng lượng Vân 
Canh MST 4101418312 Xã Vân Canh, 

tỉnh Gia lai PCCC Trực tiếp PC07
Phòng Kinh tế 

xã
KV2

80. Nhà máy chế biến tinh bột 
sắn Vân Canh 
MST 3901185231

Xã Vân Canh, 
tỉnh Gia lai PCCC Trực tiếp PC07

Phòng Kinh tế 
xã

KV2

81. Công ty TNHH Đồ gỗ Nghĩa 
Sơn MST 4100661956

Xã Canh Vinh, 
tỉnh Gia lai PCCC Trực tiếp PC07

Phòng Kinh tế 
xã

KV2
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm 
tra (DN/HKD/CNKD)

Địa chỉ Nội dung kiểm tra Hình thức 
kiểm tra

Đơn vị chủ trì Đơn vị phối 
hợp

Ghi chú

82. Nhà máy sản xuất bột nhang 
và cây nhang - Công ty 
TNHH Danh Thành Đạt 
MST 4100693651

Xã Canh Vinh, 
tỉnh Gia lai PCCC Trực tiếp PC07

Phòng Kinh tế 
xã

KV2

83.
Trung tâm bảo dưỡng ôTô 
Gara Sài Gòn

Khu phố 7, 
phường Quy 

Nhơn Bắc, tỉnh 
Gia Lai 

PCCC Trực tiếp PC07 Phòng Kinh tế 
phường

KV2

84. Công ty TNHH DV&TM |Mỹ 
Lộc
MST 4101443686

Khu phố 7, 
phường Quy 

Nhơn Bắc, tỉnh 
Gia Lai 

PCCC Trực tiếp PC07

Phòng Kinh tế 
phường

KV2

85.

Nội thất Thanh Nga

Khu phố 7, 
phường Quy 

Nhơn Bắc, tỉnh 
Gia Lai 

PCCC Trực tiếp PC07

Phòng Kinh tế 
phường

KV2

86. Công ty TNHH Tổng hợp 
thương mại Thanh Tâm
MST 4100265889

Lô 9 – 10, Khu 
phố 7, phường 
Quy Nhơn Bắc, 

tỉnh Gia Lai 

PCCC Trực tiếp PC07

Phòng Kinh tế 
phường

KV2

87.

Công ty TNHH Gia Thịnh

Khu phố 7, 
phường Quy 

Nhơn Bắc, tỉnh 
Gia Lai 

PCCC Trực tiếp PC07

Phòng Kinh tế 
phường

KV2

88. Hệ thống cửa hàng thực phẩm 
thuốc Tây Green Market

Phường Quy 
Nhơn Bắc, tỉnh 

Gia Lai
PCCC Trực tiếp PC07

Phòng Kinh tế 
phường

KV2

89. Công ty TNHH TM Kim 
Trinh. MST 4100309670

Phường Quy 
Nhơn Bắc, tỉnh 

Gia Lai
PCCC Trực tiếp PC07

Phòng Kinh tế 
phường

KV2

90.
Hotel Anh Tài

Phường Quy 
Nhơn Bắc, tỉnh 

Gia Lai 
PCCC Trực tiếp PC07

Phòng Kinh tế 
phường

KV2
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm 
tra (DN/HKD/CNKD)

Địa chỉ Nội dung kiểm tra Hình thức 
kiểm tra

Đơn vị chủ trì Đơn vị phối 
hợp

Ghi chú

91. Công ty TNHH TM&DV Bảo 
Minh Khôi
MST 4101684667

1764 Hùng 
Vương phường 
Quy Nhơn Bắc, 

tỉnh Gia Lai

PCCC Trực tiếp PC07

Phòng Kinh tế 
phường

KV2

92. Công ty TNHH TM&DV Lê 
Nguyễn
MST 4101063282

1680 Hùng 
Vương phường 
Quy Nhơn Bắc, 

tỉnh Gia Lai

PCCC Trực tiếp PC07

Phòng Kinh tế 
phường

KV2

93. Karaoke Shanghai
MST 052078017214

Phường Quy 
Nhơn Bắc, tỉnh 

Gia Lai
PCCC Trực tiếp PC07

Phòng Kinh tế 
phường

KV2

94. Ngân hàng TNHH MTV số 
VIKKI
MST 0301442379

1558 Hùng 
Vương phường 
Quy Nhơn Bắc, 

tỉnh Gia Lai

PCCC Trực tiếp PC07

Phòng Kinh tế 
phường

KV2

95. Ngân hàng Quân Đội- Chi 
nhánh Phú Tài
MST 0100283873-016

Phường Quy 
Nhơn Bắc, tỉnh 

Gia Lai
PCCC Trực tiếp PC07

Phòng Kinh tế 
phường

KV2

96. Công ty TNHH SX&TM 
Nguyễn Đức
MST 4101371350

Phường Quy 
Nhơn Bắc, tỉnh 

Gia Lai
PCCC Trực tiếp PC07

Phòng Kinh tế 
phường

KV2

97.

Nhà Nghỉ Hải Hà 1

Khu vực 8, 
phường Quy 

Nhơn Bắc, tỉnh 
Gia Lai

PCCC Trực tiếp PC07

Phòng Kinh tế 
phường

KV2

98.

Nhà nghỉ Hải Hà 2

Khu vực 8, 
phường Quy 

Nhơn Bắc, tỉnh 
Gia Lai

PCCC Trực tiếp PC07

Phòng Kinh tế 
phường

KV2

99.

Nhà nghỉ Yên Bình

Khu vực 7, 
phường Quy 

Nhơn Bắc, tỉnh 
Gia Lai

PCCC Trực tiếp PC07

Phòng Kinh tế 
phường

KV2
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm 
tra (DN/HKD/CNKD)

Địa chỉ Nội dung kiểm tra Hình thức 
kiểm tra

Đơn vị chủ trì Đơn vị phối 
hợp

Ghi chú

100.
Công ty nhựa Tứ Hợp Nhất
MST 4100698699

Khu vực 7, 
phường Quy 

Nhơn Bắc, tỉnh 
Gia Lai

PCCC Trực tiếp PC07

Phòng Kinh tế 
phường

KV2

101.

Nhà nghỉ Tú Thy

Khu vực 7, 
phường Quy 

Nhơn Bắc, tỉnh 
Gia Lai

PCCC Trực tiếp PC07

Phòng Kinh tế 
phường

KV2

102.

Nhà nghỉ Tây Sơn

Khu vực 7, 
phường Quy 

Nhơn Bắc, tỉnh 
Gia Lai

PCCC Trực tiếp PC07

Phòng Kinh tế 
phường

KV2

103.

Nhà nghỉ Ngân Hà

Khu vực 7, 
phường Quy 

Nhơn Bắc, tỉnh 
Gia Lai

PCCC Trực tiếp PC07

Phòng Kinh tế 
phường

KV2

104.

Đồ cũ Thiên Tiến

Khu vực 7, 
phường Quy 

Nhơn Bắc, tỉnh 
Gia Lai

PCCC Trực tiếp PC07

Phòng Kinh tế 
phường

KV2

105.
Đồ cũ Hoàn Yến

phường Quy 
Nhơn Bắc, tỉnh 

Gia Lai
PCCC Trực tiếp PC07

Phòng Kinh tế 
phường

KV2

106. Trạm dịch vụ 4S ô tô Hải 
Thành Bình Định - Đại lý ô tô 
Hải Thành
MST 4101487595

phường Quy 
Nhơn Bắc, tỉnh 

Gia Lai
PCCC Trực tiếp PC07

Phòng Kinh tế 
phường

KV2

107.

TMT Bình Định

Khu vực 8, 
phường Quy 

Nhơn Bắc, tỉnh 
Gia Lai

PCCC Trực tiếp PC07

Phòng Kinh tế 
phường

KV2

108. Tổng kho Sunny Wood
MST 0901177524

Tổ 1, Khu vực 8, 
phường Quy PCCC Trực tiếp PC07 Phòng Kinh tế 

phường
KV2
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm 
tra (DN/HKD/CNKD)

Địa chỉ Nội dung kiểm tra Hình thức 
kiểm tra

Đơn vị chủ trì Đơn vị phối 
hợp

Ghi chú

Nhơn Bắc, tỉnh 
Gia Lai

109.
The Grand Parents Homestay

phường Quy 
Nhơn Bắc, tỉnh 

Gia Lai
PCCC Trực tiếp PC07

Phòng Kinh tế 
phường

KV2

110. Gạch men Amy Showroom 
Linh Thơ

phường Quy 
Nhơn Bắc, tỉnh 

Gia Lai
PCCC Trực tiếp PC07

Phòng Kinh tế 
phường

KV2

111.
Hotel Hoài Thu

phường Quy 
Nhơn Bắc, tỉnh 

Gia Lai
PCCC Trực tiếp PC07

Phòng Kinh tế 
phường

KV2

112.
Nhà nghỉ Thanh Tuyết

phường Quy 
Nhơn Bắc, tỉnh 

Gia Lai
PCCC Trực tiếp PC07

Phòng Kinh tế 
phường

KV2

113. Kho phế liệu – Hộ kinh doanh 
Trần Anh Kiên

phường Quy 
Nhơn Bắc, tỉnh 

Gia Lai
PCCC Trực tiếp PC07

Phòng Kinh tế 
phường

KV2

114.

Nhà nghỉ Hương Thịnh

819 Đào Tấn, 
phường Quy 

Nhơn Bắc, tỉnh 
Gia Lai

PCCC Trực tiếp PC07

Phòng Kinh tế 
phường

KV2

115. Công ty Cổ phần Takao Bình 
Định
MST: 4101623431

Cụm CN Gò Cầy, 
xã Bình An PCCC Trực tiếp PC07 Phòng kinh tế xã KV3

116. Công ty TNHH SX TM 
Hương Long Phát
MST: 4101625904

Thôn Trường 
Định, xã Bình An PCCC Trực tiếp PC07 Phòng kinh tế xã

KV3

117. Karaoke Bình An
MST: 052302001629

Thôn Trường 
Định, xã Bình An PCCC Trực tiếp PC07 Phòng kinh tế xã KV3

118. Công ty TNHH SX TM XNK 
Phát Lộc
MST: 4101489803

CCN Phú An, xã 
Tây Sơn, tỉnh Gia 

Lai
PCCC Trực tiếp PC07 Phòng kinh tế xã

KV3

https://masothue.com/4101623431-cong-ty-co-phan-takao-binh-dinh
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm 
tra (DN/HKD/CNKD)

Địa chỉ Nội dung kiểm tra Hình thức 
kiểm tra

Đơn vị chủ trì Đơn vị phối 
hợp

Ghi chú

119. Công ty TNHH MTV Năng 
lượng An Việt Phát Tây Sơn
MST: 4101534774

Cụm công nghiệp 
Tây Xuân, xã 

Tây Sơn
PCCC Trực tiếp PC07 Phòng kinh tế xã

KV3

120.
Công ty TNHH Huệ Tài
MST:  4101456565

Lô D3, Cụm 
công nghiệp Tây 

Xuân, xã Tây 
Sơn

PCCC Trực tiếp PC07 Phòng kinh tế xã

KV3

121. Cửa hàng xăng dầu Cây Xoài 
1 – Chi nhánh Công ty CP  
xăng dầu đầu khí PVOIL 
miền trung tại Gia Lai
MST: 4100308236

thôn 2, xã Tây 
Sơn, tỉnh Gia Lai PCCC Trực tiếp PC07 Phòng kinh tế xã

KV3

122. Hợp tác xã Nông nghiệp - 
Dịch vụ - Tổng hợp Bình 
Nghi
MST: 4101586275

Thôn 1, xã Bình 
Nghi PCCC Trực tiếp PC07 Phòng kinh tế xã

KV3

123. Công ty TNHH SX TM 
Dragon
MST: 4201466415

Cụm công nghiệp 
Rẫy Ông Thơ, xã 

Bình Hiệp
PCCC Trực tiếp PC07 Phòng kinh tế xã

KV3

124. Công ty TNHH TH TM DV 
Lâm Trường
MST: 4101429603

Cụm công nghiệp 
Bình Tân, xã 

Bình Hiệp
PCCC Trực tiếp PC07 Phòng kinh tế xã

KV3

125. Công ty TNHH may tổng hợp 
Việt Hàn
MST: 4101497441

thôn Hòa Trung, 
xã Bình Phú, tỉnh 

Gia Lai
PCCC Trực tiếp PC07 Phòng kinh tế xã

KV3

126. Công ty TNHH Bình Tường
MST: 4100712505

thôn Hòa Sơn, xã 
Bình Phú, tỉnh 

Gia Lai
PCCC Trực tiếp PC07 Phòng kinh tế xã

KV3

127. Công ty Cổ phần Thành Ngân
MST: 4101150369

thôn Thượng 
Sơn, xã Bình 

Khê, tỉnh Gia Lai
PCCC Trực tiếp PC07 Phòng kinh tế xã

KV3

https://masothue.com/4101534774-cong-ty-co-phan-nang-luong-an-viet-phat-tay-son
https://masothue.com/4101456565-cong-ty-tnhh-hue-tai
https://masothue.com/4201466415-cong-ty-tnhh-sx-tm-dv-dragon-eyes
https://masothue.com/4101429603-doanh-nghiep-tu-nhan-van-tai-lam-truong
https://masothue.com/4101150369-cong-ty-co-phan-thanh-ngan
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm 
tra (DN/HKD/CNKD)

Địa chỉ Nội dung kiểm tra Hình thức 
kiểm tra

Đơn vị chủ trì Đơn vị phối 
hợp

Ghi chú

128. Nhà hàng Hoa Châu - Hộ 
kinh doanh Trương Thị Mỹ 
Hoa
MST: 052058000378

Thượng Giang 2, 
xã Bình Khê, tỉnh 

Gia Lai
PCCC Trực tiếp PC07 Phòng kinh tế xã

KV3

129. Công ty cổ phần TTC Mạnh 
Thường Tiến
MST: 4101622646

Cụm công nghiệp 
Cầu Nước Xanh, 

xã Tây Sơn
PCCC Trực tiếp PC07 Phòng kinh tế xã

KV3

130. Công ty TNHH Đầu tư 
thương mại HHT
MST: 4101636455

Cụm công nghiệp 
Cầu Nước Xanh, 

xã Tây Sơn
PCCC Trực tiếp PC07 Phòng kinh tế xã

KV3

131. Công ty TNHH Thương mại 
sản xuất Chánh Đạt
 MST: 4101652249

Khối Phú Xuân, 
xã Tây Sơn, tỉnh 

Gia Lai
PCCC Trực tiếp PC07 Phòng kinh tế xã

KV3

132. Công ty TNHH xuất nhập 
khẩu may mặc Phương Ngân
MST: 4101655225

169 Phan Đình 
Phùng, khối Phú 

Xuân, xã Tây 
Sơn, tỉnh Gia Lai

PCCC Trực tiếp PC07 Phòng kinh tế xã

KV3

133. Cửa hàng xăng dầu Việt 
Hưng 3 - Công ty TNHH 
Thương mại Tổng hợp Việt 
Hưng 
MST: 4101411356

Thôn Hội Long, 
xã Ân Hảo, tỉnh 

Gia Lai
PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Ân 

Hảo KV4

134. Cửa hàng xăng dầu Tân Lập 1 
– Công ty TNHH Tân Lập 
MST: 4100444239

Thôn Thanh Tú, 
xã Hoài Ân, tỉnh 

Gia Lai
PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Hoài 

Ân

KV4

135. Cửa hàng xăng dầu Tân Lập 3 
– Công ty TNHH Tân Lập 
MST: 4100444239

Thôn Gia Đức, xã 
Hoài Ân, tỉnh Gia 

Lai
PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Hoài 

Ân

KV4

136. Cửa hàng xăng dầu Tân Lập 4 
– Công ty TNHH Tân Lập 
MST: 4100444239

Thôn Khoa 
Trường, xã Hoài 
Ân, tỉnh Gia Lai

PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Hoài 
Ân

KV4

https://masothue.com/4101622646-cong-ty-co-phan-ttc-manh-thuong-tien
https://masothue.com/4101622646-cong-ty-co-phan-ttc-manh-thuong-tien
https://masothue.com/4101636455-cong-ty-tnhh-dau-tu-thuong-mai-hht
https://masothue.com/4101652249-cong-ty-tnhh-thuong-mai-san-xuat-chanh-dat
https://masothue.com/4100444239-cong-ty-tnhh-tan-lap
https://masothue.com/4100444239-cong-ty-tnhh-tan-lap
https://masothue.com/4100444239-cong-ty-tnhh-tan-lap
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm 
tra (DN/HKD/CNKD)

Địa chỉ Nội dung kiểm tra Hình thức 
kiểm tra

Đơn vị chủ trì Đơn vị phối 
hợp

Ghi chú

137. Nhà máy thủy điện Nước 
Lương – Công ty Cổ phần 
Thủy điện Nước Lương 
MST: 4101520362

Thôn 6, xã Ân 
Tường, tỉnh Gia 

Lai
PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Ân 

Tường

KV4

138. Cửa hàng xăng dầu Hoàng 
Tín 7 – Công ty TNHH 
Thương mại Hoàng Tín 
MST: 4100965520

Thôn Vạn Hội, 
xã Vạn Đức, tỉnh 

Gia Lai
PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Vạn 

Đức

KV4

139. Cửa hàng xăng dầu thuộc 
Hợp tác xã nông nghiệp Ân 
Tín

Thôn Năng An, 
xã Vạn Đức, tỉnh 

Gia Lai
PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Vạn 

Đức

KV4

140.
Công ty TNHH May Hoài 
Sơn MST: 4101539684

CCN Tường Sơn, 
phường Hoài 

Nhơn Bắc, tỉnh 
Gia Lai

PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường 
Hoài Nhơn Bắc

KV4

141.
Công ty TNHH Tân Phú Quý
4101207015

Cụm CN Tân 
Đức, phường An 
Nhơn, tỉnh Gia 

Lai

PCCC Trực tiếp PC07

Phòng Kinh tế, 
hạ tầng và đô thị 

phường An 
Nhơn

KV5

142.
Công ty TNHH TM Nhơn
4100267607

84-86-88 Lê 
Duẩn, phường 
An Nhơn, tỉnh 

Gia Lai

PCCC Trực tiếp PC07

Phòng Kinh tế, 
hạ tầng và đô thị 

phường An 
Nhơn

KV5

143.
Công ty TNHH Sáu Lợi
4101135106

CCN Tân Đức, 
phường An Nhơn PCCC Trực tiếp PC07

Phòng Kinh tế, 
hạ tầng và đô thị 

phường An 
Nhơn

KV5

144. Cửa hàng Điện máy xanh An 
Nhơn – Chi nhánh Công ty cổ 
phần Thế giới di động.
0303217354

151-153 Trần 
Phú, phường 

Bình Định, tỉnh 
Gia Lai

PCCC Trực tiếp PC07

Phòng Kinh tế, 
hạ tầng và đô thị 

phường Bình 
Định

KV5

https://masothue.com/4101520362-cong-ty-co-phan-thuy-dien-nuoc-luong
https://masothue.com/4100965520-cong-ty-tnhh-thuong-mai-hoang-tin
https://masothue.com/4101539684-cong-ty-trach-nhiem-huu-han-may-hoai-son
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm 
tra (DN/HKD/CNKD)

Địa chỉ Nội dung kiểm tra Hình thức 
kiểm tra

Đơn vị chủ trì Đơn vị phối 
hợp

Ghi chú

145. Công ty TNHH TM&DV 
Viễn Thuận Phát
4100583296

70 Trần Phú, 
phường Bình 
Định, tỉnh Gia 

Lai

PCCC Trực tiếp PC07

Phòng Kinh tế, 
hạ tầng và đô thị 

phường Bình 
Định

KV5

146. Cơ sở 2 - Công ty TNHH SX 
TM Thuận Phát
4100541627

445-447 Ngô Gia 
Tự, phường Bình 

Định, tỉnh Gia 
Lai

PCCC Trực tiếp PC07

Phòng Kinh tế, 
hạ tầng và đô thị 

phường Bình 
Định

KV5

147.

Hộ kinh doanh gỗ Hoàng Lan
052062009615

Ngã ba Đào Tấn 
và Trần Quốc 
Toản, P.Bình 
Định, tỉnh Gia 

Lai

PCCC Trực tiếp PC07

Phòng Kinh tế, 
hạ tầng và đô thị 

phường Bình 
Định

KV5

148.

Địa điểm kinh doanh sữa trực 
thuộc Công ty TNHH TM và 
DV Thanh Yên
4100669465

Lô 15, 16, 17, 18, 
19 Khu D Khu 

dân cư phía đông 
đường Nguyễn 

Văn Linh, 
phường Bình 
Định, tỉnh Gia 

Lai

PCCC Trực tiếp PC07

Phòng Kinh tế, 
hạ tầng và đô thị 

phường Bình 
Định

KV5

149.

Chợ An Nhơn
phường Bình 
Định, tỉnh Gia 

Lai
PCCC Trực tiếp PC07

Phòng Kinh tế, 
hạ tầng và đô thị 

phường Bình 
Định

KV5

150.
CHXD Tân Lập
4101477029

Phường Bình 
Định, tỉnh Gia 

Lai
PCCC Trực tiếp PC07

Phòng Kinh tế, 
hạ tầng và đô thị 

phường Bình 
Định

KV5

151.
Công ty TNHH Thuận Giao
4100744345

Cụm Công 
nghiệp Bình 

Định, phường 
PCCC Trực tiếp PC07

Phòng Kinh tế, 
hạ tầng và đô thị 

phường Bình 
Định

KV5
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm 
tra (DN/HKD/CNKD)

Địa chỉ Nội dung kiểm tra Hình thức 
kiểm tra

Đơn vị chủ trì Đơn vị phối 
hợp

Ghi chú

Bình Định, tỉnh 
Gia Lai

152. Nhà hàng tiệc cưới Hoa Tân 
An - Công ty TNHH DV Vân 
Lê
4101453941

449 Trần Phú, 
phường Bình 
Định, tỉnh Gia 

Lai

PCCC Trực tiếp PC07

Phòng Kinh tế, 
hạ tầng và đô thị 

phường Bình 
Định

KV5

153.

Karaoke Kim Thoa

Thôn Phụ Ngọc, 
phường Bình 
Định, tỉnh Gia 

Lai

PCCC Trực tiếp PC07

Phòng Kinh tế, 
hạ tầng và đô thị 

phường Bình 
Định

KV5

154.

Karaoke Ruby

10 Hàm Nghi, 
phường Bình 
Định, tỉnh Gia 

Lai

PCCC Trực tiếp PC07

Phòng Kinh tế, 
hạ tầng và đô thị 

phường Bình 
Định

KV5

155.
Công ty TNHH XNK Tín 
Hòa
MST 4101474451

94 Biên Cương, 
CCN Nhơn Hòa, 
phường An Nhơn 

Nam, tỉnh Gia 
Lai

PCCC Trực tiếp PC07

Phòng Kinh tế, 
hạ tầng và đô thị 

phường An 
Nhơn Nam

KV5

156. Công ty CP Phát triển 
Nguyễn Hoàng
MST 4100377261

CCN Nhơn Hòa, 
phường An Nhơn 

Nam, tỉnh Gia 
Lai

PCCC Trực tiếp PC07

Phòng Kinh tế, 
hạ tầng và đô thị 

phường An 
Nhơn Nam

KV5

157. Xưởng chế biến lâm sản - 
Công ty TNHH Phú Sơn
MST 4100461322

KV Phú Sơn, 
phường An Nhơn 

Nam, tỉnh Gia 
Lai

PCCC Trực tiếp PC07

Phòng Kinh tế, 
hạ tầng và đô thị 

phường An 
Nhơn Nam

KV5

158. Nhà máy thức ăn gia súc – 
Công ty Cổ phần Hồng Hà 
Bình Định
MST 4101030350

phường An Nhơn 
Nam, tỉnh Gia 

Lai
PCCC Trực tiếp PC07

Phòng Kinh tế, 
hạ tầng và đô thị 

phường An 
Nhơn Nam

KV5
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm 
tra (DN/HKD/CNKD)

Địa chỉ Nội dung kiểm tra Hình thức 
kiểm tra

Đơn vị chủ trì Đơn vị phối 
hợp

Ghi chú

159.

Karaoke Phương Đông
phường Bình 
Định, tỉnh Gia 

Lai
PCCC Trực tiếp PC07

Phòng Kinh tế, 
hạ tầng và đô thị 

phường Bình 
Định

KV5

160.

Karaoke ST

14 Chế Lan Viên, 
phường Bình 
Định, tỉnh Gia 

Lai

PCCC Trực tiếp PC07

Phòng Kinh tế, 
hạ tầng và đô thị 

phường Bình 
Định

KV5

161. Công ty TNHH Giống gia 
cầm Minh Dư
MST 4100616618

xã An Nhơn Tây, 
tỉnh Gia Lai PCCC Trực tiếp PC07 Phòng Kinh tế 

xã An Nhơn Tây

KV5

162. Công ty CP đầu tư quốc tế và 
xuất nhập khẩu DHT
MST 0102036100

CCN Nhơn Tân, 
xã An Nhơn Tây, 

tỉnh Gia Lai
PCCC Trực tiếp PC07 Phòng Kinh tế 

xã An Nhơn Tây

KV5

163. Xưởng chế biến nông sản -
Công ty Cổ phần Việt Phúc
MST 4101496487

CCN An Trường, 
xã An Nhơn Tây, 

tỉnh Gia Lai
PCCC Trực tiếp PC07 Phòng Kinh tế 

xã An Nhơn Tây

KV5

164. Xưởng may Nhơn Lộc – 
Công ty TNHH may Phượng 
Thành
MST 4101328080

Xóm An Dương, 
khu QHDC phía 

Nam, xã An 
Nhơn Tây, tỉnh 

Gia Lai

PCCC Trực tiếp PC07 Phòng Kinh tế 
xã An Nhơn Tây

KV5

165. Trạm dừng nghỉ An Kiều 
Bình Định - Doanh nghiệp tư 
nhân An Kiều
MST 4100298323

Thôn Thanh 
Liêm, Phường 

An Nhơn Đông, 
tỉnh Gia Lai

PCCC Trực tiếp PC07

Phòng Kinh tế, 
Hạ tầng và Đô 
thị phường An 

Nhơn Đông

KV5

166. Khách sạn Kim Hoa 2 - Công 
ty TNHH TM và SX Kim 
Hoa
MST 4100912906

326 Trường 
Chinh, phường 
An Nhơn Đông, 

tỉnh Gia Lai

PCCC Trực tiếp PC07

Phòng Kinh tế, 
Hạ tầng và Đô 
thị phường An 

Nhơn Đông

KV5

167. Khách sạn Tâm Hoàng Yến – 
Công ty TNHH Tâm Hoàng 

747/4 Trường 
Chinh, phường PCCC Trực tiếp PC07 Phòng Kinh tế, 

Hạ tầng và Đô 
KV5
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm 
tra (DN/HKD/CNKD)

Địa chỉ Nội dung kiểm tra Hình thức 
kiểm tra

Đơn vị chủ trì Đơn vị phối 
hợp

Ghi chú

Yến
4101477484

An Nhơn Đông, 
tỉnh Gia Lai

thị phường An 
Nhơn Đông

168. Nhà máy may xuất khẩu - 
Công ty TNHH SX – TM 
dịch vụ tổng hợp Phúc Minh
MST 4101636423

Mỹ Cang, xã Tuy 
Phước Đông, tỉnh 

Gia Lai
PCCC Trực tiếp PC07

Phòng Kinh tế 
xã Tuy Phước 

Đông

KV5

169. Trang trại chăn nuôi heo nái 
Thanh Xuân thuộc Công ty 
TNHH MTV Giống gia súc 
Vietswan
MST: 3702864768

Thôn Hòa Bình, 
làng Ya Ma, xã 
Kông Chro, tỉnh 

Gia Lai

PCCC Trực tiếp PC07 Phòng kinh tế xã 
Kông Chro KV6

170. Công ty cổ phần chăn nuôi 
TMC MST: 5901174628

Làng Vơn, xã 
Kông Chro, tỉnh 

Gia Lai
PCCC Trực tiếp PC07 Phòng kinh tế xã 

Kông Chro

KV6

171. Lớp mầm non độc lập cầu 
vồng - HKD mần non Cầu 
vồng 
MST 064192003588

100 Nguyễn 
Trung Trực, 

phường An Khê, 
tỉnh Gia Lai

PCCC Trực tiếp PC07
Phòng kinh tế hà 

tầng và đô thị 
phường An Khê

KV6

172. Khách sạn An Khê - Công ty 
TNHH MTV An Khê Gia Lai 
MST 5900235613

572 Quang 
Trung, Phường 

An Khê, tỉnh Gia 
Lai

PCCC Trực tiếp PC07
Phòng kinh tế hà 

tầng và đô thị 
phường An Khê

KV6

173.
HKD TTNT Ngân
MST 064079010255

112 Ngô Thì 
Nhậm, Phường 

An Khê, tỉnh Gia 
Lai

PCCC Trực tiếp PC07
Phòng kinh tế hà 

tầng và đô thị 
phường An Khê

KV6

174. Công ty TNHH Công nghiệp 
ABLE Tây Sơn
MST 4101479530

41 Phan Bội 
Châu, Tổ 6 An 

Phú, phường An 
Khê, tỉnh Gia Lai

PCCC Trực tiếp PC07
Phòng kinh tế hà 

tầng và đô thị 
phường An Khê

KV6

175. Karaoke Phụng Sương - Hộ 
Kinh doanh karaoke Phụng 
Sương; MST 39 G8 001941

48 Phan Chu 
Trinh, Phường PCCC Trực tiếp PC07

Phòng kinh tế hà 
tầng và đô thị 

phường An Khê

KV6
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm 
tra (DN/HKD/CNKD)

Địa chỉ Nội dung kiểm tra Hình thức 
kiểm tra

Đơn vị chủ trì Đơn vị phối 
hợp

Ghi chú

An Khê, tỉnh Gia 
Lai

176. Nhà hàng Quy Nhơn - Hộ 
kinh doanh hội nghị tiệc cưới 
quy nhơn; 
MST 39G8003152

09 Nguyễn Nhạc, 
Phường An Khê, 

tỉnh Gia Lai
PCCC Trực tiếp PC07

Phòng kinh tế hà 
tầng và đô thị 

phường An Khê

KV6

177. Cửa hàng Điện máy xanh 359 
Quang Trung;
MST 0303217354-102

359 Quang 
Trung, Phường 
sAn Khê, tỉnh 

Gia Lai

PCCC Trực tiếp PC07
Phòng kinh tế hà 

tầng và đô thị 
phường An Khê

KV6

178.
Nhà thuốc Phổ Lợi; 
MST 39G8004767

28 Trần Quang 
Diệu, Tổ 14 An 
Phú, phường An 
Khê, tỉnh Gia Lai

PCCC Trực tiếp PC07
Phòng kinh tế hà 

tầng và đô thị 
phường An Khê

KV6

179.
Nhà phân phối Hưng Phát; 
MST 5900378097-002

29A Nguyễn 
Đình Chiểu, 

Phường An Khê, 
tỉnh Gia Lai

PCCC Trực tiếp PC07
Phòng kinh tế hà 

tầng và đô thị 
phường An Khê

KV6

180. Công ty TNHH MTV Long 
Thọ Gia Lai; 
MST 5900982580

Đường Bùi Thị 
Xuân, Tổ 5, 

Phường An Khê, 
Tỉnh Gia Lai

PCCC Trực tiếp PC07
Phòng kinh tế hà 

tầng và đô thị 
phường An Khê

KV6

181. Kho hàng Hưng Phát (cơ sở 
2) – Công ty Cp thương mại 
Hưng Phát – Chi nhánh An 
Khê; 
MST 5900378097-002

229 Ngô Văn Sở, 
phường An Khê, 

tỉnh Gia Lai
PCCC Trực tiếp PC07

Phòng kinh tế hà 
tầng và đô thị 

phường An Khê

KV6

182. Công ty TNHH xây dựng và 
sản xuất thiết bị điện Gia Lai; 
MST 5901011782

57 Nguyễn Hữu 
Huân, Phường 

Pleiku, Tỉnh Gia 
Lai

PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường 
Pleiku KV8

183. Trụ sơ Công ty cổ phần 
Hoàng Anh Gia Lai; 

15 Trường 
Chinh, phường PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường 

Pleiku
KV8
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm 
tra (DN/HKD/CNKD)

Địa chỉ Nội dung kiểm tra Hình thức 
kiểm tra

Đơn vị chủ trì Đơn vị phối 
hợp

Ghi chú

MST 5900377720 Pleiku, tỉnh Gia 
Lai

184. Khách sạn Elegant thuộc 
Công ty TNHH Đăng Quang; 
MST 5900188025

64 Nguyễn Tất 
Thành, Pleiku, 

GIa Lai
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường 

Pleiku

KV8

185. Đội quản lý điện Pleiku - 
Công ty Điện lực Gia Lai; 
MST 0400101394-010 

 01 Hoàng Hoa 
Thám, 

phường Pleiku, 
tỉnh Gia Lai

PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường 
Pleiku

KV8

186. Ngân hàng TMCP Việt Nam 
Thịnh Vượng - CN Gia Lai; 
MST 0100233583-071 

30 Trần Phú, 
phường Pleiku, 

tỉnh Gia Lai
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường 

Pleiku

KV8

187. Nhà máy chế biến cao su 
Thành Công; 
MST 3703070327-001 

Xã Kdang, tỉnh 
Gia Lai PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã 

Kdang

KV8

188. Petrolimex - số 152; 
MST 5900182337

Xã Kdang, tỉnh 
Gia Lai PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã 

Kdang
KV8

189. Nhà nghỉ Kim Ngân; 
MST 8055508414-001

Xã Kdang, tỉnh 
Gia Lai PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Kon 

Gang
KV8

190. Cửa hàng xăng dầu Thanh 
Hường; 
MST 5901095197

xã Kon Gang, 
tỉnh Gia Lai PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Kon 

Gang

KV8

191. Mộc an nhiên Farmstay; 
MST 5900481986-002

xã Kon Gang, 
tỉnh Gia Lai PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Kon 

Gang
KV8

192. Hộ kinh doanh Lê Tuấn 
Phương; MST 5900975199

Xã Chư Păh, tỉnh 
Gia Lai PCCC Trực tiếp PC07 UBND Xã Chư 

Păh
KV8

193. Phòng khám Thu Trâm - Hộ 
kinh doanh Đinh Xuân Bảy; 
MST 8068989095

Phường An Phú, 
tỉnh Gia Lai PCCC Trực tiếp PC07 UBND Phường 

An Phú

KV8

194. Đại lý phân bón Hoàng Hậu - 
Hộ kinh doanh Nguyễn Ngọc 
Hoàng; MST 39A8005705

Phường An Phú, 
tỉnh Gia Lai PCCC Trực tiếp PC07 UBND Phường 

An Phú

KV8



25

STT Tổ chức, cá nhân được kiểm 
tra (DN/HKD/CNKD)

Địa chỉ Nội dung kiểm tra Hình thức 
kiểm tra

Đơn vị chủ trì Đơn vị phối 
hợp

Ghi chú

195. Trung tâm giống nông 
nghiệp; MST 5900274732

Phường An Phú, 
tỉnh Gia Lai PCCC Trực tiếp PC07 UBND Phường 

An Phú
KV8

196. Hộ kinh doanh Hoàng Ngọc 
Viên; MST 38079015569

Xã Gào, tỉnh Gia 
Lai PCCC Trực tiếp PC07 UBND Xã Gào KV8

197. Chi nhánh Công ty cổ phần 
nhựa Tân Á Đại Thành tại 
Gia Lai;; MST 0315661606-
022

Xã Gào, tỉnh Gia 
Lai PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Gào

KV8

198. HKD Nguyễn Thị Nguyệt; 
MST 5901243818

Xã Gào, tỉnh Gia 
Lai PCCC Trực tiếp PC07 UBND Xã Gào KV8

199. Karaoke Hoàng Ngân – HKD 
Nguyễn Thị Sáu; 
MST 5900336555

Xã Gào, tỉnh Gia 
Lai PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Gào

KV8

200. Chi nhánh Cà phê Thành 
Khôi -Công ty TNHH MTV 
Nguyên Phát GL; 
MST 5901044386

Xã Gào, tỉnh Gia 
Lai PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Gào

KV8

201. Petrolimex - Cửa hàng 167; 
MST 5900182337

Xã Gào, tỉnh Gia 
Lai PCCC Trực tiếp PC07 UBND Xã Gào KV8

202. Nhà máy Phúc tiến; 
MST 1100767594

Xã Gào, tỉnh Gia 
Lai PCCC Trực tiếp PC07 UBND Xã Gào KV8

203. Địa điểm kinh doanh cửa 
hàng xăng dầu số 79 - Công 
ty TNHH đầu tư XNK và 
dịch vụ vận tải Linh Trần; 
MST 3900242688-071

Làng Sát Tâu, Xã 
Gào, tỉnh Gia Lai PCCC Trực tiếp PC07 UBND Xã Gào

KV8

204. Cửa hàng xăng dầu Phúc 
Thịnh - Công ty TNHH MTV 
Phúc Thịnh Đăk Nông; 
MST 6400453069

Xã Gào, tỉnh Gia 
Lai PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Gào

KV8

205. Cơ sở sản xuất gỗ Công ty 
TNHH MTV Đông Anh; 
MST 5900429697

Xã Ia Băng, tỉnh 
Gia Lai PCCC Trực tiếp PC07 UBND Xã Ia 

Băng

KV8
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm 
tra (DN/HKD/CNKD)

Địa chỉ Nội dung kiểm tra Hình thức 
kiểm tra

Đơn vị chủ trì Đơn vị phối 
hợp

Ghi chú

206. Cửa hàng xăng dầu Tín 
Nhiệm; 
MST 5900413048

Xã Ia Băng, tỉnh 
Gia Lai PCCC Trực tiếp PC07 UBND Xã Ia 

Băng

KV8

207. Cty TNHH Đức Phát Tây 
Nguyên (HKD Trần Văn 
Cường); 
MST 5901238695

Xã Ia Phí, tỉnh 
Gia Lai PCCC Trực tiếp PC07 UBND Xã Ia Phí

KV8

208. Công ty TNHH Một Thành 
Viên Phúc Điền Gia Lai 
(HKD Đoàn Thơm); 
MST 5901057427

Xã Ia Phí, tỉnh 
Gia Lai PCCC Trực tiếp PC07 UBND Xã Ia Phí

KV8

209. Hộ kinh doanh Đinh Thị Như; 
MST 38160035535

Xã Ia Phí, tỉnh 
Gia Lai PCCC Trực tiếp PC07 UBND Xã Ia Phí KV8

210. Công ty TNHH MTV Tuyên 
Tuyến; 
MST 5900319599

Xã Ia Phí, tỉnh 
Gia Lai PCCC Trực tiếp PC07 UBND Xã Ia Phí

KV8

211. Nhà máy chế biến mủ cao su 
Chư Păh - Công ty TNHH 
MTV Cao su Chư Păh; 
MST 5900190507

Xã Ia Phí, tỉnh 
Gia Lai PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Ia Phí

KV8

212. HTX Ia Mơ Nông; 
MST 5901099353

Xã Ia Ly, tỉnh 
Gia Lai PCCC Trực tiếp PC07 UBND Xã Ia Ly KV8

213.
Hộ kinh doanh Bùi Văn Ấn; 
MST 39A800084

94 Lý Chính 
Thắng, phường 

Hội Phú, tỉnh Gia 
Lai

PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường 
Hội Phú

KV8

214.
Hộ kinh doanh Trần Thị Lệ 
Thủy; Nghỉ hoạt động

28 Lý Chính 
thắng, phường 

Hội Phú, tỉnh Gia 
Lai

PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường 
Hội Phú

KV8

215. Công ty TNHH MTV TM & 
DV Di Phước GL; 
MST 5901064600

1314 Trường 
Chinh, phường PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường 

Hội Phú

KV8
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm 
tra (DN/HKD/CNKD)

Địa chỉ Nội dung kiểm tra Hình thức 
kiểm tra

Đơn vị chủ trì Đơn vị phối 
hợp

Ghi chú

Hội Phú, tỉnh Gia 
Lai

216. Trường cao đẳng Gia Lai – 
Điểm đào tạo 140 Nguyễn 
Chí Thanh; MST 5900275292

140 Nguyễn Chí 
Thanh, phường 

Hội Phú, tỉnh Gia 
Lai

PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường 
Hội Phú

KV8

217.
Công ty TNHH MTV Vĩnh 
Lộc; MST 5901071968

1055 Trường 
Chinh, phường 

Hội Phú, tỉnh Gia 
Lai

PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường 
Hội Phú

KV8

218. Kho và nhà trưng bày sản 
phẩm DPM thuộc Công ty cổ 
phần và hóa chất dầu khi 
Miền trung; MST 
4100733174

847 Trường 
Chinh, phường 

Hội Phú, tỉnh Gia 
Lai

PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường 
Hội Phú

KV8

219. Địa điểm kinh doanh số 3- 
Công ty TNHH TM và DV 
Thế Dân; MST 5900264477

786 Trường 
Chinh, phường 

Hội Phú, tỉnh Gia 
Lai

PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường 
Hội Phú

KV8

220. Công ty cổ phần Kim khí và 
gia dụng Tân Á Đại Thành tại 
Gia Lai; 
MST 0108705693-005

797 Trường 
Chinh, phường 

Hội Phú, tỉnh Gia 
Lai

PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường 
Hội Phú

KV8

221. Nhà máy xay xát và chế biến 
lương thực Việt Hùng; 
MST 5900829631

Phường Hội Phú, 
tỉnh Gia Lai PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường 

Hội Phú

KV8

222. Bến xe Gia Lai thuộc Chi 
nhánh Công ty cổ phần tập 
đoàn Alpha Seven; 
MST 5900437257-001 

43 Lý Nam Đế, 
phường Hội Phú, 

tỉnh Gia Lai
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường 

Hội Phú

KV8

223. Nhà kho thuộc Công ty cổ 
phần thương mại Hưng Phát; 
MST 5900378097

216 Lý Nam Đế, 
phường Hội Phú, 

tỉnh Gia Lai
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường 

Hội Phú

KV8
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm 
tra (DN/HKD/CNKD)

Địa chỉ Nội dung kiểm tra Hình thức 
kiểm tra

Đơn vị chủ trì Đơn vị phối 
hợp

Ghi chú

224. Công ty TNHH xuất nhập 
khẩu Hoa Trang Gia Lai; 
MST 5900943158

596 Trường 
Chinh, phường 

Hội Phú, tỉnh Gia 
Lai

PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường 
Hội Phú

KV8

225. CN CTCP thương mại Bia 
Sài Gòn Tây Nguyên tại Gia 
Lai; MST 6000514616-001

721 Trường 
Chinh, phường 

Hội Phú, tỉnh Gia 
Lai

PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường 
Hội Phú

KV8

226. Công ty TNHH MTV Phi 
Long Gia Lai; 
MST 5900188226

999 Trường 
Chinh, phường 

Hội Phú, tỉnh Gia 
Lai

PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường 
Hội Phú

KV8

227. Công ty TNHH MTV Ngọc 
Chương Gia Lai; 
MST 5900898603

Thôn Hàm Rồng, 
phường Hội Phú, 

tỉnh Gia Lai
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường 

Hội Phú

KV8

228. Nhà xưởng thuộc Công ty CP 
gỗ Hoàng Anh Gia Lai; 
MST 5900639165

Phường Hội Phú, 
tỉnh Gia Lai PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường 

Hội Phú

KV8

229. Nhà kho thuộc Công ty 
TNHH MTV Vũ Vinh;
MST 5901144197

Phường Hội Phú, 
tỉnh Gia Lai PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường 

Hội Phú

KV8

230. Công ty TNHH MTV Thái 
Bình Gia Lai; 
MST 5900972670

Thôn Hàm Rồng, 
phường Hội Phú, 

tỉnh Gia Lai
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường 

Hội Phú

KV8

231. Công ty TNHH MTV Vương 
Tâm Gia Lai; 
MST 5901042646

888 Võ Nguyên 
Giáp, phường 

Hội Phú, tỉnh Gia 
Lai

PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường 
Hội Phú

KV8

232. Cửa hàng xăng dầu Hai Thảo 
- DNTN xăng dầu Hai Thảo
MST: 4100134910

thôn Chánh Trực, 
xã Phù Mỹ Đông, 

tỉnh Gia Lai
PCCC Trực tiếp PC07 UBND cấp xã KV9
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm 
tra (DN/HKD/CNKD)

Địa chỉ Nội dung kiểm tra Hình thức 
kiểm tra

Đơn vị chủ trì Đơn vị phối 
hợp

Ghi chú

233. Cửa hàng xăng dầu Hoàng 
Tín 3 - Công ty TNHH TM 
Hoàng Tín
MST: 4100965520

Thôn Phú Lộc, xã 
Phù Mỹ Đông, 

tỉnh Gia Lai
PCCC Trực tiếp PC07 UBND cấp xã

KV9

234. Cửa hàng xăng dầu Năm 
Thiết - Công ty TNHH Năm 
Thiết
MST: 4101469331

Thôn Phú Lộc, xã 
Phù Mỹ Đông, 

tỉnh Gia Lai
PCCC Trực tiếp PC07 UBND cấp xã

KV9

235. Cửa hàng xăng dầu Thanh 
Mai - DNTN xăng dầu Thanh 
Mai
MST: 4100139595

thôn Tân Phụng, 
xã Phù Mỹ Đông, 

tỉnh Gia Lai
PCCC Trực tiếp PC07 UBND cấp xã

KV9

236. Cửa hàng xăng dầu Trần Văn 
Đảm - DNTN xăng dầu Trần 
Văn Đảm
MST: 4100322791

Thôn Tân Phụng, 
xã Phù Mỹ Đông, 

tỉnh Gia Lai
PCCC Trực tiếp PC07 UBND cấp xã

KV9

237. Quầy dầu Mỹ Thọ - Công ty 
xăng dầu Bình Định
MST: 4100259821

Thôn Tân Chánh, 
xã Phù Mỹ Đông, 

tỉnh Gia Lai
PCCC Trực tiếp PC07 UBND cấp xã

KV9

238. Nhà máy điện mặt trời Phù 
Mỹ 1, 2, 3
MST: 4101570966

xã Phù Mỹ Đông, 
tỉnh Gia Lai PCCC Trực tiếp PC07 UBND cấp xã

KV9

239. Petrolimex - Cửa hàng 19
MST: 4100259821

Thôn Diêm Tiêu, 
xã Phù Mỹ, tỉnh 

Gia Lai
PCCC Trực tiếp PC07 UBND cấp xã

KV9

240. Petrolimex - Cửa hàng 21
MST: 4100259821

Thôn Diêm Tiêu, 
xã Phù Mỹ, tỉnh 

Gia Lai
PCCC Trực tiếp PC07 UBND cấp xã

KV9

241. Cửa hàng xăng dầu Phú Thiện
MST: 4400114094

xã Phù Mỹ, tỉnh 
Gia Lai PCCC Trực tiếp PC07 UBND cấp xã KV9

242. Cửa hàng xăng dầu Trà 
Đường - DNTN Trà Đường
MST: 4101254230

thôn Trà Lương, 
xã Phù Mỹ Tây, 

tỉnh Gia Lai
PCCC Trực tiếp PC07 UBND cấp xã

KV9
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm 
tra (DN/HKD/CNKD)

Địa chỉ Nội dung kiểm tra Hình thức 
kiểm tra

Đơn vị chủ trì Đơn vị phối 
hợp

Ghi chú

243. Kho VLNCN tiêu thụ tạm 
thời 150Kg - Công ty TNHH 
MTV Khoáng sản Tuấn Đạt
MST: 4100566692

Thôn Hội Khánh, 
xã Phù Mỹ Tây, 

tỉnh Gia Lai
PCCC Trực tiếp PC07 Sở Công thương

KV9

244. Kho chứa vật liệu nổ công 
nghiệp: 150 kg – DNTN 
Thương mại - Xây dựng Bảo 
Thắng
MST: 5300493764

xã Phù Mỹ Tây, 
tỉnh Gia Lai PCCC Trực tiếp PC07 Sở Công thương

KV9

245. Kho VLNCN - Hoàn Cầu 
granite
MST: 4100440643

xã Phù Mỹ Tây, 
tỉnh Gia Lai PCCC Trực tiếp PC07 Sở Công thương

KV9

246. Cửa hàng xăng dầu số 18 - 
Công ty cổ phần thủy sản 
Hoài Nhơn
MST: 4100302682

Thôn Trinh Vân 
Nam, xã Phù Mỹ 
Tây, tỉnh Gia Lai

PCCC Trực tiếp PC07 UBND cấp xã

KV9

247. Công ty TNHH MTV Gỗ Phú 
Tài Bình Định
MST: 4101571624

xã Xuân An, tỉnh 
Gia Lai PCCC Trực tiếp PC07 UBND cấp xã

KV9

248. Công ty TNHH Sản xuất – 
Thương mại Hoàng Gia
MST: 4100644894

xã Xuân An, tỉnh 
Gia Lai PCCC Trực tiếp PC07 UBND cấp xã

KV9

249. Nhà máy xỉ ti tan – Công ty 
Cổ phần Khoáng sản Bình 
Định
MST: 4100390008

xã Xuân An, tỉnh 
Gia Lai PCCC Trực tiếp PC07 UBND cấp xã

KV9

250. Công ty TNHH SX bao bì 
Hòa Phát
MST: 4101441248

xã Xuân An, tỉnh 
Gia Lai PCCC Trực tiếp PC07 UBND cấp xã

KV9

251. Công ty cổ phần Hùng Long 
– Chi nhánh Phù Cát
MST: 4100752836-002

xã Phù Cát, tỉnh 
Gia Lai PCCC Trực tiếp PC07 UBND cấp xã

KV9
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm 
tra (DN/HKD/CNKD)

Địa chỉ Nội dung kiểm tra Hình thức 
kiểm tra

Đơn vị chủ trì Đơn vị phối 
hợp

Ghi chú

252. Công ty TNHH cơ khí Hợp 
Thành
MST: 4101538465

xã Phù Cát, tỉnh 
Gia Lai PCCC Trực tiếp PC07 UBND cấp xã

KV9

253. Kho VLNCN 150kg – Công 
ty TNHH Tân Long Granite
MST: 4100355437

xã Ngô Mây, tỉnh 
Gia Lai PCCC Trực tiếp PC07 Sở Công thương

KV9

254. Kho VLNCN 500kg – Công 
ty TNHH Thanh Thảnh
MST: 4100520289

xã Xuân An, tỉnh 
Gia Lai PCCC Trực tiếp PC07 Sở Công thương

KV9

255. Kho VLNCN 150kg – Công 
ty cổ phần Hoàn Cầu Granite
MST: 4100440643

xã Xuân An, tỉnh 
Gia Lai PCCC Trực tiếp PC07 Sở Công thương

KV9

256. Kho VLNCN 150kg – Xí 
nghiệp Khai thác đá tại Bình 
Định – Chi nhánh Công ty Cổ 
phần Phú Tài
MST: 4100259236-017

xã Xuân An, tỉnh 
Gia Lai PCCC Trực tiếp PC07 Sở Công thương

KV9

257. Phòng Giao dịch số 10 - Kho 
bạc  Nhà nước khu vực XV

815A Hùng 
Vương, xã Chư 
Sê, tỉnh Gia Lai

PCCC Trực tiếp PC07
Phòng kinh tế - 

Ủy ban nhân dân 
xã Chư Sê

KV10

258. Ngân hàng đầu tư và phát 
triển Việt Nam - Chi nhánh 
Nam Gia Lai - Phòng Giao 
dịch Chư Sê

802 Hùng 
Vương, xã Chư 
Sê, tỉnh Gia Lai

PCCC Trực tiếp PC07
Phòng kinh tế - 

Ủy ban nhân dân 
xã Chư Sê

KV10

259. Phòng Giao dịch Cheo Reo – 
Ngân hàng đầu tư và phát 
triển Việt Nam - Chi nhánh 
Phố Núi

796 Hùng 
Vương, xã Chư 
Sê, tỉnh Gia Lai

PCCC Trực tiếp PC07
Phòng kinh tế - 

Ủy ban nhân dân 
xã Chư Sê

KV10

260. Phòng giao dịch Chư Sê - 
Ngân hàng TMCP Công 
thương Việt Nam - Chi nhánh 
Gia Lai

800 Hùng 
Vương, xã Chư 
Sê, tỉnh Gia Lai

PCCC Trực tiếp PC07
Phòng kinh tế - 

Ủy ban nhân dân 
xã Chư Sê

KV10
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm 
tra (DN/HKD/CNKD)

Địa chỉ Nội dung kiểm tra Hình thức 
kiểm tra

Đơn vị chủ trì Đơn vị phối 
hợp

Ghi chú

261. Ngân hàng thương mại cổ 
phần Quân đội - Chi nhánh 
Gia Lai - Phòng giao dịch 
Chư Sê

868 Hùng 
Vương, xã Chư 
Sê, tỉnh Gia Lai

PCCC Trực tiếp PC07
Phòng kinh tế - 

Ủy ban nhân dân 
xã Chư Sê

KV10

262. Ngân hàng nông nghiệp và 
phát triển nông thôn huyện 
Chư Sê

792 Hùng 
Vương, xã Chư 
Sê, tỉnh Gia Lai

PCCC Trực tiếp PC07
Phòng kinh tế - 

Ủy ban nhân dân 
xã Chư Sê

KV10

263. Tổ quản lý vận hành đường 
dây Chư Sê

725 Hùng 
Vương, xã Chư 
Sê, tỉnh Gia Lai

PCCC Trực tiếp PC07
Phòng kinh tế - 

Ủy ban nhân dân 
xã Chư Sê

KV10

264. Đội Quản lý điện Chư Sê - 
Công ty Điện lực Gia Lai

644 Hùng 
Vương, xã Chư 
Sê, tỉnh Gia Lai

PCCC Trực tiếp PC07
Phòng kinh tế - 

Ủy ban nhân dân 
xã Chư Sê

KV10

265. Trung tâm Viễn thông Chư Sê 
– Chư Pưh , VNPT Gia Lai

723 Hùng 
Vương, xã Chư 
Sê, tỉnh Gia Lai

PCCC Trực tiếp PC07
Phòng kinh tế - 

Ủy ban nhân dân 
xã Chư Sê

KV10

266. Hộ kinh doanh Kim Bảo 
Long (Nhà nghỉ Chư Sê)

xã Chư Sê, tỉnh 
Gia Lai PCCC Trực tiếp PC07

Phòng kinh tế - 
Ủy ban nhân dân 

xã Chư Sê

KV10

267. Ngân hàng TMCP Sài Gòn 
Hà Nội – CN Gia Lai – PGD 
Chư Sê

842 Hùng 
Vương, xã Chư 
Sê, tỉnh Gia Lai

PCCC Trực tiếp PC07
Phòng kinh tế - 

Ủy ban nhân dân 
xã Chư Sê

KV10

268. Ngân hàng TMCP phát triển 
Hồ Chí Minh – CN Gia Lai – 
PGD Chư Sê

807b Hùng 
Vương, xã Chư 
Sê, tỉnh Gia Lai

PCCC Trực tiếp PC07
Phòng kinh tế - 

Ủy ban nhân dân 
xã Chư Sê

KV10

269. Phòng Giao dịch Chư Sê – 
Ngân hàng TMCP Lộc Phát 
Việt Nam

xã Chư Sê, tỉnh 
Gia Lai PCCC Trực tiếp PC07

Phòng kinh tế - 
Ủy ban nhân dân 

xã Chư Sê

KV10

270. Ngân hàng TMC Bản Việt – 
Chi nhánh Gia Lai – PGD 
Chư Sê

856 Hùng 
Vương, xã Chư 
Sê, tỉnh Gia Lai

PCCC Trực tiếp PC07
Phòng kinh tế - 

Ủy ban nhân dân 
xã Chư Sê

KV10
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm 
tra (DN/HKD/CNKD)

Địa chỉ Nội dung kiểm tra Hình thức 
kiểm tra

Đơn vị chủ trì Đơn vị phối 
hợp

Ghi chú

271. Trường mầm non tư thục Búp 
Sen Hồng

55 Lê Duẫn, xã 
Chư Sê, tỉnh Gia 

Lai
PCCC Trực tiếp PC07

Phòng kinh tế - 
Ủy ban nhân dân 

xã Chư Sê

KV10

272. Hộ kinh doanh Trần Thời 
(Karaoke Ola)

TDP 3, xã Chư 
Sê, tỉnh Gia Lai PCCC Trực tiếp PC07

Phòng kinh tế - 
Ủy ban nhân dân 

xã Chư Sê

KV10

273. Công ty TNHH MTV Long 
Hoàng Phát Gia Lai

xã Chư Sê, tỉnh 
Gia Lai PCCC Trực tiếp PC07

Phòng kinh tế - 
Ủy ban nhân dân 

xã Chư Sê

KV10

274. Công ty TNHH MTV Quang 
Lâm

xã Chư Sê, tỉnh 
Gia Lai PCCC Trực tiếp PC07

Phòng kinh tế - 
Ủy ban nhân dân 

xã Chư Sê

KV10

275. Hộ kinh doanh cửa hàng tự 
chọn Lan Tâm 2

TDP 7, xã Chư 
Sê, tỉnh Gia Lai PCCC Trực tiếp PC07

Phòng kinh tế - 
Ủy ban nhân dân 

xã Chư Sê

KV10

276. Hộ kinh doanh trần thị xuân 
hồng (Karaoke Queen)

Đường Nay Der, 
xã Chư Sê, tỉnh 

Gia Lai
PCCC Trực tiếp PC07

Phòng kinh tế - 
Ủy ban nhân dân 

xã Chư Sê

KV10

277.
Hộ kinh doanh Ngọc Nhi

503 Hùng 
Vương, xã Chư 

Sê
PCCC Trực tiếp PC07

Phòng kinh tế - 
Ủy ban nhân dân 

xã Chư Sê

KV10

278. PGD Ngân hàng chính sách 
xã hội Chư Sê

03 Phan Đình 
Phùng, xã Chư 
Sê, tỉnh Gia Lai

PCCC Trực tiếp PC07
Phòng kinh tế - 

Ủy ban nhân dân 
xã Chư Sê

KV10

279. Hộ kinh doanh Phạm Văn 
Thiết (Karaoke Ven Đô)

xã Chư Sê, huyện 
Chư Sê, tỉnh Gia 

Lai
PCCC Trực tiếp PC07

Phòng kinh tế - 
Ủy ban nhân dân 

xã Chư Sê

KV10

280. Công ty TNHH Trí Tuệ Nam 
Việt Gia Lai

30A Kpă Klơng, 
Xã Chư Sê, 

Tỉnh Gia Lai
PCCC Trực tiếp PC07

Phòng kinh tế - 
Ủy ban nhân dân 

xã Chư Sê

KV10

281. Công ty TNHH MTV Sơn 
Thuận An Đường

Nguyễn Thị 
Minh Khai, xã PCCC Trực tiếp PC07

Phòng kinh tế - 
Ủy ban nhân dân 

xã Chư Sê

KV10
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm 
tra (DN/HKD/CNKD)

Địa chỉ Nội dung kiểm tra Hình thức 
kiểm tra

Đơn vị chủ trì Đơn vị phối 
hợp

Ghi chú

Chư Sê, tỉnh Gia 
Lai

282. Hộ kinh doanh Trần Tuấn 
Lâm (Karaoke GALAXY)

xã Chư Sê, tỉnh 
Gia Lai PCCC Trực tiếp PC07

Phòng kinh tế - 
Ủy ban nhân dân 

xã Chư Sê

KV10

283. Phòng giao dịch Chư Sê - 
Ngân hàng TMCP Ngoại 
thương Việt Nam - Chi nhánh 
Gia Lai

804 Hùng 
Vương, xã Chư 
Sê, tỉnh Gia Lai

PCCC Trực tiếp PC07
Phòng kinh tế - 

Ủy ban nhân dân 
xã Chư Sê

KV10

284. Công ty TNHH phòng khám 
đa khoa Tâm Phúc

TDP 7, xã Chư 
Sê, tỉnh Gia Lai PCCC Trực tiếp PC07

Phòng kinh tế - 
Ủy ban nhân dân 

xã Chư Sê

KV10

285. Ngân hàng thương mại cổ 
phần Sài Gòn Thương Tín – 
Chi nhánh Gia Lai - Phòng 
giao dịch Chư Sê

749-751 Hùng 
Vương, xã Chư 
Sê, tỉnh Gia Lai

PCCC Trực tiếp PC07
Phòng kinh tế - 

Ủy ban nhân dân 
xã Chư Sê

KV10

286. Doanh nghiệp tư nhân Toàn 
Phát

624 Hùng 
Vương, xã Chư 
Sê, tỉnh Gia Lai

PCCC Trực tiếp PC07
Phòng kinh tế - 

Ủy ban nhân dân 
xã Chư Sê

KV10

287. Chi nhánh Nhà máy dinh 
dưỡng cây trồng Tiến Nông 
Gia Lai - Công ty cổ phần 
Công Nông Nghiệp Tiến 
Nông

Xã Chư Sê, tỉnh 
Gia Lai PCCC Trực tiếp PC07

Phòng kinh tế - 
Ủy ban nhân dân 

xã Chư Sê

KV10

288. Công ty Cổ phần thực phẩm 
Bảo Long

Quốc lộ 14, xã 
Chư Sê, tỉnh Gia 

Lai
PCCC Trực tiếp PC07

Phòng kinh tế - 
Ủy ban nhân dân 

xã Chư Sê

KV10

289. Công ty TNHH MTV Hoàng 
Yên Gia Lai

Xã Chư Sê, tỉnh 
Gia Lai PCCC Trực tiếp PC07

Phòng kinh tế - 
Ủy ban nhân dân 

xã Chư Sê

KV10

290. Địa điểm kinh doanh chi 
nhánh công ty cổ phần thế 
giới di động tại tỉnh Gia Lai - 

904B Hùng 
Vương, xã Chư 
Sê, tỉnh Gia Lai

PCCC Trực tiếp PC07
Phòng kinh tế - 

Ủy ban nhân dân 
xã Chư Sê

KV10
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm 
tra (DN/HKD/CNKD)

Địa chỉ Nội dung kiểm tra Hình thức 
kiểm tra

Đơn vị chủ trì Đơn vị phối 
hợp

Ghi chú

Cửa hàng điện máy xanh 
904B Hùng Vương

291. Công ty cổ phần thời trang 
YODY - Địa điểm kinh 
doanh YODY Chư Sê

807 Hùng 
Vương, xã Chư 
Sê, tỉnh Gia Lai

PCCC Trực tiếp PC07
Phòng kinh tế - 

Ủy ban nhân dân 
xã Chư Sê

KV10

292. Công ty TNHH MTV 
Comexim Chư Sê

396 Hùng 
Vương, xã Chư 
Sê, tỉnh Gia Lai

PCCC Trực tiếp PC07
Phòng kinh tế - 

Ủy ban nhân dân 
xã Chư Sê

KV10

293. Chợ Chư Sê - Ban quản lý 
Cụm công nghiệp - Chợ  - 
Bến Xe

Xã Chư Sê, tỉnh 
Gia Lai PCCC Trực tiếp PC07

Phòng kinh tế - 
Ủy ban nhân dân 

xã Chư Sê

KV10

294. Chợ Phía nam- Ban quản lý 
Cụm công nghiệp - Chợ  - 
Bến Xe Xã Chư Sê, tỉnh Gia 
Lai

Xã Chư Sê, tỉnh 
Gia Lai PCCC Trực tiếp PC07

Phòng kinh tế - 
Ủy ban nhân dân 

xã Chư Sê

KV10

295. Công ty TNHH MTV Hồng 
Trâm Gia Lai

349 Hùng 
Vương, xã Chư 
Sê, tỉnh Gia Lai

PCCC Trực tiếp PC07
Phòng kinh tế - 

Ủy ban nhân dân 
xã Chư Sê

KV10

296. Hộ kinh doanh cá thể Vũ Cao 
Thìn

108 đường 17/3, 
xã Chư Sê, tỉnh 

Gia Lai
PCCC Trực tiếp PC07

Phòng kinh tế - 
Ủy ban nhân dân 

xã Chư Sê

KV10

297. Công ty TNHH MTV TMDV 
Đức Thành Xã Chư Pưh PCCC Trực tiếp PC07

Phòng kinh tế - 
Ủy ban nhân dân 

xã Chư Pưh

KV10

298. Công ty TNHH MTV Khánh 
Vy Gia Lai Xã Chư Pưh PCCC Trực tiếp PC07

Phòng kinh tế - 
Ủy ban nhân dân 

xã Chư Pưh

KV10

299. Công ty TNHH MTV Lộc 
Oanh Xã Ia Hrú PCCC Trực tiếp PC07

Phòng kinh tế - 
Ủy ban nhân dân 

xã Ia Hrú

KV10

300. Cửa hàng xăng dầu Hùng Hoa 
thuộc Doanh nghiệp tư nhân 
Hùng Hoa

Xã Ia Hrú PCCC Trực tiếp PC07
Phòng kinh tế - 

Ủy ban nhân dân 
xã Ia Hrú

KV10
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm 
tra (DN/HKD/CNKD)

Địa chỉ Nội dung kiểm tra Hình thức 
kiểm tra

Đơn vị chủ trì Đơn vị phối 
hợp

Ghi chú

301. Chi nhánh Công ty TNHH 
MTV Thành Dũng Xã Ia Le PCCC Trực tiếp PC07

Phòng kinh tế - 
Ủy ban nhân dân 

xã Ia Le

KV10

302. Cửa hàng phân bón Ký Điểm 
- Hộ kinh doanh Nguyễn Văn 
Ký

414 Quang 
Trung, xã Đức 

Cơ, Gia Lai

PCCC Trực tiếp PC07

Phòng Kinh tế 
xã Đức Cơ KV11

303. Nhà hàng Đức Cơ - Hộ kinh 
doanh Đặng Thị Cao

đường Phạm Văn 
Đồng, xã Đức 

Cơ, tỉnh Gia Lai
PCCC Trực tiếp PC07

Phòng Kinh tế 
xã Đức Cơ KV11

304. Nhà nghỉ Hoàng Dung - Công 
ty TNHH MTV Phương Hoa 
Gia Lai

đường Nguyễn 
Văn Linh, xã Đức 
Cơ, tỉnh Gia Lai

PCCC Trực tiếp PC07
Phòng Kinh tế 

xã Đức Cơ KV11

305. Nhà hàng Góc Hà Nội - HKD 
Phan Văn Đại

xã Đức Cơ, tỉnh 
Gia Lai PCCC Trực tiếp PC07 Phòng Kinh tế 

xã Đức Cơ KV11

306. Công ty TNHH MTV Trần 
Tuyên Gia Lai

xã Ia Krêl, Gia 
Lai PCCC Trực tiếp PC07 Phòng Kinh tế 

xã Ia Krêl KV11

307. Công ty TNHH MTV Xuân 
Vấn

xã Ia Krêl, Gia 
Lai PCCC Trực tiếp PC07 Phòng Kinh tế 

xã Ia Krêl KV11

308. Công ty TNHH MTV Minh 
Thủy Gia Lai

xã Chư Prông PCCC Trực tiếp PC07 Phòng Kinh tế 
xã Chư Prông KV11

309. Công ty TNHH MTV Tiến 
Lợi Gia Lai

xã Chư Prông PCCC Trực tiếp PC07 Phòng Kinh tế 
xã Chư Prông KV11

310. Hộ kinh doanh Bàn Sinh 
Cường (Cửa hàng Mạnh 
Cường)

 xã Ia Lâu
PCCC Trực tiếp PC07 Phòng Kinh tế 

xã Ia Lâu KV11

311. Hộ kinh doanh Bùi Minh 
Thành (Cán tôn Lương Tâm 
5)

xã Chư Prông
PCCC Trực tiếp PC07 Phòng Kinh tế 

xã Chư Prông KV11

312. Hộ kinh doanh Cao Thiên Kỳ 
Viên

xã Chư Prông PCCC Trực tiếp PC07 Phòng Kinh tế 
xã Chư Prông KV11
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm 
tra (DN/HKD/CNKD)

Địa chỉ Nội dung kiểm tra Hình thức 
kiểm tra

Đơn vị chủ trì Đơn vị phối 
hợp

Ghi chú

313. Hộ kinh doanh Đặng Đình 
Trường (Cửa hàng xe máy 
Xuân Phú)

 xã Ia Lâu
PCCC Trực tiếp PC07 Phòng Kinh tế 

xã Ia Lâu KV11

314. Hộ kinh doanh Đỉnh Giày xã Chư Prông PCCC Trực tiếp PC07 Phòng Kinh tế 
xã Chư Prông KV11

315. Hộ kinh doanh Đỗ Huy Hải  xã Ia Lâu PCCC Trực tiếp PC07 Phòng Kinh tế 
xã Ia Lâu KV11

PHƯỜNG AN BÌNH
316. HKD Cao Thành Nghĩa

MST: 8305450431-001
TDP 11, phường 

An Bình Trực tiếp UBND phường 
An Bình

Công an phường 
An Bình

Tổ PCTP-
Công an 
phường 

317. HKD Trần Đại Nghĩa
MST: 8061569574-001

TDP 4, phường 
An Bình Trực tiếp UBND phường 

An Bình
Công an phường 

An Bình

Tổ PCTP-
Công an 
phường 

318. HKD Hải Lý
MST: 8244158099

TDP 4, phường 
An Bình Trực tiếp UBND phường 

An Bình
Công an phường 

An Bình
CSKV-Công 
an phường 

319. HKD Nhà nghỉ Ban Mai
MST: 

TDP 1, phường 
An Bình

Hồ sơ pháp lý; nguồn 
gốc xuất xứ hàng hóa, 

nhãn hàng hóa, việc niêm 
yết giá; việc chấp hành 

pháp luật về kinh doanh; 
chấp hành pháp luật về 

PCCC
Trực tiếp UBND phường 

An Bình
Công an phường 

An Bình
CSKV-Công 
an phường 

PHƯỜNG AN NHƠN
320. Cơ sở buôn bán điện lạnh 

Nguyễn Duy Mạnh
270 Lê Duẩn, 

phường An Nhơn Phòng cháy chữa cháy Trực tiếp CAP An Nhơn

321. Doanh nghiệp tư nhân Phúc 
Yến

248 Lê Duẩn, P. 
An Nhơn Phòng cháy chữa cháy Trực tiếp CAP An Nhơn

322. Cơ sở thuê trọ Nguyễn Đức 
Hùng

6/5 Bùi Thị 
Xuân, P. An 

Nhơn
Phòng cháy chữa cháy Trực tiếp CAP An Nhơn

323. Cơ sở kinh doanh Mai Đức 
Hạnh

203 Hồng Lĩnh, 
P. An Nhơn Phòng cháy chữa cháy Trực tiếp CAP An Nhơn

324. Cơ sở in ấn Thiên Phúc 137 Hồng Lĩnh, 
P. An Nhơn Phòng cháy chữa cháy Trực tiếp CAP An Nhơn

325. Cơ sở kinh doanh Phạm Quốc 
Trung

199 Hồng Lĩnh, 
P. An Nhơn Phòng cháy chữa cháy Trực tiếp CAP An Nhơn
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm 
tra (DN/HKD/CNKD)

Địa chỉ Nội dung kiểm tra Hình thức 
kiểm tra

Đơn vị chủ trì Đơn vị phối 
hợp

Ghi chú

PHƯỜNG DIÊN HỒNG
326.

Massage KingDoom
144/11 Wừu, 
phường Diên 
Hồng, Gia Lai

Việc chấp hành pháp luật 
về ngành nghề kinh 
doanh có điều kiện về 
ANTT

Trực tiếp CAP Diên 
Hồng

327.

Khách sạn Hương Pleiku
125 Wừu, phường 
Diên Hồng, Gia 
Lai

Việc chấp hành pháp luật 
về ngành nghề kinh 
doanh có điều kiện về 
ANTT

Trực tiếp CAP Diên 
Hồng

328.

Trú Homestay

03/22 Nguyễn 
Thiếp, phường 
Diên Hồng, Gia 
Lai

Việc chấp hành pháp luật 
về ngành nghề kinh 
doanh có điều kiện về 
ANTT

Trực tiếp CAP Diên 
Hồng

329.

Vee's Home

Hẻm 25 Nguyễn 
Thiếp, tổ 6, 
phường Diên 
Hồng, Gia Lai

Việc chấp hành pháp luật 
về ngành nghề kinh 
doanh có điều kiện về 
ANTT

Trực tiếp CAP Diên 
Hồng

330.

Khách sạn Pleiku HighLands
157 Thống Nhất, 
phường Diên 
Hồng, Gia Lai

Việc chấp hành pháp luật 
về ngành nghề kinh 
doanh có điều kiện về 
ANTT

Trực tiếp CAP Diên 
Hồng

331.

Karaoke Paradise
15 Đống Đa, 
phường Diên 
Hồng, Gia Lai.

Việc chấp hành pháp luật 
về ngành nghề kinh 
doanh có điều kiện về 
ANTT

Trực tiếp CAP Diên 
Hồng

332.

Karaoke Moon Light
04 Nguyễn Công 
Trứ, phường Diên 
Hồng, Gia Lai

Việc chấp hành pháp luật 
về ngành nghề kinh 
doanh có điều kiện về 
ANTT

Trực tiếp CAP Diên 
Hồng

333.

Cầm đồ ALÔ
69 Hai Bà Trưng, 
phường Diên 
Hồng, Gia Lai.

Việc chấp hành pháp luật 
về ngành nghề kinh 
doanh có điều kiện về 
ANTT

Trực tiếp CAP Diên 
Hồng
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm 
tra (DN/HKD/CNKD)

Địa chỉ Nội dung kiểm tra Hình thức 
kiểm tra

Đơn vị chủ trì Đơn vị phối 
hợp

Ghi chú

334.

Cầm đồ F88
98 Yên Đỗ, 
phường Diên 
Hồng, Gia Lai.

Việc chấp hành pháp luật 
về ngành nghề kinh 
doanh có điều kiện về 
ANTT

Trực tiếp CAP Diên 
Hồng

335.

Cầm đồ SAWAD
109 Lý Thái Tổ, 
phường Diên 
Hồng, Gia Lai

Việc chấp hành pháp luật 
về ngành nghề kinh 
doanh có điều kiện về 
ANTT

Trực tiếp CAP Diên 
Hồng

336.

Cầm đồ Win
347 Lý Thái Tổ, 
phường Diên 
Hồng, Gia Lai

Việc chấp hành pháp luật 
về ngành nghề kinh 
doanh có điều kiện về 
ANTT

Trực tiếp CAP Diên 
Hồng

XÃ AN HÒA
337. Dịch vụ cầm đồ Trương Thị 

Yến
 (Mã số thuế: 052184000998)

Thôn Xuân 
Phong Nam, xã 

An Hòa, tỉnh Gia 
Lai

Cơ sở kinh doanh có điều 
kiện về ANTT Trực tiếp

Công an xã An 
Hòa (Tổ Cảnh 
sát khu vực)

XÃ ĐAK PƠ
338. HỘ KINH DOANH VÕ 

TIẾN ANH
Mã số HKD: 8190447091

xã Đak Pơ Phòng cháy chữa cháy Trực tiếp UBND xã Đak 
Pơ

Công an xã Đak 
Pơ

339. HỘ KINH DOANH CÀ PHÊ 
MÂY TÍM

Mã số HKD: 5900984210

Thôn 2, xã Đak 
Pơ Phòng cháy chữa cháy Trực tiếp UBND xã Đak 

Pơ
Công an xã Đak 

Pơ

340. HỘ KINH DOANH QUÁN 
NHẬU 81

Mã số HKD: 8630355486-
001

Thôn 2, xã Đak 
Pơ Phòng cháy chữa cháy Trực tiếp UBND xã Đak 

Pơ
Công an xã Đak 

Pơ

341. HỘ KINH DOANH CÀ PHÊ 
TY GÔN 

Mã số HKD: 5901094884

Làng Klăh Môn, 
xã Đak Pơ

Phòng cháy chữa cháy/ 
môi trường Trực tiếp UBND xã Đak 

Pơ
Công an xã Đak 

Pơ

342. CÔNG TY CỔ PHẦN KIM 
SƠN GIA LAI

Thôn 2, xã Đak 
Pơ Phòng cháy chữa cháy Trực tiếp UBND xã Đak 

Pơ
Công an xã Đak 

Pơ
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm 
tra (DN/HKD/CNKD)

Địa chỉ Nội dung kiểm tra Hình thức 
kiểm tra

Đơn vị chủ trì Đơn vị phối 
hợp

Ghi chú

MST: 5901200476
343. CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN XĂNG DẦU 
ĐỨC DUY GIA LAI
MST: 5901084861

Làng Kruối Chai, 
xã Đak Pơ Phòng cháy chữa cháy Trực tiếp UBND xã Đak 

Pơ
Công an xã Đak 

Pơ

344. CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI DỊCH VỤ THT GIA 

LAI
MST: 5901222007

Thôn 2, xã Đak 
Pơ Phòng cháy chữa cháy Trực tiếp UBND xã Đak 

Pơ
Công an xã Đak 

Pơ

XÃ IA LÂU
345. Hộ kinh doanh Nhà trọ Đức 

Thịnh. Mã số thuế: 
064185008052

Làng Tu, xã Ia 
Lâu, tỉnh Gia Lai Kiểm tra công tác PCCC Trực tiếp Công an xã Ia 

Lâu

346. Hộ kinh doanh Hồ Thị Thu 
Oanh. Mã số thuế 

064177003862

Thôn Ninh Hòa, 
xã Ia Lâu, tỉnh 

Gia Lai
Kiểm tra công tác PCCC Trực tiếp Công an xã Ia 

Lâu

347. Hộ kinh doanh Cửa hàng vật 
tư nông nghiệp Nông Phát. 
Mã số thuế  038190022818

Thôn Hòa Bình, 
xã Ia Lâu, tỉnh 

Gia Lai
Kiểm tra công tác PCCC Trực tiếp Công an xã Ia 

Lâu

XÃ NHƠN CHÂU
348. Tạp hóa 6 Quý Thôn Tây, xã 

Nhơn Châu
PCCC; niêm yết giá; an 

toàn thực phẩm Trực tiếp Ủy ban xã 
Nhơn Châu

Phòng Kinh tế; 
Y tế

349. Tạp hóa Trang Thôn Trung, xã 
Nhơn Châu

PCCC; niêm yết giá; an 
toàn thực phẩm Trực tiếp Ủy ban xã 

Nhơn Châu
Phòng Kinh tế; 

Y tế
350. KD Thực phẩm Trần Minh 

Hơn
Thôn Tây, xã 
Nhơn Châu

PCCC; niêm yết giá; an 
toàn thực phẩm Trực tiếp Ủy ban xã 

Nhơn Châu
Phòng Kinh tế; 

Y tế
351. KD Thực phẩm Nguyễn Thị 

Nguyện 
Thôn Tây, xã 
Nhơn Châu

PCCC;Niêm yết giá; an 
toàn thực phẩm Trực tiếp Ủy ban xã 

Nhơn Châu
Phòng Kinh tế; 

Y tế
352. Cà phê bà Tầm Thôn Tây, xã 

Nhơn Châu
PCCC; niêm yết giá; an 

toàn thực phẩm Trực tiếp Ủy ban xã 
Nhơn Châu

Phòng Kinh tế; 
Y tế

XÃ PỜ TÓ
353. Gara Đào Thành Lợi

Mã số thuế: 064096003424 Thôn 2, xã Pờ Tó Phòng cháy chữa cháy Trực tiếp Công an xã Pờ 
Tó

Các ban ngành 
xã
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm 
tra (DN/HKD/CNKD)

Địa chỉ Nội dung kiểm tra Hình thức 
kiểm tra

Đơn vị chủ trì Đơn vị phối 
hợp

Ghi chú

354. Tạp hóa Tài Hường
Mã số thuế: 052196000730 Thôn 3, xã Pờ Tó Phòng cháy chữa cháy Trực tiếp Công an xã Pờ 

Tó
Các ban ngành 

xã
355. Cơ sở Bùi Báp Nốp (Điện 

nước Thảo Nguyên)
Mã số thuế: 035092005033

Thôn 2, xã Pờ Tó Phòng cháy chữa cháy Trực tiếp Công an xã Pờ 
Tó

Các ban ngành 
xã

356. Gara Xuân Bắc
Mã số thuế: 064188002435 Thôn 1, xã Pờ Tó Phòng cháy chữa cháy Trực tiếp Công an xã Pờ 

Tó
Các ban ngành 

xã
357. Công ty TNHH MTV Hoa 

Minh Tiến
Mã số thuế: 5901088376

Thôn 1, xã Pờ Tó Phòng cháy chữa cháy Trực tiếp Công an xã Pờ 
Tó

Các ban ngành 
xã

XÃ VẠN ĐỨC
358.

Quầy thuốc Hoài Ân
Thôn An 

Thường, xã Vạn 
Đức, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành 
các quy định về phòng 
cháy chữa cháy

Trực tiếp CAX Vạn Đức
Các cơ quan 
chức năng có 

liên quan của xã
359.

Cơ sở kinh doanh tạp hóa Chị 
Nhờ

Thôn An 
Thường, xã Vạn 

Đức, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành 
các quy định về phòng 
cháy chữa cháy

Trực tiếp CAX Vạn Đức

Các cơ quan 
chức năng có 

liên quan của xã

360. Cửa hàng điện nước dân dụng 
Phương Khanh

Thôn Thế Thạnh, 
xã Vạn Đức, Gia 

Lai

Kiểm tra việc chấp hành 
các quy định về phòng 
cháy chữa cháy 

Trực tiếp CAX Vạn Đức
Các cơ quan 
chức năng có 

liên quan của xã
XÃ IA MƠ

361.
Hộ kinh doanh
Ngân Thị Bằng

Làng Klăh, xã Ia 
Mơ

Việc đảm bảo ANTT và 
an toàn phòng cháy chữa 

cháy
Trực tiếp

Công an xã Ia 
Mơ

XÃ UAR
362. Karaoke Chung Hiền Thôn Huy 

Hoàng, xã Uar
Ngành nghề kinh doanh 
có điều kiền về ANTT Trực tiếp Tổ CSKV, 

CAX Uar
Tổ PCTP, CAX 

Uar
363. Dịch vụ cầm đồ Khoa 

Nguyễn
Buôn Thành 
Công, xã Uar

Ngành nghề kinh doanh 
có điều kiền về ANTT Trực tiếp Tổ CSKV, 

CAX Uar
Tổ PCTP, CAX 

Uar
364. Dịch vụ cầm đồ Minh Huỳnh Thôn Huy 

Hoàng, xã Uar
Ngành nghề kinh doanh 
có điều kiền về ANTT Trực tiếp Tổ CSKV, 

CAX Uar
Tổ PCTP, CAX 

Uar
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm 
tra (DN/HKD/CNKD)

Địa chỉ Nội dung kiểm tra Hình thức 
kiểm tra

Đơn vị chủ trì Đơn vị phối 
hợp

Ghi chú

XÃ TUY PHƯỚC BẮC
365. Nhà nghỉ Tư Trang

MST 4100484048

Thôn Quảng 
Nghiệp, xã Tuy 

Phước Bắc
Kiểm tra lưu trú Trực tiếp

Tổ CSKV, 
CAX Tuy 
Phước Bắc

Tổ An ninh, 
CAX Tuy Phước 

Bắc
366. Nhà trọ Thùy Chi

MST 4101483470-001

Thôn Nho Lâm, 
xã Tuy Phước 

Bắc
Kiểm tra lưu trú Trực tiếp

Tổ CSKV, 
CAX Tuy 
Phước Bắc

Tổ An ninh, 
CAX Tuy Phước 

Bắc
XÃ TÂY SƠN

367.
Nhà nghỉ Phượng Lan

Thôn Tây Xuân, 
xã Tây Sơn, Gia 

Lai

Khai báo tạm trú cho 
người nước ngoài Trực tuyến

Tổ An ninh – 
Công an xã Tây 

Sơn
368.

Nhà Nghỉ Mỹ Ngọc 1,2
Thôn Bình Nghi, 
xã Tây Sơn, Gia 

Lai

Khai báo tạm trú cho 
người nước ngoài Trực tuyến

Tổ An ninh – 
Công an xã Tây 

Sơn
369.

Tạp hóa Hoa Hạnh

03 Chợ Phú 
Phong, thôn Phú 
Phong, xã Tây 

Sơn

Phòng cháy chữa cháy Trưc tiếp Tổ CSKV – 
CAX Tây Sơn

370. Quần áo Sun Kids 103 Trần Quang 
Diệu, xã Tây Sơn Phòng cháy chữa cháy Trực tiếp Tổ CSKV – 

CAX Tây Sơn
371.

Tạp hóa Vinh
07 Chợ Phú 

Phong, xã Tây 
Sơn

Phòng cháy chữa cháy Trực tiếp Tổ CSKV – 
CAX Tây Sơn

372.
Tạp hóa Loan

19 Chợ Phú 
Phong, xã Tây 

Sơn
Phòng cháy chữa cháy Trực tiếp Tổ CSKV – 

CAX Tây Sơn

373.
Tạp hóa Hùng

01 Chợ Phú 
Phong, xã Tây 

Sơn
Phòng cháy chữa cháy Trực tiếp Tổ CSKV – 

CAX Tây Sơn

374.
Tạp hóa Vân Cho

17 Chợ Phú 
Phong, xã Tây 

Sơn
Phòng cháy chữa cháy Trực tiếp Tổ CSKV – 

CAX Tây Sơn
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm 
tra (DN/HKD/CNKD)

Địa chỉ Nội dung kiểm tra Hình thức 
kiểm tra

Đơn vị chủ trì Đơn vị phối 
hợp

Ghi chú

375.
Tạp hóa Xuân

23 Chợ Phú 
Phong, xã Tây 

Sơn 
Phòng cháy chữa cháy Trực tiếp Tổ CSKV – 

CAX Tây Sơn

XÃ IA HRUNG
376. Tạp hóa Lộc Hằng Làng Ngai Ngó, 

xã Ia Hung
Vệ sinh an toàn thực 

phẩm Trực tiếp CAX Ia Hrung UBND xã Ia 
Hrung

377. Quán phở Nga Làng Ngai Ngó, 
xã Ia Hung

Vệ sinh an toàn thực 
phẩm Trực tiếp CAX Ia Hrung UBND xã Ia 

Hrung
378. Quán bún, phở 9999 Làng Ngai Ngó, 

xã Ia Hung
Vệ sinh an toàn thực 

phẩm Trực tiếp CAX Ia Hrung UBND xã Ia 
Hrung

379. Phở bò Nam Định Thôn Tân Lập, xã 
Ia Hung

Vệ sinh an toàn thực 
phẩm Trực tiếp CAX Ia Hrung UBND xã Ia 

Hrung
380. Tạp hóa Quý Thôn Lập Thành, 

xã Ia Hung
Vệ sinh an toàn thực 

phẩm Trực tiếp CAX Ia Hrung UBND xã Ia 
Hrung

381. Tạp hóa Hà Thôn Lập Thành, 
xã Ia Hung

Vệ sinh an toàn thực 
phẩm Trực tiếp CAX Ia Hrung UBND xã Ia 

Hrung
382. Tạp hóa Hằng Thôn Thanh Hà, 

xã Ia Hung
Vệ sinh an toàn thực 

phẩm Trực tiếp CAX Ia Hrung UBND xã Ia 
Hrung

XÃ HOÀI ÂN
383.

Trường mầm non 19/4 Thôn Gia Chiểu, 
xã Hoài Ân

Bếp ăn an toàn thực 
phẩm Trực tiếp CAX Hoài Ân

Cơ quan chức 
năng có liên 

quan
384.

Trường tiểu học Hoài Ân Thôn Thanh Tú, 
xã Hoài Ân

Bếp ăn an toàn thực 
phẩm Trực tiếp CAX Hoài Ân

Cơ quan chức 
năng có liên 

quan
XÃ BÌNH KHÊ

385. Gas Hai Mai Thôn Thượng 
Sơn, xã Bình Khê Phòng cháy chữa cháy Trực tiếp CAX Bình Khê

386. Gas Cường Thịnh Thôn Thượng 
Sơn, xã Bình Khê Phòng cháy chữa cháy Trực tiếp CAX Bình Khê

387. Gas Lệ Toàn Thôn Thượng 
Sơn, xã Bình Khê Phòng cháy chữa cháy Trực tiếp CAX Bình Khê
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm 
tra (DN/HKD/CNKD)

Địa chỉ Nội dung kiểm tra Hình thức 
kiểm tra

Đơn vị chủ trì Đơn vị phối 
hợp

Ghi chú

388.
Gas Ngọc Lành

Thôn Tiên 
Thuận, xã Bình 

Khê
Phòng cháy chữa cháy Trực tiếp CAX Bình Khê

389.
Gas Nguyễn Thãi

Thôn Tiên 
Thuận, xã Bình 

Khê
Phòng cháy chữa cháy Trực tiếp CAX Bình Khê

XÃ AN LƯƠNG
390. Karaoke Omely

MST 5225001546792

Thôn Chánh 
Thiện, xã An 

Lương
Phòng cháy chữa cháy Trực tiếp CAX An 

Lương

391. Karaoke ITV
MST 5225001546791

Thôn Chánh 
Thiện, xã An 

Lương
Phòng cháy chữa cháy Trực tiếp CAX An 

Lương

392. Cơ sở thu mua phế liệu 
Trương Văn Linh

MST 5225001546795

Thôn Chánh 
Thiện, xã An 

Lương
Phòng cháy chữa cháy Trực tiếp CAX An 

Lương

393. Buôn bán phế liệu Bé
HKD Thân Thị Bé

MST 5225001546794

Thôn Chánh 
Thiện, xã An 

Lương
Phòng cháy chữa cháy Trực tiếp CAX An 

Lương

394. Buôn bán phế liệu Phạm 
Xuân

HKD Phạm Xuân
MST 5225001546793

Thôn Chánh 
Thiện, xã An 

Lương
Phòng cháy chữa cháy Trực tiếp CAX An 

Lương

395. Cửa hàng tạp, đồ nội thất Hòa 
Thảo

HKD Nguyễn Thị Kim Thảo
MST 5225001546799

Thôn Chánh 
Thiện, xã An 

Lương
Phòng cháy chữa cháy Trực tiếp CAX An 

Lương

396. Công ty TNHH TMDV tổng 
hợp Châu Long

MST 5225001546798

Thôn Chánh 
Thiện, xã An 

Lương
Phòng cháy chữa cháy Trực tiếp CAX An 

Lương

397. Công ty TNHH Thiên Lộc 
Phát Phù Mỹ

MST 5225001792126

Thôn Chánh An, 
xã An Lương Phòng cháy chữa cháy Trực tiếp CAX An 

Lương
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm 
tra (DN/HKD/CNKD)

Địa chỉ Nội dung kiểm tra Hình thức 
kiểm tra

Đơn vị chủ trì Đơn vị phối 
hợp

Ghi chú

398. Công ty TNHH TM & SX 
nông sản Phúc Khang
MST 5225001546819

Thôn Chánh An, 
xã An Lương Phòng cháy chữa cháy Trực tiếp CAX An 

Lương

399. Cửa hàng xe máy Hiệp Lợi
MST 5225001546811

Thôn Chánh An, 
xã An Lương Phòng cháy chữa cháy Trực tiếp CAX An 

Lương
PHƯỜNG HOÀI NHƠN TÂY

400.
Quán ăn Hảo Hảo 77

TDP Cự Tài, 
phường Hoài 

Nhơn Tây

Kiểm tra chấp hành pháp 
luật về an toàn thực 

phẩm
Trực tiếp CAP Hoài 

Nhơn Tây

Trạm y tế 
phường Hoài 

Nhơn Tây
XÃ CHƯ A THAI

401.
HKD Châu Thanh Tùng

MST 8104697527
Thôn Plei Tăng, 
xã Chư A Thai

Việc chấp hành các quy 
định của pháp luật về 
nguồn gốc lâm sản, 

PCCC…

Trực tiếp CAX Chư A 
Thai

402. Cơ sở kinh doanh nhà nghỉ 
Bích Liên

MST 5901049793

Thôn Plei Tăng, 
xã Chư A Thai

Việc chấp hành các quy 
định của pháp luật về cư 

trú, ANTT, PCCC…
Trực tiếp CAX Chư A 

Thai

403. HKD Nguyễn Văn Hạnh
MST 5900406883

Thôn Glung Mơ 
Lan, xã Chư A 

Thai

Việc chấp hành các quy 
định của pháp luật về 

ATTP, ANTT, PCCC…
Trực tiếp CAX Chư A 

Thai

PHƯỜNG HOÀI NHƠN
404. HKD tạp hóa Hồng Hiên

MST 052173080227

TDP Tài Lương, 
phường Hoài 

Nhơn
An toàn thực phẩm Trực tiếp CAP Hoài 

Nhơn
UBND phường 

Hoài Nhơn

405. Công ty TNHH xây dựng 
Hoàng Khanh

MST 4101476089

CCN Ngọc Sơn, 
TDP Ngọc Sơn, 

phường Hoài 
Nhơn

Khoáng sản Trực tiếp CAP Hoài 
Nhơn

UBND phường 
Hoài Nhơn

XÃ AL BÁ
406. Hộ kinh doanh Gar Toàn 

Ngoan
Thôn Tứ Kỳ, xã 

Al Bá Kiểm tra PCCC Trực tiếp Công an xã Không

XÃ IA PA
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm 
tra (DN/HKD/CNKD)

Địa chỉ Nội dung kiểm tra Hình thức 
kiểm tra

Đơn vị chủ trì Đơn vị phối 
hợp

Ghi chú

407. HKD Hà Thị Anh Thôn Ia Mrơn Kiểm tra an toàn PCCC, 
cư trú người nước ngoài Trực tiếp Công an xã

408. HKD Nguyễn Thanh Phước Thôn Ama H’Lil Kiểm tra an toàn PCCC, 
cư trú người nước ngoài Trực tiếp Công an xã

409. HKD Chu Thị Nguyên Thôn Blôm Kiểm tra an toàn PCCC, 
an ninh trật tự Trực tiếp Công an xã

410. HKD Nguyễn Văn Hùng Thôn Đoàn Kết Kiểm tra an toàn PCCC, 
an toàn thực phẩm Trực tiếp Công an xã Trung tâm y tế 

xã
XÃ KBANG

411. HKD Trần Dương Tin
MST 052079000905

Thôn 6, xã 
Kbang

Môi trường, an toàn thực 
phẩm Trực tiếp Công an xã

412. HKD Quán ốc chảo
MST 064196003551

Thôn 10, xã 
Kbang

Môi trường, an toàn thực 
phẩm Trực tiếp Công an xã

XÃ VĨNH THẠNH
413.

Tạp hóa Tám Đen Thôn Định Bình, 
xã Vĩnh Thạnh

Phòng cháy chữa cháy
Chất lượng, sản phẩm, 

hàng hóa
Trực tiếp Tổ CSKV Tổ AN, PCTP

414. Cửa hàng Ba Diễm Thôn Định Thiền, 
xã Vĩnh Thạnh Phòng cháy chữa cháy Trực tiếp Tổ CSKV Tổ AN, PCTP

415.
Cơ sở gas Hùng Bông Thôn Định Tố, xã 

Vĩnh Thạnh

Phòng cháy chữa cháy
Ngành nghề kinh doanh 
có điều kiện về ANTT

Trực tiếp Tổ CSKV Tổ AN, PCTP

416.
Cầm đồ Phương Thảo Thôn Định Bình, 

xã Vĩnh Thạnh

Phòng cháy chữa cháy
Ngành nghề kinh doanh 
có điều kiện về ANTT

Trực tiếp Tổ CSKV Tổ AN, PCTP

417.
Cầm đồ Dũng Diễm Thôn Định Tố, xã 

Vĩnh Thạnh

Phòng cháy chữa cháy
Ngành nghề kinh doanh 
có điều kiện về ANTT

Trực tiếp Tổ CSKV Tổ AN, PCTP

XÃ PHÚ TÚC
418. HKD Thọ Thanh Thôn Thống 

Nhất, xã Phú Túc
Chấp hành các quy định 

về BVMT Trực tiếp CAX Phú Túc

419. HKD Tiến Định Thôn Thống 
Nhất, xã Phú Túc

Chấp hành các quy định 
về BVMT Trực tiếp CAX Phú Túc
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hợp
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420.
Cơ sở Đăng Tích

Buôn Thành 
Công, xã Phú 

Túc

Chấp hành các quy định 
về BVMT Trực tiếp CAX Phú Túc

421. Cơ sở Phan Minh Châu Thôn Hòa Phú, 
xã Phú Túc

Chấp hành các quy định 
về BVMT Trực tiếp CAX Phú Túc

422. Cơ sở Đào Văn Hùng Thôn Hòa Phú, 
xã Phú Túc

Chấp hành các quy định 
về BVMT Trực tiếp CAX Phú Túc

423. Cơ sở Năm Ngọc Thôn Hòa Phú, 
xã Phú Túc

Chấp hành các quy định 
về BVMT Trực tiếp CAX Phú Túc

424. Cơ sở Nhật Thống Thôn Hòa Phú, 
xã Phú Túc

Chấp hành các quy định 
về BVMT Trực tiếp CAX Phú Túc

425. Cơ sở Lê Gia Buôn Đoàn Kết, 
xã Phú Túc

Chấp hành các quy định 
về BVMT Trực tiếp CAX Phú Túc

426. Cơ sở Văn Hùng Buôn Tang, xã 
Phú Túc

Chấp hành các quy định 
về BVMT Trực tiếp CAX Phú Túc

427. Cơ sở Xuân Toàn Buôn Ia Mlah, xã 
Phú Túc

Chấp hành các quy định 
về BVMT Trực tiếp CAX Phú Túc

PHƯỜNG THỐNG NHẤT
428.

Nhà nghỉ Hạ Trắng
MST

294 Phạm Văn 
Đồng, tổ 5, 

p.Thống Nhất

Kiểm tra, hướng dẫn việc 
chấp hành các quy định 
của pháp luật về quản lý 

cư trú đối với người 
nước ngoài

Trực tiếp
Công an 

phường Thống 
Nhất

429.

Ký túc xá Cao đẳng nghề số 
21

01A Đường 17/3, 
tổ 2, p.Thống 

Nhất

Kiểm tra, hướng dẫn việc 
chấp hành các quy định 
của pháp luật về quản lý 

cư trú đối với người 
nước ngoài

Trực tiếp
Công an 

phường Thống 
Nhất

430.

Nhà nghỉ Papagarden
441 Lý Thái Tổ, 
tổ 3, p. Thống 

Nhất

Kiểm tra, hướng dẫn việc 
chấp hành các quy định 
của pháp luật về quản lý 

cư trú đối với người 
nước ngoài

Trực tiếp
Công an 

phường Thống 
Nhất
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431.

Khách sạn Hotel King
312 Phạm Văn 
Đồng, tổ 5, P. 
Thống Nhất

Kiểm tra, hướng dẫn việc 
chấp hành các quy định 
của pháp luật về quản lý 

cư trú đối với người 
nước ngoài

Trực tiếp
Công an 

phường Thống 
Nhất

432.

Homestay Casanoah

Hẻm 273 Lê Đại 
Hành, TDP Plei 

Kép, phường 
Thống Nhất

Kiểm tra, hướng dẫn việc 
chấp hành các quy định 
của pháp luật về quản lý 

cư trú đối với người 
nước ngoài

Trực tiếp
Công an 

phường Thống 
Nhất

XÃ MANG YANG
433. Karaoke 181 Thôn Kon Dỡng 

3, xã Mang Yang
Kiểm tra PCCC Trực tiếp Công an xã

434. Nhà nghỉ Thúy Hà Thôn Kon Dỡng 
5, xã Mang Yang

Kiểm tra lưu trú Trực tiếp Công an xã

PHƯỜNG BỒNG SƠN
435.

Khách sạn Châu Phương
Khu phố An 

Bình, phường 
Bồng Sơn

Ngành nghề kinh doanh 
có điều kiện về ANTT Trực tiếp CAP Bồng Sơn

436.
Khách sạn Thanh Bình

Khu phố Lại 
Giang, phường 

Bồng Sơn

Ngành nghề kinh doanh 
có điều kiện về ANTT Trực tiếp CAP Bồng Sơn

PHƯỜNG HOÀI NHƠN NAM
437.

Công ty TNHH Sinh Phát VN
Khu phố Đệ Đức, 

phường Hoài 
Nhơn Nam

Chấp hành quy định pháp 
luật trong lĩnh vực kinh 
doanh, quy định trong 
việc chấp hành PCCC. 
Hướng dẫn một số nội 

dung trong công tác đảm 
bảo ANCN

Trực tiếp
Tổ An ninh – 

CAP Hoài 
Nhơn Nam

Tổ CSKV – 
CAP Hoài Nhơn 

Nam

XÃ ĐĂK SONG
438. Đinh Văn Long Làng Đăk Pling, 

xã Đăk Song PCCC Trực tiếp UBND xã Đăk 
Song CAX Đăk Song
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hợp
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439. Lê Thị Kim Phương Làng Đăk Pling, 
xã Đăk Song PCCC Trực tiếp UBND xã Đăk 

Song CAX Đăk Song

440. Lê Văn Ánh Làng Đăk Pling, 
xã Đăk Song PCCC Trực tiếp UBND xã Đăk 

Song CAX Đăk Song

441. Đinh Hương Làng Đăk Pling, 
xã Đăk Song PCCC Trực tiếp UBND xã Đăk 

Song CAX Đăk Song

442. Đinh Đích Làng Đăk Pling, 
xã Đăk Song PCCC Trực tiếp UBND xã Đăk 

Song CAX Đăk Song

443. Phạm Văn Ly Làng Đăk Pling, 
xã Đăk Song PCCC Trực tiếp UBND xã Đăk 

Song CAX Đăk Song

444. Đinh Văn Dây Làng Đăk Pling, 
xã Đăk Song PCCC Trực tiếp UBND xã Đăk 

Song CAX Đăk Song

445. Đinh Ôm Làng Đăk Pling, 
xã Đăk Song PCCC Trực tiếp UBND xã Đăk 

Song CAX Đăk Song

446. Đinh Ling Làng Đăk Pling, 
xã Đăk Song PCCC Trực tiếp UBND xã Đăk 

Song CAX Đăk Song

447. Đinh Klốc Làng Đăk Pling, 
xã Đăk Song PCCC Trực tiếp UBND xã Đăk 

Song CAX Đăk Song

448. Đinh Mông Làng Đăk Pling, 
xã Đăk Song PCCC Trực tiếp UBND xã Đăk 

Song CAX Đăk Song

449. Nguyễn Thị Thu Xương Làng Đăk Pling, 
xã Đăk Song PCCC Trực tiếp UBND xã Đăk 

Song CAX Đăk Song

450. Đinh Gôl Làng Đăk Pling, 
xã Đăk Song PCCC Trực tiếp UBND xã Đăk 

Song CAX Đăk Song

451. Trường Hoàng Bính Làng Đăk Pling, 
xã Đăk Song PCCC Trực tiếp UBND xã Đăk 

Song CAX Đăk Song

XÃ CHƯ PĂH
452. Hộ kinh doanh Hoàng Thị 

Hằng (Cà phê Green)
MST 39E8003692

Xã Chư Păh Kiểm tra PCCC, ANTT Trực tiếp Công an xã 
Chư Păh

453. Hộ kinh doanh Hồ Thị Phúc 
(Bao bì Phúc)

MST 8321442903
Xã Chư Păh Kiểm tra PCCC, ANTT Trực tiếp Công an xã 

Chư Păh
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454. Cơ sở Thiện Phước
MST 39E8000721 Xã Chư Păh Kiểm tra PCCC, ANTT Trực tiếp Công an xã 

Chư Păh
455. Hộ kinh doanh Lê Nguyên 

Vũ (Cửa hàng ĐTDĐ Nguyên 
Vũ)

MST 39E8003846

Xã Chư Păh Kiểm tra PCCC, ANTT Trực tiếp Công an xã 
Chư Păh

456. Điểm kinh doanh số 1 - Công 
ty TNHH TM Thiên thần nhỏ

(Cửa hàng mẹ và bé)
MST 5901196533

Xã Chư Păh Kiểm tra PCCC, ANTT Trực tiếp Công an xã 
Chư Păh

457. Cửa hàng Viettel
MST 5901222550 Xã Chư Păh Kiểm tra PCCC, ANTT Trực tiếp Công an xã 

Chư Păh
458. DNTN Anh Quân ND

MST 5900708323 Xã Chư Păh Kiểm tra PCCC, ANTT Trực tiếp Công an xã 
Chư Păh

459. DNTN vàng bạc Phúc Thạnh
MST 5900969501 Xã Chư Păh Kiểm tra PCCC, ANTT Trực tiếp Công an xã 

Chư Păh
460. Hộ kinh doanh Phú Quý 

(Đồng hồ Phú Quý)
MST 39E8002314

Xã Chư Păh Kiểm tra PCCC, ANTT Trực tiếp Công an xã 
Chư Păh

461. Điểm kinh doanh số 01 - 
Công ty CP Dịch vụ Giao 

hàng nhanh
MST 0311907295-035

Xã Chư Păh Kiểm tra PCCC, ANTT Trực tiếp Công an xã 
Chư Păh

462. Điểm kinh doanh số 05 - 
Công ty CP Giao hành tiết 

kiệm
MST 0106181807-151

Xã Chư Păh Kiểm tra PCCC, ANTT Trực tiếp Công an xã 
Chư Păh

463. Hộ kinh doanh Bùi Văn 
Cường

MST 39E8003493
Xã Chư Păh Kiểm tra PCCC, ANTT Trực tiếp Công an xã 

Chư Păh

464. Hộ kinh doanh mua bán ô tô 
Xuân Hạ

MST 042091001626
Xã Chư Păh Kiểm tra PCCC, ANTT Trực tiếp Công an xã 

Chư Păh
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465. Hộ kinh doanh Nguyễn Văn 
Song

MST 39E8000838
Xã Chư Păh Kiểm tra PCCC, ANTT Trực tiếp Công an xã 

Chư Păh

466. Hộ kinh doanh Phú Phước
MST 39E8003717 Xã Chư Păh Kiểm tra PCCC, ANTT Trực tiếp Công an xã 

Chư Păh
467. Hộ kinh doanh Trần Hải Sơn

MST 39E8000851 Xã Chư Păh Kiểm tra PCCC, ANTT Trực tiếp Công an xã 
Chư Păh

PHƯỜNG AN PHÚ
468. Hộ kinh doanh Lê Nhật Tuấn 

(xưởng sửa chữa Việt Thanh)
MST: 39A8011114

Cá nhân: Lê Nhật Tuấn

745 Lê Duẩn, 
phường An Phú

Phòng cháy 
chữa cháy; 
Môi trường

Trực tiếp UBND phường 
An Phú

Công an phường 
An Phú

469. Công ty TNHH Long Hải Gia 
Lai

MST: 5901221998
Cá nhân: Phan Trọng Hạt

801 Lê Duẩn, 
phường An Phú

Phòng cháy 
chữa cháy Trực tiếp UBND phường 

An Phú
Công an phường 

An Phú

470. Công ty TNHH MTV Nguyễn 
Hương

MST: 5900364143
Cá nhân: Nguyễn Thị Hương

Làng Mơ Nú, 
phường An Phú Phòng cháy chữa cháy Trực tiếp UBND phường 

An Phú
Công an phường 

An Phú

471. Công ty TNHH Ngọc Chân 
Gia Lai

MST: 590124768
Cá nhân: Đoàn Ngọc Chân

Làng Bông 
Phrao, 

phường An Phú
Phòng cháy chữa cháy Trực tiếp UBND phường 

An Phú
Công an phường 

An Phú

472. Hộ Kinh doanh Đinh Xuân 
Kỳ

MST: 39A8199962
Cá nhân: Đinh Xuân Kỳ

131 Nguyễn Văn 
Nghi, phường An 

Phú

Phòng cháy chữa 
cháy/môi 

trường
Trực tiếp UBND phường 

An Phú
Công an phường 

An Phú

473. Công ty TNHH MTV BẢY 
HUYỀN

MST: 590122445
Cá nhân: Lê Văn Bảy

658 Lê Duẩn, 
phường An Phú Phòng cháy chữa cháy Trực tiếp UBND phường 

An Phú
Công an phường 

An Phú

474. Hộ kinh doanh Ngô Li Bình
MST: 8878039574-001
Cá nhân: Ngô Li Bình

Đường Trương 
Định, làng Choét, 
phường An Phú

Phòng cháy chữa cháy Trực tiếp UBND phường 
An Phú

Công an phường 
An Phú
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475. Hộ kinh doanh Minh Chiến 
Workshop

MST: 39A8204189
Cá nhân: Phạm Minh Chiến

613 Lê Duẩn, 
phường An Phú

Phòng cháy chữa 
cháy/môi 

trường
Trực tiếp UBND phường 

An Phú
Công an phường 

An Phú

476. Hộ kinh doanh Võ Thị Thu 
Hương – 
Pleiku

MST: 39A8203236
Cá nhân: Võ Thị Thu Hương

Làng Choét 1, 
phường An Phú Phòng cháy chữa cháy Trực tiếp UBND phường 

An Phú
Công an phường 

An Phú

477. Hộ kinh doanh Lê Phương 
Thảo PK

MST: 39A8202654
Cá nhân: Lê Phương Thảo

351 Lê Duẩn, 
phường An Phú Phòng cháy chữa cháy Trực tiếp UBND phường 

An Phú
Công an phường 

An Phú

478. Hộ kinh doanh Phan Công ty 
(Quán ăn 81)

MST: 39A8016838
Cá nhân: Phan Công Ty

729 Lê Duẩn, 
phường An Phú

Phòng cháy chữa 
cháy/An 

toàn thực phẩm
Trực tiếp UBND phường 

An Phú
Công an phường 

An Phú

PHƯỜNG AYUNPA
479. Công Ty TNHH Hoàng Ba 

Gia Lai

48 Võ Thị Sáu, 
Phường Ayun 
Pa, Gia Lai.

Phòng cháy, chữa cháy, 
môi trường, liên quan 

người nước ngoài 
Trực tiếp Công an 

phường Tổ nghiệp vụ 

480. Công Ty TNHH Một Thành 
Viên Xây Dựng Duy Linh 

Gia 
Lai

Tổ 3, Phường 
Ayun Pa, Gia 

Lai.

Phòng cháy, chữa cháy, 
môi trường, liên quan 

người nước ngoài 
Trực tiếp Công an 

phường Tổ nghiệp vụ 

481.
Công Ty TNHH Yến Sào 

Hồng Nhung

Lô 19 Nguyễn 
Huệ, Phường 
Ayun Pa, Gia 

Lai.

Phòng cháy, chữa cháy, 
môi trường, liên quan 

người nước ngoài 
Trực tiếp Công an 

phường Tổ nghiệp vụ 

482. Công Ty TNHH Sông Pa Gia 
Lai

29 Nguyễn Du, 
Phường Ayun 
Pa, Gia Lai.

Phòng cháy, chữa cháy, 
môi trường, liên quan 

người nước ngoài 
Trực tiếp Công an 

phường Tổ nghiệp vụ 

483. Công Ty TNHH Phúc Vinh 
Gia Lai

432 Trần Hưng 
Đạo, Phường 

Ayun Pa, Gia Lai

Phòng cháy, chữa cháy, 
môi trường, liên quan 

người nước ngoài 
Trực tiếp Công an 

phường Tổ nghiệp vụ 
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484. Công Ty TNHH Một Thành 
Viên Mai Thanh Việt Gia Lai 

34 Ngô Mây, 
Phường Ayun Pa, 

Gia Lai

Phòng cháy, chữa cháy, 
môi trường, liên quan 

người nước ngoài 
Trực tiếp Công an 

phường Tổ nghiệp vụ 

485. Công Ty TNHH Một Thành 
Viên Triều Bích

125 Trần Hưng 
Đạo, Phường 

Ayun Pa, Gia Lai

Phòng cháy, chữa cháy, 
môi trường, liên quan 

người nước ngoài 
Trực tiếp Công an 

phường Tổ nghiệp vụ 

486. Công Ty TNHH Một Thành 
Viên Năng Lượng Xanh Hòa 

Hương

Lô 69 Ngô Mây, 
Phường Ayun 
Pa, Gia Lai.

Phòng cháy, chữa cháy, 
môi trường, liên quan 

người nước ngoài 
Trực tiếp Công an 

phường Tổ nghiệp vụ 

487. Chi Nhánh Công Ty TNHH 
Thương Mại Xuất Nhập Khẩu 

Ánh Dung Tại Gia Lai

Tổ 5, Phường 
Ayun Pa, Gia 

Lai.

Phòng cháy, chữa cháy, 
môi trường, liên quan 

người nước ngoài 
Trực tiếp Công an 

phường Tổ nghiệp vụ 

488. Công Ty TNHH Mtv Thương 
Mại Và Dịch Vụ Nguyên 

Phát

11B Ngô Quyền, 
Phường Ayun 
Pa, Gia Lai.

Phòng cháy, chữa cháy, 
môi trường, liên quan 

người nước ngoài 
Trực tiếp Công an 

phường Tổ nghiệp vụ 

489.
Công Ty TNHH Một Thành 

Viên Phong Thành Phát

144 Trần Hưng 
Đạo, Phường 
Ayun Pa, Gia 

Lai.

Phòng cháy, chữa cháy, 
môi trường, liên quan 

người nước ngoài 
Trực tiếp Công an 

phường Tổ nghiệp vụ 

490.
Công Ty TNHH Một Thành 

Viên Yến Sào Huỳnh Mỹ

35 Trần Hưng 
Đạo, Phường 
Ayun Pa, Gia 

Lai.

Phòng cháy, chữa cháy, 
môi trường, liên quan 

người nước ngoài 
Trực tiếp Công an 

phường Tổ nghiệp vụ 

491. Công Ty TNHH Phát Triển 
Giáo Dục T-Smart

 Số 04 Trần Phú, 
Phường Ayun 
Pa, Gia Lai.

Phòng cháy, chữa cháy, 
môi trường, liên quan 

người nước ngoài 
Trực tiếp Công an 

phường Tổ nghiệp vụ 

492. Công Ty TNHH Nông 
Nghiệp 

Thiên Phú Gia Lai

Tổ 6, Phường 
Ayun Pa, Gia 

Lai.

Phòng cháy, chữa cháy, 
môi trường, liên quan 

người nước ngoài 
Trực tiếp Công an 

phường Tổ nghiệp vụ 

493.
Công Ty TNHH Thanh Hiếu 

Gia Lai

07 Trần Hưng 
Đạo, Phường 
Ayun Pa, Gia 

Lai.

Phòng cháy, chữa cháy, 
môi trường, liên quan 

người nước ngoài 
Trực tiếp Công an 

phường Tổ nghiệp vụ 

PHƯỜNG HỘI PHÚ
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494.
Nguyễn Thị Hoa

5901050446

36/33/2 Phạm 
Ngũ Lão,Tổ 6, 

phường Hội Phú, 
Gia Lai

Kiểm ra cư trú Trực tiếp
Công an 

phường Hội 
Phú

495.
Bùi Khánh Phụng

5901057000

416B Trường 
Chinh, Tổ 2, 

phường Hội Phú, 
Gia Lai, 

Kiểm ra cư trú Trực tiếp
Công an 

phường Hội 
Phú

496.
Hoàng Thị Liên

5901063477

110 Ngô Gia 
Khảm,Tổ 7, 

phường 
Hội Phú, Gia Lai

Kiểm ra cư trú Trực tiếp
Công an 

phường Hội 
Phú

497.
Đặng Thị Yến
8014362928

'Hẻm Lê Duẩn, 
Làng Ngó, 

phường Hội Phú, 
Gia Lai

Kiểm ra cư trú Trực tiếp
Công an 

phường Hội 
Phú

498.
Lê Trường An

8083791614-001

253 Trường 
Chinh, tổ 06, 

phường Hội Phú, 
Gia Lai

Hoạt động viễn 
thông khác Trực tiếp

Công an 
phường Hội 

Phú

499. Hoàng Thị Nguyên Thanh
8096219789-001

274/4/5 Lê Duẩn, 
tổ 08, phường 

Hội Phú, Gia Lai
Kiểm tra lưu trú Trực tiếp

Công an 
phường Hội 

Phú
500. Khổng Thị Hương Lan

5900442810
08 Chu Văn 

An,Tổ 5, phường 
Hội Phú, Gia Lai

Kiểm ra cư trú Trực tiếp
Công an 

phường Hội 
Phú

501. Ngô Quang Hiệp
5900442835

31 Lý Nam Đế, 
Làng Ngó Kiểm ra cư trú Trực tiếp

Công an 
phường Hội 

Phú
502. Phạm Đình Tá

5900449118
Tổ 5, phường Hội 

Phú, Gia Lai Kiểm ra cư trú Trực tiếp
Công an 

phường Hội 
Phú

503.
Nguyễn Thị Quý

5900846475

Hẻm 308 Trường 
Chinh,Tổ 2, 

phường Hội Phú, 
Gia Lai

Kiểm ra cư trú Trực tiếp
Công an 

phường Hội 
Phú

504.
Đỗ Thanh Tùng
8061560243-001

67/21 Nguyễn 
Chí Thanh, 

phường Hội Phú, 
Gia Lai

Kiểm tra hoạt động 
in ấn Trực tiếp

Công an 
phường Hội 

Phú
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505. Đặng Văn Minh
8344460634

Tổ 2, phường Hội 
Phú, Gia Lai Kiểm ra cư trú Trực tiếp

Công an 
phường Hội 

Phú
506.

Đinh Thị Doanh
5901083120

304 Trường 
Chinh,Tổ 7, 

phường 
Hội Phú, Gia Lai

Kiểm ra cư trú Trực tiếp
Công an 

phường Hội 
Phú

507.
Phan Duy

8391813767

34/3 Nơ Trang 
Long, phường 

Hội 
Phú, Gia Lai

Kiểm ra cư trú Trực tiếp
Công an 

phường Hội 
Phú

508. Lê Thị Mộng 
Thúy

5900807853

145 Trường 
Chinh, phường 

Hội 
Phú, Gia Lai

Kiểm tra vệ sinh an 
toàn thực phẩm Trực tiếp

Công an 
phường Hội 

Phú

509. Bùi Thị Nguyệt
5900831486-001

Tổ 4 phường Hội 
Phú, Gia Lai

Kiểm tra vệ sinh an 
toàn thực phẩm Trực tiếp

Công an 
phường Hội 

Phú
PHƯỜNG PLEIKU

510. Trung tâm Anh ngữ 
Ocean Edu

112 Lê Lợi, 
phường Pleiku

Giấy phép, hoạt động 
đăng ký kinh doanh Trực tiếp Công an 

phường
511.

Khách sạn Lucky Star
62 Phan Đình 

Phùng, phường 
Pleiku

Giấy phép, hoạt động 
đăng ký kinh doanh Trực tiếp Công an 

phường

512. Khách sạn Le Center 22B Lê Lai, 
phường Pleiku

Giấy phép, hoạt động 
đăng ký kinh doanh Trực tiếp Công an 

phường
513.

Vilas Hotel
25 Triệu Quang 
Phục, phường 

Pleiku

Giấy phép, hoạt động 
đăng ký kinh doanh Trực tiếp Công an 

phường

514. Khách sạn Phố Núi 2 91 Lê Duẩn, 
phường Pleiku

Giấy phép, hoạt động 
đăng ký kinh doanh Trực tiếp Công an 

phường
515.

Khách sạn Phố Núi 1 
209 Nguyễn Tất 
Thành, phường 

Pleiku

Giấy phép, hoạt động 
đăng ký kinh doanh Trực tiếp Công an 

phường
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516.

Khách sạn LuxStay

162 - 164 
Nguyễn 

Lương Bằng, 
phường Pleiku

Giấy phép, hoạt động 
đăng ký kinh doanh Trực tiếp Công an 

phường

517.
Khách sạn Nguyên Anh

98 Ngyễn Tất 
Thành, phường 

Pleiku

Giấy phép, hoạt động 
đăng ký kinh doanh Trực tiếp Công an 

phường

518. Khách sạn Dáng Xưa 84 Hùng Vương, 
phường Pleiku

Giấy phép, hoạt động 
đăng ký kinh doanh Trực tiếp Công an 

phường
519.

Nine Hotel 
49 Triệu Quang 
Phục, phường 

Pleiku

Giấy phép, hoạt động 
đăng ký kinh doanh Trực tiếp Công an 

phường

XÃ ÂN HẢO
520. Tạp Hóa Tuyết My

Đào Thị Ngọc Tuyết

Thôn Mỹ Thành, 
Ân 

Hảo, Gia Lai

Kiểm tra an 
toàn thực phẩm Trực tiếp Công an 

xã

521. Tạp hóa Yến Quân
Lê Thị Quýt

Thôn Mỹ Thành, 
Ân 

Hảo, Gia Lai

Kiểm tra an 
toàn thực phẩm Trực tiếp Công an 

xã

522. Tạp Hóa Hùng Loan
Nguyễn Công Hùng

Thôn Quang Mỹ, 
Ân 

Hảo, Gia Lai

Kiểm tra an 
toàn thực phẩm Trực tiếp Công an 

xã

523. Tạp Hóa Bích Loan
Nguyễn Thị Bích Loan

Thôn Quang Mỹ, 
Ân 

Hảo, Gia Lai

Kiểm tra an 
toàn thực phẩm Trực tiếp Công an 

xã

524.
Tạp Hóa Lê Phước Tốt

Thôn Đại Định, 
Ân 

Hảo, Gia Lai

Kiểm tra an 
toàn thực phẩm Trực tiếp Công an 

xã

525.
Tạp Hóa Nguyễn Thị Thê

Thôn Đại Định, 
Ân 

Hảo, Gia Lai

Kiểm tra an 
toàn thực phẩm Trực tiếp Công an 

xã
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526. Tạp Hóa Cô Huệ
Nguyễn Thị Huệ

Thôn Quang Mỹ, 
Ân 

Hảo, Gia Lai

Kiểm tra an 
toàn thực phẩm Trực tiếp Công an 

xã

527. Lại Giang Quán
Trần Minh Khương

Thôn Quang Mỹ, 
Ân 

Hảo, Gia Lai

Kiểm tra an 
toàn thực phẩm Trực tiếp Công an 

xã

528. Dịch vụ nấu ăn Hương Việt
Huỳnh Thị Hương

Thôn Quang Mỹ, 
Ân 

Hảo, Gia Lai

Kiểm tra an 
toàn thực phẩm Trực tiếp Công an 

xã

529. Dịch vụ nấu ăn Mười Thọ
Nguyễn Thị Thọ

Thôn Quang Mỹ, 
Ân 

Hảo, Gia Lai

Kiểm tra an 
toàn thực phẩm Trực tiếp Công an 

xã

530. Dịch vụ nấu ăn Phương Trang
Nguyễn Hữu Luận

Thôn Quang Mỹ, 
Ân 

Hảo, Gia Lai

Kiểm tra an 
toàn thực phẩm Trực tiếp Công an 

xã

531. Cơ sở Trúc My
Võ Thị Ngọc Loan

Bình Hòa, Ân 
Hảo, 

Gia Lai

Kiểm tra an 
toàn thực phẩm Trực tiếp Công an 

xã

532. Tạp hoá Thuỷ Trúc
Võ Minh Cường

Bình Hòa, Ân 
Hảo, 

Gia Lai

Kiểm tra an 
toàn thực phẩm Trực tiếp Công an 

xã

533.
Tạp hoá Sương

Phước Hội, Ân 
Hảo, 

Gia Lai

Kiểm tra an 
toàn thực phẩm Trực tiếp Công an 

xã

534.
Tạp hoá Duy Linh

Phước Hội, Ân 
Hảo, 

Gia Lai

Kiểm tra an 
toàn thực phẩm Trực tiếp Công an 

xã

XÃ CHƠ LONG
535.

Hộ Kinh doanh Thành 
Huệ

Làng Klăh-Brưl, 
xã Chơ Long

Kiểm tra hàng giả, hàng 
nhái, hàng hết hạn sử 

dụng, việc niêm yết giá 
cả

Trực tiếp Công an xã Quán 
tạp hóa
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536.

Tạp Hóa Trúc Ly Làng Klăh-Brưl, 
xã Chơ Long

Kiểm tra hàng giả, hàng 
nhái, hàng hết hạn sử 

dụng, việc niêm yết giá 
cả

Trực tiếp Công an xã Quán 
tạp hóa

537.
Hộ Kinh doanh 

Nguyễn Thị Hằng
Làng Klăh-Brưl, 

xã Chơ Long

Kiểm tra hàng giả, hàng 
nhái, hàng hết hạn sử 

dụng, việc niêm yết giá 
cả

Trực tiếp Công an xã Quán 
tạp hóa

538.
Hộ Kinh doanh Tăng 

Đức Vui
Làng Tpôn, xã 

Chơ Long

Kiểm tra hàng giả, hàng 
nhái, hàng hết hạn sử 

dụng, việc niêm yết giá 
cả

Trực tiếp Công an xã Quán 
tạp hóa

539.
Hộ Kinh doanh Hòa 

Phát
Làng Tpôn, xã 

Chơ Long

Kiểm tra hàng giả, hàng 
nhái, hàng hết hạn sử 

dụng, việc niêm yết giá 
cả

Trực tiếp Công an xã Quán 
tạp hóa

540.
Hộ Kinh doanh Đinh 

Văn Mười
Làng Tpôn, xã 

Chơ Long

Kiểm tra hàng giả, hàng 
nhái, hàng hết hạn sử 

dụng, việc niêm yết giá 
cả

Trực tiếp Công an xã Quán 
tạp hóa

541.

Hộ Kinh doanh Gia An Làng Tpôn, xã 
Chơ Long

Kiểm tra hàng giả, hàng 
hái, hàng hết hạn sử 

dụng, việc niêm yết giá 
cả

Trực tiếp Công an xã
Quán 

tạp hóa, 
quán ăn

XÃ CHƯ SÊ
542. Cửa hàng kinh doanh 

xe đạp, đồ chơi trẻ em 
Chánh Thảo 

860 Hùng 
Vương, 

xã Chư Sê

hoá đơn nguồn gốc xuất 
xuất xứ hàng hoá Trực tiếp Tổ PCTP

Phòng kinh 
tế; Quản lý 
thị trường;

543. Quán nhậu dê xưa và 
nay

65 Đường Lê 
Lợi, 

thôn 7, xã Chư Sê
an toàn thực phẩm Trực tiếp Tổ PCTP

Phòng Văn 
hoá; Quản lý 

thị trường
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544.
Quán nhậu Anh Tư Thôn 5, xã Chư 

Sê an toàn thực phẩm Trực tiếp Tổ PCTP
Phòng Văn 

hoá; Quản lý 
thị trường

545.

Quán nhậu K4

Đường Phạm 
Văn 

Đồng, Thôn 9, xã 
Chư Sê

an toàn thực phẩm Trực tiếp Tổ PCTP
Phòng Văn 

hoá; Quản lý 
thị trường

546.
Quán nhậu Nam Dương Thôn 12, xã Chư 

Sê an toàn thực phẩm Trực tiếp Tổ PCTP
Phòng Văn 

hoá; Quản lý 
thị trường

547. Công ty cổ phần Lê 
Hưng Gia Lai

MST: 5901088496

Thôn Phú Cường, 
xã Chư Sê khai thác khoáng sản Trực tiếp Tổ PCTP Phòng Kinh 

tế

548. Cửa hàng Đồng Tâm
MST: 5901170976

Thôn 10, xã Chư 
Sê

hoá đơn nguồn gốc xuất 
xuất xứ hàng hoá Trực tiếp Tổ PCTP Phòng Kinh 

tế
549. Shop Quần áo Dương Thôn 3, xã Chư 

Sê
hoá đơn nguồn gốc xuất 

xuất xứ hàng hoá Trực tiếp Tổ PCTP Phòng Kinh 
tế

550.
Đại Lý Ánh Hiền

1178 Hùng 
Vương, Thôn 12, 

xã Chư Sê

hoá đơn nguồn gốc xuất 
xuất xứ hàng hoá Trực tiếp Tổ PCTP Phòng Kinh 

tế

551.
Cửa hàng Sinh Phát

92 Đường Đinh 
Tiên Hoàng, xã 

Chư Sê

hoá đơn nguồn gốc xuất 
xuất xứ hàng hoá Trực tiếp Tổ PCTP Phòng Kinh 

tế

XÃ IA KHƯƠL
552. Hộ kinh doanh Đinh 

Mộc Duy Xã Ia Khươl
Công tác chấp hành pháp 
luật về hình sự, kinh tế, 

môi trường, ATTP 
Trực tiếp CAX Ia Khươl 

553. Hộ kinh doanh Lê 
Hữu Nghị Xã Ia Khươl

Công tác chấp hành pháp 
luật về hình sự, kinh tế, 

môi trường, ATTP 
Trực tiếp CAX Ia Khươl 
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554.
Hộ kinh doanh Đoàn 

Thị Kim Hoa Xã Ia Khươl

Công tác chấp hành pháp 
luật về hình sự, 

kinh tế, môi trường, 
ATTP 

Trực tiếp CAX Ia Khươl 

555. Hộ kinh doanh Hứa 
Thị Mý Phú Xã Ia Khươl

Công tác chấp hành pháp 
luật về hình sự, kinh tế, 

môi trường, ATTP 
Trực tiếp CAX Ia Khươl 

556. Hộ kinh doanh Đỗ 
Thị Hoa Xã Ia Khươl

Công tác chấp hành pháp 
luật về hình sự, kinh tế, 

môi trường, ATTP 
Trực tiếp CAX Ia Khươl 

557. Hộ kinh doanh 
Huỳnh Thị Liêm Xã Ia Khươl

Công tác chấp hành pháp 
luật về hình sự, kinh tế, 

môi trường, ATTP 
Trực tiếp CAX Ia Khươl 

558. Hộ kinh doanh Thái 
Thị Hồng Hân Xã Ia Khươl

Công tác chấp hành pháp 
luật về hình sự, kinh tế, 

môi trường, ATTP 
Trực tiếp CAX Ia Khươl 

559. Hộ kinh doanh 
Nguyễn Văn Định Xã Ia Khươl

Công tác chấp hành pháp 
luật về hình sự, kinh tế, 

môi trường, ATTP 
Trực tiếp CAX Ia Khươl 

560.
Hộ kinh doanh Bùi 

Thị Mỹ Xã Ia Khươl

Công tác chấp hành pháp 
luật về hình sự, kinh tế, 
môi trường, ATTP và 
phòng cháy chữa cháy 

Trực tiếp CAX Ia Khươl 

561. Hộ kinh doanh Trần 
Văn Định Xã Ia Khươl

Công tác chấp hành pháp 
luật về hình sự, kinh tế, 

môi trường, ATTP 
Trực tiếp CAX Ia Khươl 

562. Hộ kinh doanh tạp 
hoá Cô Hoa Xã Ia Khươl

Công tác chấp hành pháp 
luật về hình sự, kinh tế, 

môi trường, ATTP 
Trực tiếp CAX Ia Khươl 

563. Hộ kinh doanh 
Nguyễn Thị Phương Xã Ia Khươl

Công tác chấp hành pháp 
luật về hình sự, kinh tế, 

môi trường, ATTP 
Trực tiếp CAX Ia Khươl 
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564. Hộ kinh doanh Hồ 
Thị Hoà Xã Ia Khươl

Công tác chấp hành pháp 
luật về hình sự, kinh tế, 

môi trường, ATTP 
Trực tiếp CAX Ia Khươl 

565.
Hộ kinh doanh Lê Thị 

Hồng Trang Xã Ia Khươl

Công tác chấp hành pháp 
luật về hình sự, kinh tế, 
môi trường, ATTP và 
phòng cháy chữa cháy 

Trực tiếp CAX Ia Khươl 

566.
Hộ kinh doanh Đỗ 

Thị Thu Sương Xã Ia Khươl

Công tác chấp hành pháp 
luật về hình sự, 

kinh tế, môi trường, 
ATTP 

Trực tiếp CAX Ia Khươl 

567. Hộ kinh doanh 
Nguyễn Văn An Xã Ia Khươl

Công tác chấp hành pháp 
luật về hình sự, kinh tế, 

môi trường, ATTP 
Trực tiếp CAX Ia Khươl 

568. Hộ kinh doanh 
Huỳnh Thị Xuân 

Hoài 
Xã Ia Khươl

Công tác chấp hành pháp 
luật về hình sự, kinh tế, 

môi trường, ATTP 
Trực tiếp CAX Ia Khươl 

569. Hộ kinh doanh Mộc 
Mỹ Liên Xã Ia Khươl

Công tác chấp hành pháp 
luật về hình sự, kinh tế, 

môi trường, ATTP 
Trực tiếp CAX Ia Khươl 

570. Hộ kinh doanh Võ 
Thị Nhân Xã Ia Khươl

Công tác chấp hành pháp 
luật về hình sự, kinh tế, 

môi trường, ATTP 
Trực tiếp CAX Ia Khươl 

571. Hộ kinh doanh Lê 
Thành Công Xã Ia Khươl

Công tác chấp hành pháp 
luật về hình sự, kinh tế, 

môi trường, ATTP 
Trực tiếp CAX Ia Khươl 

572. Hộ kinh doanh Phạm 
Trường Hải Xã Ia Khươl

Công tác chấp hành pháp 
luật về hình sự, kinh tế, 

môi trường, ATTP 
Trực tiếp CAX Ia Khươl 

573. Hộ kinh doanh thuốc 
tây Lê Thị Bích Trâm Xã Ia Khươl

Công tác chấp hành pháp 
luật về hình sự, kinh tế, 

môi trường, ATTP 
Trực tiếp CAX Ia Khươl 



62

STT Tổ chức, cá nhân được kiểm 
tra (DN/HKD/CNKD)
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Đơn vị chủ trì Đơn vị phối 
hợp
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574. Hộ kinh doanh thuốc 
tây Trịnh Thị Ngọc Linh Xã Ia Khươl

Công tác chấp hành pháp 
luật về hình sự, kinh tế, 

môi trường, ATTP 
Trực tiếp CAX Ia Khươl 

575. Phòng khám đa khoa 
Hạnh Phúc Xã Ia Khươl

Công tác chấp hành pháp 
luật về hình sự, kinh tế, 

môi trường, ATTP 
Trực tiếp CAX Ia Khươl 

576. Hộ kinh doanh Xuân 
Ba Xã Ia Khươl

Công tác chấp hành pháp 
luật về hình sự, kinh tế, 

môi trường, ATTP 
Trực tiếp CAX Ia Khươl 

577.
Hộ kinh doanh Mai 

Văn Nào Xã Ia Khươl

Công tác chấp hành pháp 
luật về hình sự, kinh tế, 
môi trường, ATTP và 
phòng cháy chữa cháy 

Trực tiếp CAX Ia Khươl 

578. Hộ kinh doanh Lê Thị 
Hồng Trang Xã Ia Khươl

Công tác chấp hành pháp 
luật về hình sự, kinh tế, 

môi trường, ATTP 
Trực tiếp CAX Ia Khươl 

579. Hộ kinh doanh 
Nguyễn Tấn Thành Xã Ia Khươl

Kiểm tra công tác chấp 
hành quy định pháp luật 
về phòng cháy chữa cháy 

Trực tiếp CAX Ia Khươl 

580.
Hộ kinh doanh Lê Thị 

Thanh Thúy Xã Ia Khươl
Kiểm tra công tác chấp 
hành quy định pháp luật 
về phòng cháy chữa cháy 

Trực tiếp 

UBND xã Ia 
Khươl 

(CAX tham 
mưu) 

581.
Hộ kinh doanh Ba 

Trọng Xã Ia Khươl
Kiểm tra công tác chấp 
hành quy định pháp luật 
về phòng cháy chữa cháy 

Trực tiếp 

UBND xã Ia 
Khươl 

(CAX tham 
mưu) 

582.
Hộ kinh doanh 
Nguyễn Lê Duy Xã Ia Khươl

Kiểm tra công tác chấp 
hành quy định pháp luật 
về phòng cháy chữa cháy 

Trực tiếp 

UBND xã Ia 
Khươl 

(CAX tham 
mưu) 
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583.
Hộ kinh doanh 

Nguyễn Huy Hiếu Xã Ia Khươl
Kiểm tra công tác chấp 
hành quy định pháp luật 
về phòng cháy chữa cháy 

Trực tiếp 

UBND xã Ia 
Khươl 

(CAX tham 
mưu) 

584.
Hộ kinh doanh 

Nguyễn Xuân Thịnh Xã Ia Khươl
Kiểm tra công tác chấp 
hành quy định pháp luật 
về phòng cháy chữa cháy 

Trực tiếp 

UBND xã Ia 
Khươl 

(CAX tham 
mưu) 

585.
Hộ kinh doanh Dương 

Thị Kim Hoa Xã Ia Khươl
Kiểm tra công tác chấp 
hành quy định pháp luật 
về phòng cháy chữa cháy 

Trực tiếp 

UBND xã Ia 
Khươl 

(CAX tham 
mưu) 

586.
Hộ kinh doanh Thái 

Nguyễn Tú Uyên Xã Ia Khươl
Kiểm tra công tác chấp 
hành quy định pháp luật 
về phòng cháy chữa cháy 

Trực tiếp 

UBND xã Ia 
Khươl 

(CAX tham 
mưu) 

587.
Hộ kinh doanh 

Nguyễn Thị Quyên Xã Ia Khươl
Kiểm tra công tác chấp 
hành quy định pháp luật 
về phòng cháy chữa cháy 

Trực tiếp 

UBND xã Ia 
Khươl 

(CAX tham 
mưu) 

XÃ IA PHÍ
588. HKD Lê Thị Mười Xã Ia Phí Hàng giả, hàng nhái, 

hàng kém chất lượng Trực tiếp UBND xã Ia 
Phí CAX Ia Phí

589. HKD Lò Ngọc Tình Xã Ia Phí Hàng giả, hàng nhái, 
hàng kém chất lượng Trực tiếp UBND xã Ia 

Phí CAX Ia Phí

590. HKD Mai Sơn Quốc Xã Ia Phí Hàng giả, hàng nhái, 
hàng kém chất lượng Trực tiếp UBND xã Ia 

Phí CAX Ia Phí

591. HKD Hồ Hữu Xã Ia Phí Hàng giả, hàng nhái, 
hàng kém chất lượng Trực tiếp UBND xã Ia 

Phí CAX Ia Phí

592. HKD Lưu Thị Hường Xã Ia Phí Hàng giả, hàng nhái, 
hàng kém chất lượng Trực tiếp UBND xã Ia 

Phí CAX Ia Phí

593. HKD Nguyễn Thành 
Long Xã Ia Phí Hàng giả, hàng nhái, 

hàng kém chất lượng Trực tiếp UBND xã Ia 
Phí CAX Ia Phí
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594. HKD Nguyễn Thị Tâm Xã Ia Phí Hàng giả, hàng nhái, 
hàng kém chất lượng Trực tiếp UBND xã Ia 

Phí CAX Ia Phí

595. HKD Trần Quang Toản Xã Ia Phí Hàng giả, hàng nhái, 
hàng kém chất lượng Trực tiếp UBND xã Ia 

Phí CAX Ia Phí

596. HKD Rơ Châm Thiêm Xã Ia Phí Hàng giả, hàng nhái, 
hàng kém chất lượng Trực tiếp UBND xã Ia 

Phí CAX Ia Phí

597. HKD Trần Thanh Phong Xã Ia Phí Hàng giả, hàng nhái, 
hàng kém chất lượng Trực tiếp UBND xã Ia 

Phí CAX Ia Phí

XÃ IA RBOL
598.

Cửa hàng xăng dầu 668 
(Công ty CP xăng dầu - dầu 

khí Phú Yên)

Bôn Hoai, Ia 
Rbol, Gia Lai

PCCC và ANTT tại CS 
kinh doanh xăng dầu Trực tiếp Công an xã Ia 

Rbol

Người đại 
diện: Võ 

Nguyên Hợp - 
ĐT: 

0979.434.757
599. Cửa hàng xăng dầu số 7 

(Công ty CP thương mại Nam 
Gia Lai)

Bôn Bir, Ia Rbol, 
Gia Lai

PCCC và ANTT tại CS 
kinh doanh xăng dầu Trực tiếp Công an xã Ia 

Rbol

Người đại 
diện: Mai 

hanh Hà - ĐT: 
0593.852.249

600. Công ty TNHH Một thành 
viên Thương mại Dịch vụ 

Mạnh Dũng Gia Lai

Bôn Hoai, Ia 
Rbol, Gia Lai PCCC và ANTT Trực tiếp Công an xã Ia 

Rbol

Người đại 
diện: Nguyễn 
Mạnh Dũng

601. Công ty Cổ phần Hiền Mai 
Gia Lai

Bôn Bir, Ia Rbol, 
Gia Lai

ANTT và môi trường 
trong trồng trọt, chăn 

nuôi hỗn hợp
Trực tiếp Công an xã Ia 

Rbol

Người đại 
diện: Nguyễn 

Trọng Lưu
602. Công ty Cổ phần KTH Gia 

Lai
Bôn Bir, Ia Rbol, 

Gia Lai

ANTT và môi trường 
trong trồng trọt, chăn 

nuôi hỗn hợp
Trực tiếp Công an xã Ia 

Rbol

Người đại 
diện: Nguyễn 

Trọng Thế
603. Công ty TNHH Thiết kế và 

Xây dựng Gia Linh Nguyên
Thôn Bôn Hoai, 
Ia Rbol, Gia Lai PCCC và ANTT Trực tiếp Công an xã Ia 

Rbol

Người đại 
diện: Phạm 
Thị Trâm
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604.
Công ty TNHH Thương mại 

Vận tải Huy Hạnh
Buôn Bir, Ia 
Rbol, Gia Lai

ANTT trong hoạt động 
vận tải hàng hóa bằng 

đường bộ
Trực tiếp Công an xã Ia 

Rbol

Người đại 
diện: Lê Huy 
Hạnh - ĐT: 

0963.185.333
605.

Công ty TNHH Kinh doanh 
Nông sản Quý Thọ Gia Lai

Bôn Hoai, Xã Ia 
Rbol, Gia Lai

PCCC, ANTT và quản lý 
hóa chất trong kinh 

doanh phân bón, thuốc 
BVTV

Trực tiếp Công an xã Ia 
Rbol

Người đại 
diện: Nguyễn 

Thị Quý - 
ĐT: 

0913.412.047
606.

Công ty TNHH MTV 
Confitech Gia Lai

Bôn Bir, Xã Ia 
Rbol, Gia Lai

PCCC và ANTT tại cơ 
sở sản xuất điện từ năng 

lượng tái tạo
Trực tiếp Công an xã Ia 

Rbol

Người đại 
diện: Đoàn 
Anh Tuấn - 

ĐT: 
0904.673.838

607.

Công ty TNHH Thương mại 
Ia Rbol

Bôn Hoai, Xã Ia 
Rbol, Gia Lai

ANTT và môi trường 
trong khai thác đá, cát, 

sỏi, đất sét
Trực tiếp Công an xã Ia 

Rbol

Người đại 
diện: Trương 
Hoài Hương 

- ĐT: 
02693.657.125

608.

Công ty TNHH Đầu tư Năng 
lượng Xanh PTS Ia Rbol

Bôn Bir, Xã Ia 
Rbol, Gia Lai

PCCC và ANTT tại cơ 
sở sản xuất điện từ năng 

lượng tái tạo
Trực tiếp Công an xã Ia 

Rbol

Người đại 
diện: Lê Thị 
Thu Thuỷ - 

ĐT: 
0949.673.569

XÃ LƠ PANG
609.

Tạp hóa Hiền Cuối
Thôn Đôn H 
Yang, xã Lơ 

Pang
Kiểm tra PCCC Trực tiếp UBND xã Lơ 

Pang CAX Lơ Pang Liên nghành

610.
Tạp hóa Thảo Trinh

Thôn Đôn H 
Yang, xã Lơ 

Pang
Kiểm tra PCCC Trực tiếp UBND xã Lơ 

Pang CAX Lơ Pang Liên nghành

611. Tạp hóa Huynh Thủy Thôn Ar Tơ Măn, 
xã Lơ Pang Kiểm tra PCCC Trực tiếp UBND xã Lơ 

Pang CAX Lơ Pang Liên nghành
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612. Tạp hóa Hoa Vinh Thôn Ar Bơ Tôk, 
xã Lơ Pang Kiểm tra PCCC Trực tiếp UBND xã Lơ 

Pang CAX Lơ Pang Liên nghành

613. Tạp hóa Thương Nghiêm Thôn Ar Bơ Tôk, 
xã Lơ Pang Kiểm tra PCCC Trực tiếp UBND xã Lơ 

Pang CAX Lơ Pang Liên nghành

614. Cửa hàng điện nước Thu Hà Thôn Chưp, xã 
Lơ Pang Kiểm tra PCCC Trực tiếp UBND xã Lơ 

Pang CAX Lơ Pang Liên nghành

615. Tạp hóa Hùng Thu Thôn Chưp, xã 
Lơ Pang Kiểm tra PCCC Trực tiếp UBND xã Lơ 

Pang CAX Lơ Pang Liên nghành

616. Cà phê Mộc Lan Thôn Chưp, xã 
Lơ Pang Kiểm tra PCCC Trực tiếp UBND xã Lơ 

Pang CAX Lơ Pang Liên nghành

617. Karaoke Luyện Hồng Thôn Groi, xã Lơ 
Pang Kiểm tra PCCC Trực tiếp UBND xã Lơ 

Pang CAX Lơ Pang Liên nghành

618. Bia – Karaoke Hội Ngộ Thôn Chuk, xã 
Lơ Pang Kiểm tra PCCC Trực tiếp UBND xã Lơ 

Pang CAX Lơ Pang Liên nghành

619. Tạp hóa Hương Thôn Groi, xã Lơ 
Pang Kiểm tra PCCC Trực tiếp UBND xã Lơ 

Pang CAX Lơ Pang Liên nghành

620. Lạc Xoong Thắng Thôn Chuk, xã 
Lơ Pang Kiểm tra PCCC Trực tiếp UBND xã Lơ 

Pang CAX Lơ Pang Liên nghành

621. Nhà sách Kon Thụp Thôn Chuk, xã 
Lơ Pang Kiểm tra PCCC Trực tiếp UBND xã Lơ 

Pang CAX Lơ Pang Liên nghành

622. Điện Thoại Thế Vinh Thôn Chuk, Lơ 
Pang, Gia Lai Kiểm tra PCCC Trực tiếp UBND xã Lơ 

Pang CAX Lơ Pang Liên nghành

623. Tạp hóa Hùng Thảo Thôn Chuk, Lơ 
Pang, Gia Lai Kiểm tra PCCC Trực tiếp UBND xã Lơ 

Pang CAX Lơ Pang Liên nghành

624. Tạp hóa Chín Danh Thôn Chuk, Lơ 
Pang, Gia Lai Kiểm tra PCCC Trực tiếp UBND xã Lơ 

Pang CAX Lơ Pang Liên nghành

625. Shop Quần áo Tâm Mến Thôn Chuk, Lơ 
Pang, Gia Lai Kiểm tra PCCC Trực tiếp UBND xã Lơ 

Pang CAX Lơ Pang Liên nghành

626. Tạp hóa Nam Thôn Chuk, Lơ 
Pang, Gia Lai Kiểm tra PCCC Trực tiếp UBND xã Lơ 

Pang CAX Lơ Pang Liên nghành

627. Nhà nghỉ Thành Danh Thôn Chuk, Lơ 
Pang, Gia Lai Kiểm tra PCCC Trực tiếp UBND xã Lơ 

Pang CAX Lơ Pang Liên nghành
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628. Nhà nghỉ Hải Điệp Thôn Chuk, Lơ 
Pang, Gia Lai Kiểm tra PCCC Trực tiếp UBND xã Lơ 

Pang CAX Lơ Pang Liên nghành

629. Tiệm sửa chữa xe máy Việt 
Anbi

Thôn Chuk, Lơ 
Pang, Gia Lai Kiểm tra PCCC Trực tiếp UBND xã Lơ 

Pang CAX Lơ Pang Liên nghành

630. Quán Cơm Tý Hạnh Thôn Chuk, Lơ 
Pang, Gia Lai Kiểm tra PCCC Trực tiếp UBND xã Lơ 

Pang CAX Lơ Pang Liên nghành

631. Tạp hóa Lan Thôn Chuk, Lơ 
Pang, Gia Lai Kiểm tra PCCC Trực tiếp UBND xã Lơ 

Pang CAX Lơ Pang Liên nghành

632. Tạp Hóa Phương Tư Thôn Chuk, Lơ 
Pang, Gia Lai Kiểm tra PCCC Trực tiếp UBND xã Lơ 

Pang CAX Lơ Pang Liên nghành

633. Quán Cơm Tý Hạnh Thôn Chuk, Lơ 
Pang, Gia Lai Kiểm tra PCCC Trực tiếp UBND xã Lơ 

Pang CAX Lơ Pang Liên nghành

634. Tạp hóa Lan Thôn Chuk, Lơ 
Pang, Gia Lai Kiểm tra PCCC Trực tiếp UBND xã Lơ 

Pang CAX Lơ Pang Liên nghành

635. Tạp Hóa Phương Tư Thôn Chuk, Lơ 
Pang, Gia Lai Kiểm tra PCCC Trực tiếp UBND xã Lơ 

Pang CAX Lơ Pang Liên nghành

636. Phân bón, thuốc BVTV Bảo 
Quốc

Thôn Chuk, Lơ 
Pang, Gia Lai Kiểm tra PCCC Trực tiếp UBND xã Lơ 

Pang CAX Lơ Pang Liên nghành

637. Cơ khí, sắt Hiệp Hà Thôn Chuk, Lơ 
Pang, Gia Lai Kiểm tra PCCC Trực tiếp UBND xã Lơ 

Pang CAX Lơ Pang Liên nghành

638. Tạp hóa Hùng Thắm Thôn Chuk, Lơ 
Pang, Gia Lai Kiểm tra PCCC Trực tiếp UBND xã Lơ 

Pang CAX Lơ Pang Liên nghành

639. Hộ Kinh doanh Cao Quốc 
Bảo

Thôn Chuk, Lơ 
Pang, Gia Lai Kiểm tra PCCC Trực tiếp UBND xã Lơ 

Pang CAX Lơ Pang Liên nghành

640. Cửa hàng xe điện Thanh 
Thảo

Thôn Đôn H 
Yang, Lơ Pang, 

Gia Lai
Kiểm tra PCCC Trực tiếp UBND xã Lơ 

Pang CAX Lơ Pang Liên nghành

XÃ PHÙ MỸ
641. Khách sạn An Thịnh 281 Chu Văn An, 

Phù Mỹ, Gia Lai
Ngành nghề kinh doanh 

có điều kiện Trực tiếp Công an xã 
Phù Mỹ

642.
Khách sạn Thiên Ân

Phú Thiện, Phù 
Mỹ,  

Gia Lai

Ngành nghề kinh doanh 
có điều kiện Trực tiếp Công an xã 

Phù Mỹ
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643.
Nhà nghỉ 2/9

Trà Quang, Phù 
Mỹ, 

Gia Lai

Ngành nghề kinh doanh 
có điều kiện Trực tiếp Công an xã 

Phù Mỹ

644.
Khách sạn Hạnh Yến

An Lạc Đông, 
Phù 

Mỹ, Gia Lai

Ngành nghề kinh doanh 
có điều kiện Trực tiếp Công an xã 

Phù Mỹ

645.
Nhà Nghỉ Gia Hy

Trà Quang, Phù 
Mỹ, 

Gia Lai

Ngành nghề kinh doanh 
có điều kiện Trực tiếp Công an xã 

Phù Mỹ

XÃ AN NHƠN TÂY
646. Nhà trọ Nhơn Tân Thôn Nhơn Tân, 

xã An Nhơn Tây
Cư trú Trực tiếp Công an xã Các Tổ nghiệp 

vụ CAX
647. Nhà cho thuê Võ Thị Hồng 

Mỵ
Thôn Nam 

Tượng, xã An 
Nhơn Tây

Cư trú Trực tiếp Công an xã Các Tổ nghiệp 
vụ CAX

648. Nhà nghỉ Hoàng Phúc Thôn Thọ Tân, 
xã An Nhơn Tây

PCCC Trực tiếp UBND xã Các ban ngành

649. Trang trại Dương Đình Chiến Thôn Cù Lâm, xã 
An Nhơn Tây Môi trường Trực tiếp UBND xã Các ban ngành

650. Trang trại Dương Văn Khanh Thôn Cù Lâm, xã 
An Nhơn Tây Môi trường Trực tiếp UBND xã Các ban ngành

651.
Trang trại Trần Ngọc Rạng

Thôn Tráng 
Long, xã An 
Nhơn Tây

Môi trường Trực tiếp
UBND xã Các ban ngành

652. Trang trại Lưu Trần Đình 
Châu

Thôn Tráng 
Long, xã An 
Nhơn Tây

Môi trường Trực tiếp
UBND xã Các ban ngành

XÃ YA HỘI
653. Cơ sở sản xuất than 

Nguyễn Văn Tưởng
MST: 3908002098

Thôn Phú An, xã 
Ya Hội

Phòng cháy chữa cháy, 
môi trường Trực tiếp UBND xã Ya 

Hội CAX Ya Hội

654. Trần Thị Thuý Diễn
MST: 3908002042

Thôn An Quý, xã 
Ya Hội

Phòng cháy chữa cháy, 
môi trường Trực tiếp UBND xã Ya 

Hội CAX Ya Hội



69

STT Tổ chức, cá nhân được kiểm 
tra (DN/HKD/CNKD)

Địa chỉ Nội dung kiểm tra Hình thức 
kiểm tra

Đơn vị chủ trì Đơn vị phối 
hợp

Ghi chú

655. Lê Thị Bích Tuyệt
MST: 3908001211

Thôn An Phú, xã 
Ya Hội

Phòng cháy chữa cháy, 
vệ sinh ATTP Trực tiếp UBND xã Ya 

Hội CAX Ya Hội

656. Tạp Hóa Nguyễn Thị Mười
MST: 3908002201

Làng Đak Hway 
1, xã Ya Hội

Phòng cháy chữa cháy, 
vệ sinh ATTP Trực tiếp UBND xã Ya 

Hội CAX Ya Hội

657. Tạm hóa Thái Thi Tuyết Mai
MST: 3908001854

Thôn An Phú, xã 
Ya Hội Phòng cháy chữa cháy Trực tiếp UBND xã Ya 

Hội CAX Ya Hội

XÃ PHÙ CÁT
658. HKD nhà nghỉ Huy Hoàng Thôn Kiều An, 

xã Phù Cát PCCC Trực tiếp UBND xã Phù 
Cát CAX Phù Cát

659. HKD ga Quang Bình Thôn Kiều An, 
xã Phù Cát PCCC Trực tiếp UBND xã Phù 

Cát CAX Phù Cát

660. HKD nhà nghỉ Hoàng Tiến Thôn Kiều An, 
xã Phù Cát PCCC Trực tiếp UBND xã Phù 

Cát CAX Phù Cát

XÃ HỘI SƠN
661. Cơ sở kinh doanh gas Hải 

Thu

thôn Thạch Bàn, 
xã Hội Sơn, tỉnh 

Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành 
pháp luật về kinh doanh 

có điều kiện
Trực tiếp Công an xã Hội 

Sơn

662. Cơ sở kinh doanh dịch vụ 
karaoke Duy Trâm

thôn Cát Lâm, xã 
Hội Sơn, tỉnh Gia 

Lai

Kiểm tra việc chấp hành 
pháp luật về kinh doanh 

có điều kiện
Trực tiếp Công an xã Hội 

Sơn

PHƯỜNG AN NHƠN NAM
663. Công ty TNHH Bê tông Phương 

Anh   
TDP Nhơn Hoà, 
P.An Nhơn Nam

Công tác quản lý nhà nước 
về AN-TT Trực tiếp CAP An Nhơn 

Nam
664. Công ty TNHH TM DV XD 

Hoàng Sơn
TDP Nhơn Thọ, 
P.An Nhơn Nam

Công tác quản lý nhà nước 
về AN-TT Trực tiếp CAP An Nhơn 

Nam
665. Công ty Cổ phần Khoáng Sản và 

Xây lắp Nhơn Hoà
TDP Nhơn Hoà, 
P.An Nhơn Nam

Công tác quản lý nhà nước 
về AN-TT Trực tiếp CAP An Nhơn 

Nam
666. Công ty TNHH Tuyết Sang TDP Nhơn Hoà, 

P.An Nhơn Nam
Công tác quản lý nhà nước 

về AN-TT Trực tiếp CAP An Nhơn 
Nam

667. Công ty TNHH Dịch vụ và cơ 
khí Ngọc Ngà

TDP Nhơn Hoà, 
P.An Nhơn Nam

Công tác quản lý nhà nước 
về AN-TT Trực tiếp CAP An Nhơn 

Nam
668. DNTN Vàng Bá Tài TDP Thọ Lộc, 

P.An Nhơn Nam
Công tác quản lý nhà nước 

về AN-TT Trực tiếp CAP An Nhơn 
Nam

XÃ BÌNH HIỆP



70

STT Tổ chức, cá nhân được kiểm 
tra (DN/HKD/CNKD)

Địa chỉ Nội dung kiểm tra Hình thức 
kiểm tra

Đơn vị chủ trì Đơn vị phối 
hợp

Ghi chú

669. Cơ sở chế biến gỗ của ông Lê Công 
Thuận

Thôn Văn Phong, xã 
Bình Hiệp Phòng cháy chữa cháy Trực tiếp

Tổ Cảnh sát khu 
vực – Công an xã 

Bình Hiệp
670. Cơ sở sửa xe của

ông Trịnh Minh Ninh
Thôn Văn Phong, xã 

Bình Hiệp Phòng cháy chữa cháy Trực tiếp
Tổ Cảnh sát khu 
vực – Công an xã 

Bình Hiệp
671.

Cơ sở tạp hóa của bà Tào Thị Liên Thôn Văn Phong, xã 
Bình Hiệp Phòng cháy chữa cháy Trực tiếp

Tổ Cảnh sát khu 
vực – Công an xã 

Bình Hiệp
672. Nhà nghỉ Ngọc Yến Thôn Bình Tân, xã 

Bình Hiệp
Khai báo tạm trú cho người 

nước ngoài Trực tuyến Tổ An ninh - Công 
an xã Bình Hiệp

XÃ BÌNH DƯƠNG
673. Khách sạn Hoàng Tỷ 179 Nguyễn Huệ, 

Bình Dương
Lưu trú, quản lý lưu trú 

đối với người nước ngoài Trực tiếp Công an xã 
Bình Dương

674. Khách sạn Bình Dương 251 Nguyễn Huệ, 
Bình Dương

Lưu trú, quản lý lưu trú 
đối với người nước ngoài Trực tiếp Công an xã 

Bình Dương
675. Nhà nghỉ Sân Vườn 324 Nguyễn Huệ, 

Bình Dương
Lưu trú, quản lý lưu trú 

đối với người nước ngoài Trực tiếp Công an xã 
Bình Dương

XÃ PHÙ MỸ TÂY
676. Công ty TNHH MTV khoáng 

sản Tuấn Đạt
MST 4100566692

Thôn Hội Khánh, 
xã Phù Mỹ Tây

Kiểm tra lưu trú, công 
tác quản lý lưu trú người 

nước ngoài
Trực tiếp Công an xã Phù 

Mỹ Tây

XÃ IA KRÁI
677. HKD Nguyễn Ngọc Tuyến Thôn 3, Xã Ia 

Krái Bảo vệ môi trường Trực tiếp Công an xã Ia 
Krái

678. Nhà hàng tiệc cưới Lan 
Thưởng

Thôn 1, Xã Ia 
Krái Vệ sinh, ATTP Trực tiếp Công an xã Ia 

Krái
679. Quán nhậu Thu Nương Thôn Chư Nghé, 

Xã Ia Krái Vệ sinh, ATTP Trực tiếp Công an xã Ia 
Krái

680. Quán nhậu 276 Đinh Văn 
Ngừng

Thôn Chư 
Nghé,Xã Ia Krái Vệ sinh, ATTP Trực tiếp Công an xã Ia 

Krái
681. HKD Quang Trang Thôn 705, Xã Ia 

Krái Hàng giả, hàng nhái Trực tiếp Công an xã Ia 
Krái

XÃ IA RSAI
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm 
tra (DN/HKD/CNKD)

Địa chỉ Nội dung kiểm tra Hình thức 
kiểm tra

Đơn vị chủ trì Đơn vị phối 
hợp

Ghi chú

682. Quán bún phở Phạm Thị Như 
Ý

Tập đoàn 4+5, Ia 
Rsai

Kiểm tra an toàn thực 
phẩm Trực tiếp Công an xã Không

683. Quán phở Phạm Đào Hùng Buôn Đông 
Thuớ, Ia Rsai

Kiểm tra an toàn thực 
phẩm Trực tiếp Công an xã Không

684. Cháo dinh dưỡng Nguyễn Thị 
Lành

Buôn Đông 
Thuớ, Ia Rsai

Kiểm tra an toàn thực 
phẩm Trực tiếp Công an xã Không

PHƯỜNG AN NHƠN BẮC
685.

Karaoke Nhất Phương
TDP Nhơn 

Thiện, phường 
An Nhơn Bắc

Giấy phép hoạt động, 
phòng cháy chữa cháy Trực tiếp Công an 

phường

Phòng Văn Hóa 
Xã hội phường

686. Cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà 
hàng, tiệc cưới Phương Đông

TDP Nhơn 
Thiện, phường 
An Nhơn Bắc

Giấy phép hoạt động, vệ 
sinh an toàn thực phẩm Trực tiếp Công an 

phường

Phòng Kinh tế 
Hạ tầng phường

687. Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 
Việt Hưng 4

TDP Vĩnh Phú, 
phường An Nhơn 
Bắc

Giấy phép hoạt động, 
phòng cháy chữa cháy Trực tiếp Công an 

phường

Phòng Kinh tế 
Hạ tầng phường

688.
Khách sạn Cúc Huy

TDP Vĩnh Phú, 
phường An Nhơn 
Bắc

Giấy phép hoạt động, 
phòng cháy chữa cháy, 
khai báo lưu trú

Trực tiếp Công an 
phường

Phòng Kinh tế 
Hạ tầng phường

689.
Tạp hóa Bích Thuận

TDP Liêm Định, 
phường An Nhơn 
Bắc

Giấy phép hoạt động, 
xuất xứ hàng hóa

Trực tiếp Công an 
phường

Phòng Kinh tế 
Hạ tầng phường

XÃ BIỂN HỒ
690.

Cơ sở mộc dân dụng 
Hẻm 3/11 Phạm 
Hùng, xã Biển 
Hồ

Phòng cháy chữa cháy Trực tiếp Công an xã 
Biển Hồ

Phòng chuyên 
môn thuôc 
UBND xã 

691.
Gas Trúc Bích

258G Tôn Đức 
Thắng, xã Biển 
Hồ

Phòng cháy chữa cháy Trực tiếp Công an xã 
Biển Hồ

Phòng chuyên 
môn thuôc 
UBND xã 

692.
Mầm non tư thục Hòa Bình 89 Trần Huy 

Liệu, xã Biển Hồ

Phòng cháy chữa cháy Trực tiếp Công an xã 
Biển Hồ

Phòng chuyên 
môn thuôc 
UBND xã 
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm 
tra (DN/HKD/CNKD)

Địa chỉ Nội dung kiểm tra Hình thức 
kiểm tra

Đơn vị chủ trì Đơn vị phối 
hợp

Ghi chú

XÃ ĐAK ĐOA
693.

Công ty TNHH Anh Khoa 
Gia Lai

Thôn 2, xã Đak 
Đoa
 

Kiểm tra an toàn về 
phòng cháy chữa cháy 
của cơ sở kinh doanh

Trực tiếp Ủy ban nhân 
dân xã Đak 
Đoa

Tổ Cảnh sát khu 
vực – Công an 
xã Đak Đoa

694. Công ty TNHH MTV xe máy 
Đình Tân
 

Thôn 2, xã Đak 
Đoa

Kiểm tra an toàn về 
phòng cháy chữa cháy 
của cơ sở kinh doanh

Trực tiếp Ủy ban nhân 
dân xã Đak 
Đoa

Tổ Cảnh sát khu 
vực – Công an 
xã Đak Đoa

XÃ HÒA HỘI
695. HKD Phạm Văn Lực Xã Hòa Hội Phòng cháy Trực tiếp Phòng kinh tế 

xã Hòa Hội
Công an xã Mua bán gỗ 

tạp
696.

HKD Trần Đình Độ Xã Hòa Hội

Phòng cháy Trực tiếp Phòng kinh tế 
xã Hòa Hội

Công an xã Mua bán kinh 
doanh củi trấu,
 củi mùn cưa, 
VLXD, nhân 

công
697.

HKD Lê Thị Thu Thủy Xã Hòa Hội
Phòng cháy Trực tiếp Phòng kinh tế 

xã Hòa Hội
Công an xã Dịch vụ ăn 

uống, căn tin,
 nước giải khát 

các loại
698. HKD Dũng Lệ Xã Hòa Hội Phòng cháy Trực tiếp Phòng kinh tế 

xã Hòa Hội
Công an xã Bán thức ăn 

gia súc
699.

HKD Lê Thị Trung Xã Hòa Hội
Phòng cháy Trực tiếp Phòng kinh tế 

xã Hòa Hội
Công an xã Mua bán thủy 

sản tươi sống 
các loại, tạp 

khô
700. HKD Đặng Thị Hải Xã Hòa Hội Phòng cháy Trực tiếp Phòng kinh tế 

xã Hòa Hội
Công an xã Bán thức ăn 

gia súc, gia 
cầm

701. HKD Hà Quang Tùng Xã Hòa Hội Phòng cháy Trực tiếp Phòng kinh tế 
xã Hòa Hội

Công an xã Bán tạp phẩm, 
tạp hóa
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm 
tra (DN/HKD/CNKD)

Địa chỉ Nội dung kiểm tra Hình thức 
kiểm tra

Đơn vị chủ trì Đơn vị phối 
hợp

Ghi chú

702. HKD Trần Văn Thông Xã Hòa Hội Phòng cháy Trực tiếp Phòng kinh tế 
xã Hòa Hội

Công an xã Ấp trứng vịt

703.
HKD Trần Duy Chính Xã Hòa Hội Phòng cháy Trực tiếp Phòng kinh tế 

xã Hòa Hội
Công an xã Xây dựng 

công trình cấp, 
thoát nước

704. HKD Tư Duy Xã Hòa Hội Phòng cháy Trực tiếp Phòng kinh tế 
xã Hòa Hội

Công an xã Xây dựng nhà 
để ở

705.

HKD Minh Lưu Xã Hòa Hội

Phòng cháy Trực tiếp Phòng kinh tế 
xã Hòa Hội

Công an xã Mua bán hạt 
giống cây 
trồng; điện - 
nước - VT kim 
khí

706. HKD Nguyễn Thị Lan Thanh Xã Hòa Hội Phòng cháy Trực tiếp Phòng kinh tế 
xã Hòa Hội

Công an xã Bán thuốc tây, 
vật tư y tế

707.

HKD Quầy thuốc Thống Nhất Xã Hòa Hội

Phòng cháy Trực tiếp Phòng kinh tế 
xã Hòa Hội

Công an xã Bán lẻ thuốc, 
dụng cụ y tế, 
mỹ phẩm
 và vật phẩm 
vệ sinh 
trong các cửa 
hàng chuyên 

doanh
708. HKD Đặng Văn Quyền Xã Hòa Hội Phòng cháy Trực tiếp Phòng kinh tế 

xã Hòa Hội
Công an xã Bán điện thoại

709. HKD Trần Văn Sử Xã Hòa Hội Phòng cháy Trực tiếp Phòng kinh tế 
xã Hòa Hội

Công an xã Sản xuất gạch 
ngói

710.
HKD ANH KHUÊ Xã Hòa Hội

Phòng cháy Trực tiếp Phòng kinh tế 
xã Hòa Hội

Công an xã Bán lẻ đồ 
điện, giường, 
tủ, bàn, ghế & 
đồ nội thất

711. HKD Đoàn Thế Khánh Xã Hòa Hội Phòng cháy Trực tiếp Phòng kinh tế 
xã Hòa Hội

Công an xã Mua bán, sửa 
chữa đồ điện 
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm 
tra (DN/HKD/CNKD)

Địa chỉ Nội dung kiểm tra Hình thức 
kiểm tra

Đơn vị chủ trì Đơn vị phối 
hợp

Ghi chú

tử, điện thoại 
di động, mua 
bán đồ gỗ, nội 
thất, điện lạnh

712.

HKD TRẦN QUÝ PHƯỚC Xã Hòa Hội

Phòng cháy Trực tiếp Phòng kinh tế 
xã Hòa Hội

Công an xã Bán lẻ hàng 
hóa khác mới 
trong các cửa 
hàng chuyên 

doanh
713. HKD Từ Hà Xã Hòa Hội Phòng cháy Trực tiếp Phòng kinh tế 

xã Hòa Hội
Công an xã Bán lẻ phân 

bón, mua bán 
lúa

714. HKD TẠP HÓA, PHOTO 
NGỌC HOA Xã Hòa Hội Phòng cháy Trực tiếp Phòng kinh tế 

xã Hòa Hội
Công an xã Mua bán tạp 

hóa

715.

HKD TƯ MINH Xã Hòa Hội

Phòng cháy Trực tiếp Phòng kinh tế 
xã Hòa Hội

Công an xã Bán buôn 
nông, lâm sản 
nguyên liệu 
(trừ gỗ, tre, 
nứa) và động 
vật sống

716. HKD MAI VĂN PHÚ Xã Hòa Hội Phòng cháy Trực tiếp Phòng kinh tế 
xã Hòa Hội

Công an xã Rang, sấy cau. 
Mua bán vỏ 

sò, vỏ
717. HKD Trần Thái Hiệp Xã Hòa Hội Phòng cháy Trực tiếp Phòng kinh tế 

xã Hòa Hội
Công an xã Bán lẻ phân 

bón, thuốc bảo 
vệ thực

718.

HKD NGUYỄN THỊ TÚ Xã Hòa Hội

Phòng cháy Trực tiếp Phòng kinh tế 
xã Hòa Hội

Công an xã Bán lẻ khác 
trong các cửa 
hàng kinh 
doanh tổng 
hợp
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm 
tra (DN/HKD/CNKD)

Địa chỉ Nội dung kiểm tra Hình thức 
kiểm tra

Đơn vị chủ trì Đơn vị phối 
hợp

Ghi chú

719. HKD Đào Thị Diệp Xã Hòa Hội Phòng cháy Trực tiếp Phòng kinh tế 
xã Hòa Hội

Công an xã Bán vật liệu 
xây dựng

720. HKD BỐN THÔNG Xã Hòa Hội Phòng cháy Trực tiếp Phòng kinh tế 
xã Hòa Hội

Công an xã Bán lẻ hàng 
hóa khác mới 

trong các
721.

HKD HỒ ANH QUỐC Xã Hòa Hội

Phòng cháy Trực tiếp Phòng kinh tế 
xã Hòa Hội

Công an xã Bán buôn vật 
liệu, thiết bị 
lắp đặt khác 

trong xây 
dựng

722.
HKD Châu Thị Thanh Thúy Xã Hòa Hội

Phòng cháy Trực tiếp Phòng kinh tế 
xã Hòa Hội

Công an xã Bán lẻ hàng 
hóa khác chưa 
được phân vào 
đâu, lưu động 

723.
HKD VÕ THỊ THU 

SƯƠNG Xã Hòa Hội

Phòng cháy Trực tiếp Phòng kinh tế 
xã Hòa Hội

Công an xã Bán lẻ khác 
trong các cửa 

hàng kinh 
doanh tổng 

hợp
724.

HKD HẠNH VỸ Xã Hòa Hội

Phòng cháy Trực tiếp Phòng kinh tế 
xã Hòa Hội

Công an xã Bán lẻ khác 
trong các cửa 

hàng kinh 
doanh tổng 

hợp
725.

HKD Lê Đình Huyên Xã Hòa Hội
Phòng cháy Trực tiếp Phòng kinh tế 

xã Hòa Hội
Công an xã, 

y tế
Vận tải hàng 
hóa; Dịch vụ 
vận tải; Nhà 

hàng tiệc cưới.
XÃ IA DƠK

726.
HKD Hồ Thị Xuân Sang 

Thôn Đoàn Kết, 
xã Ia 

Dơk, tỉnh Gia Lai
Kiểm tra phòng cháy 

chữa cháy Trực tiếp CAX Ia Dơk
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm 
tra (DN/HKD/CNKD)

Địa chỉ Nội dung kiểm tra Hình thức 
kiểm tra

Đơn vị chủ trì Đơn vị phối 
hợp

Ghi chú

727. HKD Đông Thị Tường Vi Làng Dơk, xã Ia 
Dơk, tỉnh Gia Lai An Toàn thực phẩm Trực tiếp CAX Ia Dơk

Phòng kinh tế, 
Trạm y tế

XÃ IA HIAO
728. Công ty TNHH MTV Đông 

Thanh Tây Nguyên.
MST 5901029684

Thôn Chrôh 
Pơnan, Ia Hiao, 

Gia Lai Môi trường Trực tiếp Công an xã Ia 
Hiao Phòng Kinh tế

XÃ IA TÔR
729. Phân bón Tuyết 

Long
 

Thôn Phú 
Mỹ, Ia Tôr PCCC

Trực
tiếp

UBND 
xã Ia Tôr Công an 

xã Ia Tôr

730. Công ty TNHH MTV 
Quốc Thành GL Thôn Phú 

Mỹ, Ia Tôr PCCC
Trực
tiếp

UBND 
xã Ia Tôr Công an 

xã Ia Tôr

731. Hộ kinh doanh 
Phạm Thị Tình Thôn Phú 

Mỹ, Ia Tôr PCCC
Trực
tiếp

UBND 
xã Ia Tôr Công an 

xã Ia Tôr

732.
Hộ kinh doanh Cà 

phê 24H
Thôn Phú 

Vinh, Ia Tôr PCCC
Trực
tiếp

UBND 
xã Ia Tôr Công an 

xã Ia Tôr

733.
Nhà trọ Minh Quý Thôn Phú 

Vinh, Ia Tôr PCCC
Trực
tiếp

UBND 
xã Ia Tôr Công an 

xã Ia Tôr

XÃ NGÔ MÂY
734. Cơ sở kinh doanh gas Sinh 

Hai Quê
 

thôn Hưng Mỹ, 
xã Ngô Mây

Kiểm tra việc chấp hành 
pháp luật về kinh doanh 

có điều kiện
Trực tiếp Công an xã 

Ngô Mây
735.

Tạp hóa Dũng Thủy thôn Chánh Hội, 
xã Ngô Mây

Kiểm tra việc chấp hành 
pháp luật về môi trường, 
tài nguyên, an toàn thực 

phẩm

Trực tiếp Công an xã 
Ngô Mây
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm 
tra (DN/HKD/CNKD)

Địa chỉ Nội dung kiểm tra Hình thức 
kiểm tra

Đơn vị chủ trì Đơn vị phối 
hợp

Ghi chú

XÃ TUY PHƯỚC
736. Nhà nghỉ Tân Thạnh 

MST 052098010658 Thôn Phú Mỹ, xã 
Tuy Phước 

Kiểm tra việc chấp 
hành các quy định về 

ANTT
Trực tiếp 

Tổ CSKV – 
CAX Tuy 

Phước
737.

Nhà nghỉ Tokyo 
MST 410157207

Thôn Phước Lộc, 
xã Tuy Phước 

Kiểm tra việc chấp 
hành các quy định về 

ANTT
Trực tiếp 

Tổ CSKV – 
CAX Tuy 

Phước
738.

Nhà nghỉ ABC 2 
MST 052177012935

Thôn Phước Lộc, 
xã Tuy Phước 

Kiểm tra việc chấp 
hành các quy định về 

ANTT
Trực tiếp 

Tổ CSKV – 
CAX Tuy 

Phước
739.

Nhà nghỉ 150 
 MST 052060015998

Thôn Trung Tín, 
xã Tuy Phước

Kiểm tra việc chấp 
hành các quy định về 

ANTT
Trực tiếp 

Tổ CSKV – 
CAX Tuy 

Phước
740.

Nhà nghỉ Hoàng Hảo 
MST 052183009174

Thôn Trung Tín, 
xã Tuy Phước 

Kiểm tra việc chấp 
hành các quy định về 

ANTT
Trực tiếp 

Tổ CSKV – 
CAX Tuy 

Phước
741.

Nhà nghỉ Lân Hoa
 MST 05206200001

Thôn Mỹ Điền, 
xã Tuy Phước 

Kiểm tra việc chấp 
hành các quy định về 

ANTT
Trực tiếp 

Tổ CSKV – 
CAX Tuy 

Phước
742.

Nhà nghỉ Thanh Bình 
MST 052068002895

Thôn Mỹ Điền, 
xã Tuy Phước 

Kiểm tra việc chấp 
hành các quy định về 

ANTT
Trực tiếp 

Tổ CSKV – 
CAX Tuy 

Phước
743.

Nhà nghỉ 45 
MST 052201014852

Thôn Công 
Chánh, xã Tuy 

Phước 

Kiểm tra việc chấp 
hành các quy định về 

ANTT
Trực tiếp 

Tổ CSKV – 
CAX Tuy 

Phước
744.

Nhà nghỉ Trung Tín 
MST  410162147

Thôn Công 
Chánh, xã Tuy 

Phước

Kiểm tra việc chấp 
hành các quy định về 

ANTT
Trực tiếp 

Tổ CSKV – 
CAX Tuy 

Phước
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm 
tra (DN/HKD/CNKD)

Địa chỉ Nội dung kiểm tra Hình thức 
kiểm tra

Đơn vị chủ trì Đơn vị phối 
hợp

Ghi chú

745.
Nhà nghỉ A. Hải Đăng 
MST 052096000101

Thôn Trung Tín, 
xã Tuy Phước 

Kiểm tra việc chấp 
hành các quy định về 

ANTT
Trực tiếp 

Tổ CSKV – 
CAX Tuy 

Phước
746.

Nhà nghỉ Xanh 
MST 052305015190

Thôn Mỹ Điền, 
xã Tuy Phước 

Kiểm tra việc chấp 
hành các quy định về 

ANTT
Trực tiếp 

Tổ CSKV – 
CAX Tuy 

Phước
747.

Nhà nghỉ Thảo Nguyên 
MST 038168011832

Thôn Trung Tín, 
xã Tuy Phước 

Kiểm tra việc chấp 
hành các quy định về 

ANTT
Trực tiếp 

Tổ CSKV – 
CAX Tuy 

Phước
748.

Khách sạn Ngọc Hải 
MST 4101622484

Thôn Công 
Chánh, xã Tuy 

Phước 

Kiểm tra việc chấp 
hành các quy định về 

ANTT
Trực tiếp 

Tổ CSKV – 
CAX Tuy 

Phước
749.

Cầm đồ 24h-86 
MST 052202001094

Thôn Trung Tín, 
xã Tuy Phước

Kiểm tra việc chấp 
hành các quy định về 

ANTT
Trực tiếp 

Tổ CSKV – 
CAX Tuy 

Phước
750.

Cầm đồ Tùng Phát 
MST 8615767100-002

Thôn Công 
Chánh, xã Tuy 

Phước

Kiểm tra việc chấp 
hành các quy định về 

ANTT
Trực tiếp 

Tổ CSKV – 
CAX Tuy 

Phước
751.

Nhà nghỉ Ngọc Kim Ngân 
MST 4101495821

Thôn Diêu Trì, 
xã Tuy Phước 

Kiểm tra việc chấp 
hành các quy định về 

ANTT
Trực tiếp 

Tổ CSKV – 
CAX Tuy 

Phước
752.

Nhà nghỉ Gia Hân 
MST 052177006758

Thôn Diêu Trì, 
xã Tuy Phước 

Kiểm tra việc chấp 
hành các quy định về 

ANTT
Trực tiếp 

Tổ CSKV – 
CAX Tuy 

Phước
753.

Nhà nghỉ Minh Như 
MST 052184010870

Thôn Diêu Trì, 
xã Tuy Phước 

Kiểm tra việc chấp 
hành các quy định về 

ANTT
Trực tiếp 

Tổ CSKV – 
CAX Tuy 

Phước
754.

Nhà nghỉ Nhật Thiện  
MST 052081004985

Thôn Diêu Trì, 
xã Tuy Phước

Kiểm tra việc chấp 
hành các quy định về 

ANTT
Trực tiếp 

Tổ CSKV – 
CAX Tuy 

Phước
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm 
tra (DN/HKD/CNKD)

Địa chỉ Nội dung kiểm tra Hình thức 
kiểm tra

Đơn vị chủ trì Đơn vị phối 
hợp

Ghi chú

755.
Nhà nghỉ Kim Chi 

MST 052168005866
Thôn Vân Hội, 
xã Tuy Phước 

Kiểm tra việc chấp 
hành các quy định về 

ANTT
Trực tiếp 

Tổ CSKV – 
CAX Tuy 

Phước
756.

Nhà nghỉ Hiền Trang 
MST 52066002126

Thôn Vân Hội, 
xã Tuy Phước 

Kiểm tra việc chấp 
hành các quy định về 

ANTT
Trực tiếp 

Tổ CSKV – 
CAX Tuy 

Phước
757.

Karaoke Ánh Vân 2 
MST 052171017120

Thôn Diêu Trì, 
xã Tuy Phước 

Kiểm tra việc chấp 
hành các quy định về 

ANTT
Trực tiếp 

Tổ CSKV – 
CAX Tuy 

Phước
758.

Karaoke 777  
MST 052168018811

Thôn Vân Hội, 
xã Tuy Phước

Kiểm tra việc chấp 
hành các quy định về 

ANTT
Trực tiếp 

Tổ CSKV – 
CAX Tuy 

Phước
759.

Karaoke 108 III 
 MST 052170009727

Thôn Vân Hội, 
xã Tuy Phước

Kiểm tra việc chấp 
hành các quy định về 

ANTT
Trực tiếp 

Tổ CSKV – 
CAX Tuy 

Phước
760.

Karaoke Anh Thương 2 
MST 052191014169

Thôn Diêu Trì, 
xã Tuy Phước 

Kiểm tra việc chấp 
hành các quy định về 

ANTT
Trực tiếp 

Tổ CSKV – 
CAX Tuy 

Phước
XÃ ÂN TƯỜNG

761. CÔNG TY TNHH SẢN 
XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 
TÂN GIA ĐẠT

MST 4101535626

Thôn Phú Hữu 
2, Ân Tường, 

Gia Lai
PCCC, quản lý cư trú Trực tiếp CAX Ân 

Tường

762. CÔNG TY CỔ PHẦN 
THỦY ĐIỆN NƯỚC 
LƯƠNG

MST 4101520362

Thôn Đak 
Mang, Ân 

Tường, Gia Lai

Bảo vệ nội bộ, quản lý 
cư trú Trực tiếp CAX Ân 

Tường

763. CÔNG TY TNHH 
PPGROUP

MST 4101682451

Thôn Tân 
Thạnh, Ân 

Tường, Gia Lai

Kiểm tra cư trú, người 
nước ngoài Trực tiếp CAX Ân 

Tường
PHƯỜNG HOÀI NHƠN BẮC
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm 
tra (DN/HKD/CNKD)

Địa chỉ Nội dung kiểm tra Hình thức 
kiểm tra

Đơn vị chủ trì Đơn vị phối 
hợp

Ghi chú

764. Hộ kinh doanh “Bé Xinh” 
Số GPKD: 35C8016295 Khu phố Tam 

Quan Băc, 
phường Hoài 
NHơn Bắc

Hoạt động thương mại, 
sản xuất, buôn bán hàng 
giả, hàng cấm và bảo vệ 

quyền lợi người tiêu 
dùng

Kiểm tra 
trực tiếp CAP Hoài 

Nhơn Bắc

765. Hộ kinh doanh “Huỳnh Xuân 
Thanh”

Số GPKD: 35C8017293

Khu phố Tam 
Quan Băc, 

phường Hoài 
NHơn Bắc

Hoạt động thương mại, 
sản xuất, buôn bán hàng 
giả, hàng cấm và bảo vệ 

quyền lợi người tiêu 
dùng

Kiểm tra 
trực tiếp CAP Hoài 

Nhơn Bắc

766. Hộ kinh doanh “Tạp hoá 
Hoa”

Số GPKD: 35C8010097

Khu phố Tam 
Quan Băc, 

phường Hoài 
NHơn Bắc

Hoạt động thương mại, 
sản xuất, buôn bán hàng 
giả, hàng cấm và bảo vệ 

quyền lợi người tiêu 
dùng

Kiểm tra 
trực tiếp CAP Hoài 

Nhơn Bắc

767. Hộ kinh doanh ITADA
Số GPKD: 35C8020646

 

Khu phố Tam 
Quan Băc, 

phường Hoài 
NHơn Bắc

An toàn thực 
phẩm

Kiểm tra 
trực tiếp

CAP
Hoài Nhơn Bắc

XÃ IA BOÒNG
768. Đại lý phân bón Vân Chiến Làng Klũh Klẵh, 

Ia Boòng
Phòng cháy chữa cháy

Trực tiếp UBND xã Ia 
Boòng

Công an xã Ia 
Boòng

Cơ sở hóa chất

769.
Vật tư nông nghiệp An Phát Thôn Yên Me, Ia 

Boòng
Phòng cháy chữa cháy

Trực tiếp UBND xã Ia 
Boòng

Công an xã Ia 
Boòng

Cơ sở hóa chất

770. Cửa hàng phân bón Thu 
Diệm Thôn Ninh Hòa, 

Ia Boòng
Phòng cháy chữa cháy

Trực tiếp UBND xã Ia 
Boòng

Công an xã Ia 
Boòng

Cơ sở hóa chất

771. Công ty TNHH MTV Tiến 
Thành Gia Lai

MST 5900251132
Ia Boòng Môi trường Trực tiếp Công an xã Ia 

Boòng Không 
Khai thác mỏ 
đá xây dựng
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm 
tra (DN/HKD/CNKD)

Địa chỉ Nội dung kiểm tra Hình thức 
kiểm tra

Đơn vị chủ trì Đơn vị phối 
hợp

Ghi chú

772. Công ty TNHH MTV Khoáng 
sản Hoàng Long VLC

MST 5901206502
Ia Boòng Môi trường Trực tiếp Công an xã Ia 

Boòng Không 
Khai thác mỏ 
đá xây dựng

773. Công ty Cổ phần Lizen
MST 0302310209-016 Ia Boòng Môi trường Trực tiếp Công an xã Ia 

Boòng Không 
Khai thác mỏ 
đá xây dựng

774.

Hộ kinh doanh Trần Văn 
Nguyên

Thôn Đoàn Kết, 
xã Ia Tôr Môi trường Trực tiếp Công an xã Ia 

Boòng Không 

Khai thác đất 
san lấp từ hoạt 
động cải tạo 
trên thửa đất 

số 107, tờ bản 
đồ số 3 tại 
thôn Xuân 

Me, Ia Boòng
775. Hộ kinh doanh Lê Văn Tuấn Làng La, Ia 

Boòng 
Vệ sinh an toàn thực 

phẩm Trực tiếp Công an xã Ia 
Boòng Không 

776. Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 
Lệ Lànd Klũh Klãh, 

Ia Boòng
Vệ sinh an toàn thực 

phẩm Trực tiếp Công an xã Ia 
Boòng Không 

777. Hộ kinh doanh 
Bùi Đình Ninh Làng La, Ia 

Boòng
Vệ sinh an toàn thực 

phẩm Trực tiếp Công an xã Ia 
Boòng Không 

778. Hộ kinh doanh 
Phạm Văn Đoàn 

Thôn Ninh Hòa, 
Ia Boòng Vệ sinh an toàn thực 

phẩm Trực tiếp Công an xã Ia 
Boòng Không 

779. Hộ kinh doanh 
Nguyễn Văn Tuấn Thôn Ninh Hòa, 

Ia Boòng
Vệ sinh an toàn thực 

phẩm Trực tiếp Công an xã Ia 
Boòng Không 

780. Hộ kinh doanh Phượng Huy Làng Grang, Ia 
Boòng

Vệ sinh an toàn thực 
phẩm Trực tiếp Công an xã Ia 

Boòng Không 

781. Hộ kinh doanh 
Ngô Văn Thắng Làng Riêng, Ia 

Boòng
Vệ sinh an toàn thực 

phẩm Trực tiếp Công an xã Ia 
Boòng Không 
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm 
tra (DN/HKD/CNKD)

Địa chỉ Nội dung kiểm tra Hình thức 
kiểm tra

Đơn vị chủ trì Đơn vị phối 
hợp

Ghi chú

782. Hộ kinh doanh 
Nguyễn Thị Phương Làng Tnao, Ia 

Boòng
Vệ sinh an toàn thực 

phẩm Trực tiếp Công an xã Ia 
Boòng Không 

783. Hộ kinh doanh 
Sáng Hương Làng Klũh Klãh, 

Ia Boòng
Vệ sinh an toàn thực 

phẩm Trực tiếp Công an xã Ia 
Boòng Không 

784. Hộ kinh doanh 
trạm dừng chân 663 Làng Tnao, Ia 

Boòng
Vệ sinh an toàn thực 

phẩm Trực tiếp Công an xã Ia 
Boòng Không 

785. Hộ kinh doanh 
yến sào Mạnh Huệ Thôn Ninh Hòa, 

Ia Boòng
Vệ sinh an toàn thực 

phẩm Trực tiếp Công an xã Ia 
Boòng Không 

786. HKD Thùy Loan Làng Riêng, Ia 
Boòng

Vệ sinh an toàn thực 
phẩm Trực tiếp Công an xã Ia 

Boòng Không 

787. HKD chanh dây Diễm Hằng Thôn Xuân Me, 
Ia Boòng

Vệ sinh an toàn thực 
phẩm Trực tiếp Công an xã Ia 

Boòng Không 

788. HKD Nàng Miên Thôn Xuân Me, 
Ia Boòng

Vệ sinh an toàn thực 
phẩm Trực tiếp Công an xã Ia 

Boòng Không 

789. HKD Thiên Ân Quán Lànd Klũh Klãh, 
Ia Boòng

Vệ sinh an toàn thực 
phẩm Trực tiếp Công an xã Ia 

Boòng Không 

790. HKD Trang Thị Thanh Thảo Làng Riêng, Ia 
Boòng

Vệ sinh an toàn thực 
phẩm Trực tiếp Công an xã Ia 

Boòng Không 

791. HKD Phạm Thị Hoa Ia 
Boòng Làng Riêng, Ia 

Boòng
Vệ sinh an toàn thực 

phẩm Trực tiếp Công an xã Ia 
Boòng Không 

792. HKD Nguyễn CPR Làng Tung, Ia 
Boòng

Vệ sinh an toàn thực 
phẩm Trực tiếp Công an xã Ia 

Boòng Không 

793. HKD Cao Quang Huy Làng La, Ia 
Boòng

Vệ sinh an toàn thực 
phẩm Trực tiếp Công an xã Ia 

Boòng Không 

794. HKD Đinh Đức Công Minh Làng La, Ia 
Boòng

Vệ sinh an toàn thực 
phẩm Trực tiếp Công an xã Ia 

Boòng Không 
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm 
tra (DN/HKD/CNKD)

Địa chỉ Nội dung kiểm tra Hình thức 
kiểm tra

Đơn vị chủ trì Đơn vị phối 
hợp

Ghi chú

795. HKD Dương Thị Thu Hà Thôn Đoàn Kết, 
Ia Boòng

Vệ sinh an toàn thực 
phẩm Trực tiếp Công an xã Ia 

Boòng Không 

796. HKD Đài Trang Làng Đê Sơ, Ia 
Boòng

Vệ sinh an toàn thực 
phẩm Trực tiếp Công an xã Ia 

Boòng Không 

797. HKD Cà phê Buôn Mê Thôn Xuân Me, 
Ia Boòng

Vệ sinh an toàn thực 
phẩm Trực tiếp Công an xã Ia 

Boòng Không 

798. HKD Phước Phong Làng Tnao, Ia 
Boòng

Vệ sinh an toàn thực 
phẩm Trực tiếp Công an xã Ia 

Boòng Không 

799. HKD Cà phê 79 Làng Grang, Ia 
Boòng

Vệ sinh an toàn thực 
phẩm Trực tiếp Công an xã Ia 

Boòng Không 

800.
HKD Phạm Minh Chức Làng Grang, Ia 

Boòng
Vệ sinh an toàn thực 

phẩm Trực tiếp Công an xã Ia 
Boòng Không 

801. HKD Hồng Hà Làng Đê Sơ, Ia 
Boòng

Vệ sinh an toàn thực 
phẩm Trực tiếp Công an xã Ia 

Boòng Không 

802. HKD Hoàng Minh Hiếu Lànd Klũh Klãh, 
Ia Boòng

Vệ sinh an toàn thực 
phẩm Trực tiếp Công an xã Ia 

Boòng Không 

XÃ VĨNH QUANG
803.

HKD NGUYỄN THỊ YẾN
308957468329-001 Định Quang, 

Vĩnh Quang Môi trường Trực tiếp CAX Vĩnh 
Quang

Các phòng 
chuyên môn 

UBND xã Vĩnh 
Quang

804.
HKD BÙI THỊ PHƯỢNG

288952996075-001 

Định Trung, 
Vĩnh Quang VSATTP Trực tiếp CAX Vĩnh 

Quang

Các phòng 
chuyên môn 

UBND xã Vĩnh 
Quang

805. HKD LÊ ĐỨC HẢI
198024195458-001 Vĩnh Hoà, 

Vĩnh Quang PCCC Trực tiếp CAX Vĩnh 
Quang

Các phòng 
chuyên môn 

UBND xã Vĩnh 
Quang
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm 
tra (DN/HKD/CNKD)

Địa chỉ Nội dung kiểm tra Hình thức 
kiểm tra

Đơn vị chủ trì Đơn vị phối 
hợp

Ghi chú

806.
HKD HUỲNH VĂN PHÚC

318249544161-001 
Định Thái, 

Vĩnh Quang VSATTP Trực tiếp CAX Vĩnh 
Quang

Các phòng 
chuyên môn 

UBND xã Vĩnh 
Quang

XÃ IA LY
807.

Tập hóa Châu Oanh 
Thôn Ia Ping, xã 

Ia Ly Kiểm tra an toàn thực 
phẩm Trực tiếp CAX Ia Ly

808. Cửa hàng xăng dầu 
petrolimex số 12 Thôn Ia 

Lâm, xã Ia Ly

Quy trinh vận hành, quản 
lý và đảm bảo an toàn 

môi trường
Trực tiếp CAX Ia Ly

809. Cửa hàng xăng dầu Tiến 
Thoa

Làng Kép, xã Ia 
Ly

Quy trinh vận hành, quản 
lý và đảm bảo an toàn 

môi trường
Trực tiếp CAX Ia Ly

Nơi nhận: PHÊ DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO CÔNG AN TỈNH
- Cục A04 – BCA;                                   KT.GIÁM ĐỐC
- Lưu VT, PA04 (Đ1, TVT).                       PHÓ GIÁM ĐỐC

Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn
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